Sơn Hải Kinh 


LỜI NÓI ĐÀU 


“Sơn Hải Kinh” là cuỗn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời 
Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền 
mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong 
sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi 
mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước 
chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 
100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu 
thần thoại cô đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại 
Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyền, chia làm 
hai loại lớn là Sơn Kính và Hải Kính, ước có 31/000 chữ. Nội dung 
có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương điện nội 
dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ 
thân, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề 
cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chăng phải là tác 
phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác 
của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành 
này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 
2000 - 2500 năm trước. 


Văn chữ của “Sơn Hải Kính” khá giản gọn, giải thích khó khăn, 
nội dung tản mạn, không thành hệ thống, như đập vàng rơi bàn 
ngọc, nêu như có thê thêm phá giải, thì đối với nghiên cứu lịch sử 
Trung Quốc thời thượng cô có ý nghĩa cực lớn. 


Các học giả ngày nay như tiên sinh Mã Xương Nghi đã khôi 
phục lại mục diện chân thật của “ Sơn Hải Kinh”, cấp cho độc giả và 
người nghiên cứu được tường lãm một bộ vốn báu của thời xưa, có 
xét thưởng, thu tàng và giá trị nghiên cứu học thuật thật chân 
chính, năm lịch số khổ công, sưu tập đến 10 loại cô bản “Sơn Hải 
Kính” thời Minh - Thanh, thu thập nhiều hơn 2000 bức vẽ, lại tỉnh 
tuyển có 1000 bức, đem vào chỉnh sửa, nghiên cứu, giải thuyết, 
cuỗi cùng thành tựu được “Cổ bản Sơn Hải Kinh đồ thuyết”. 


1. NAM SƠN KINH (EäiLLiff) 


“Nam Sơn Kinh“ ở đầu là Thứu Sơn #ŠtLI. Đầu nơi đó là núi 
Chiêu Diêu ‡###⁄, đặt ở trên vùng Tây Hải Jf. Lăm cây quế (một 
loại cây dùng làm thuốc), nhiều vàng ngọc. Có loài cỏ, dạng nó 
như rau hẹ mà hoa xanh, tên nó là chúc dư 8#, ăn vào thì không 
đói. Có loài cây, dạng nó như cây cốc (một loại cây dùng làm giấy) 
mà vân đen, hoa nó chiếu bốn bên, tên nó là mê cốc 3%, mang 
vào người thì không mê. Có loài thú, dạng nó như con “ngư (một 
loài vượn đuôi đài) mà tai trắng, lúc náu lúc đi như người đi vậy, 
tên nó là f/nh tính Ÿ#EŠ#, ăn vào thì chạy tốt. Có dòng nước Lệ Lộc 
šE[J# / Er] chảy ra, dòng chảy về hướng tây trút vào biển, trong đó 
có nhiều loài đục bái Tïïï, mang vào thì không bị bệnh nổi hòn 
(trong bụng). 





Chúc dư 





Tỉnh Tĩnh 


Lại hướng đông 300 dặm là hòn núi Đường Đình #J£, có vàng 
và cây, nhiều loài vượn trắng, nhiều thủy ngọc, nhiều vàng ròng. 


Lại hướng đông 380 dặm là hòn núi Viên Dực šXš3#. Trong đó 
nhiều quái thú, nước nhiều cá lạ. Nhiều ngọc trắng, nhiều phúc 
trùng (một loại rắn độc), nhiều rắn lạ, không thê lên phía trên 
được. 


Lại hướng đông 370 dặm là hòn núi Nữu Dương #flj. Mặt 
nồm có nhiều vàng đỏ, mặt bắc có nhiều vàng trắng. Có loài thú, 
dạng nó như con ngựa mà đầu trắng, văn nó như con hồ mà đuôi 
màu đỏ, tiếng kêu như tiếng hát, tên nó là lóc thục E3, mang vào 
thì hòa hợp con cháu. Có đòng nước lạ chảy ra, mà chảy về đông 


rót vào nước sông Hiên Dực SZïš, trong nước nhiêu loài cá màu 


đen tuyên, dạng nó như con rùa mà đâu chim đuôi răn “hủy' (một 
loại răn độc), tên nó là foàn q+/ J£'ä, tiêng của nó như gõ vào cây, 
mang vào thì không điêc, có thê dùng làm bệ nên. 


Lại hướng đông 300 đặm là Đề Sơn §IlI, nhiều nước, không cỏ 
cây. Có loài cá, dạng nó như con trâu, sống ở gò đất, đuôi rắn mà 
có cánh, đuôi nó ở tại dưới (0) (chỗ này nguyên văn ghép từ chữ 
“ngư” #á và “khứ” zE, không rõ chữ gì), tiếng kêu như con trâu 
“lưư (không rõ loại trâu gì), tên nó là I„c #Š, chết đi rồi sống lại, ăn 
vào thì không bị bệnh phù thũng. 
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Lộc thục 





Toàn quy 





Lực 


Lại hướng đông 300 đặm là hòn núi Đản Viên 'Z. Nhiều 
nước, không cỏ cây, không thê đi lên được. Có loài thú, dạng nó 
như con mèo rừng mà có lông mao, tên nó là /oại¡ 8, tự làm con 
đực con cái, ăn vào thì không ganh ghét. 
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Loại 


Lại hướng đông 300 đặm là Cơ Sơn #&|lI, nó như có nhiều 
ngọc, mặt bắc nhiều cây lạ. Có loài thú, dạng nó như con đê, chín 
đuôi, bốn tai, mắt nó ở lưng, tên nó là chuyên dã Ÿ?@@, mang 
vào thì sợ sệt. Có loài chim, dạng nó như con gà mà ba đầu, sáu 
mắt, sáu chân, ba cánh, tên nó là thượng phó $@$@, ăn vào thì 
không nằm được. 





ên đã 


Chuy 





Thượng phó 


Lại hướng đông 300 dặm là hòn núi Thanh Khâu TŸF:. Mặt 
nồm nhiều ngọc, mặt bắc nhiều đá fhanh hoạch TšŠ. Có loài thú, 
dạng nó như con cáo mà chín đuôi, tiếng nó như trẻ sơ sinh, có thể 
ăn thịt người, người ăn vào thì không bị ngải yêm. Có loài chim, 
dạng nó như chim cưu (một loại chim họ bồ câu), tiếng nó giống 
kêu “a, tên là quán quán ïŠŸÊ, mang vào thì không mê hoặc nữa. 
Sông Anh Thủy 37k chảy ra, dòng chảy hướng nam rút vào đầm 
Tức Lưu Rịlð#, trong đó nhiều loài xích nhụ 75fŠ (một loài cá lạ), 
dạng nó như con cá mà mặt người, tiếng nó như chim uyên ương, 
ăn vào thì không bị lác. 





Cáo chín đuôi 





Quán quán 


Lại hướng đông 350 dặm là hòn núi Ki Vĩ ®Sš, từ mặt đuôi 
chân đó ở về Đông Hải 7, nhiều sỏi cát. Sông Hán Thủy ÈŠ7k 
chảy ra, mà dòng chảy hướng nam rót về Dục Thủy ŸZK, trong đó 
có nhiều ngọc trăng. 

Phàm ở đầu Thứu Sơn, từ hòn núi Chiêu Diêu đề đến hòn núi 
Ki Vĩ, phàm có 10 núi, 2950 dặm, thần ở đó dạng đều thân chim 
mà đầu rồng, lễ tế vị đó: lông mao, dùng một ngọc chương chôn 
xuống, gạo cúng dùng gạo lúa nếp, một bích, gạo thóc, đá oánh 
trắng làm chiếu. 


“Nam kinh thứ hai” ở đầu là Cử Sơn #EIlI, phía tây đến Lưu 
Hoàng 7#, phía bắc nhìn thây các (0 - [E1!#] - [tín bï]) (không rõ 
là gì), phía đông nhìn thấy Trường Hữu 4ï. Sông Anh Thủy đi 
ra, chảy về tây nam trút vào Xích Thủy ZRZk. Trong đó nhiều ngọc 
trăng, nhiều lúa tễ đỏ. Có loài thú, dạng như con heo sữa, có cựa, 
tiếng nó như chó sủa, tên nó là ï¡ lực #8 7), thấy được thì huyện đó 
nhiều động đất. Có loài chim, dạng nó như con cú tai mèo mà tay 
người, tiếng nó như tê liệt, tên nó là chu $5, tên nó tự hô vậy, thấy 
được thì huyện đó phần nhiều bỏ đất. 





Trường hữu. 


Hướng đông nam 450 đặm là hòn núi Trường Hữu, không cỏ 
cây, nhiều nước. Có loài thú, dạng nó như vượn “ngư mà bốn tai, 
tên là trường hữu, tiếng nó như rên rỉ, thấy được thì quận huyện 
nước to. 


Lại hướng đông 340 đặm là hòn núi Nghiêu Quang Z3, mặt 
nồm nhiều ngọc, mặt bắc nhiều vàng. Có loài thú, dạng nó như 
người mà lông bờm lợn, sống ở huyệt mà ân náu mùa đông, tên nó 
là hoạt hoài ƒÄ 3£, tiếng nó như đẫn cây, thấy được thì huyện đó có 
điềm tốt lớn. 
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Hoạt hoài 


Lại hướng đông 350 đặm là Vũ Sơn 3jILI, đưới đó nhiều nước, 
ở trên nhiều mưa, không cỏ cây, lắm phúc trùng. 


Lại hướng đông 370 dặm là hòn núi Cù Phụ ‡ễ⁄*, không cỏ 
cây, nhiều vàng ngọc. 


Lại hướng đông 400 dặm là hòn núi Câu Dư ñJZ, không cỏ 
cây, nhiều vàng ngọc. 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Phù Ngọc Ÿ#-E. Phía bắc 
nhìn ra Cụ Khu Ÿ‡ll#, phía đông nhìn ra các [El - tín bi]. Có loài 
thú, dạng nó như con hồ mà đuôi trâu, tiếng nó như chó tru, tên 
nó là frệ £#, ăn thịt người. Sông Điều Thủy 7K đi ra về mặt bắc, 
chảy hướng bắc đến với Cụ Khu, trong đó nhiều loài cá flự %§. 
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Lại hướng đông 500 đặm là Thành Sơn JÈILI, bốn phương mà 
ba đàn, ở trên nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều đá hoạch xanh. Sông 
(0 - không rõ chữ gì) Thủy đi ra, mà chảy hướng nam trút vào Hô 
Chước ƑẼ^J, trong đó nhiều vàng ròng. 


Lại hướng đông 500 đặm là hòn núi Hội Kê #fể, bốn phương. 
Trên đó nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều đá thạch phu 2i. Sông 
Chước Thủy ^JZK đi ra, mà chảy hướng nam vào Xô 38. 


Lại hướng đông 500 đặm là Di Sơn 7Z5IlI. Không cỏ cây, nhiều 
sỏi cát. Sông Xố Thủy chảy ra, mà chảy hướng nam trút vào Liệt 
Đô Zl3Ê. 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Bộc Câu ÊŠ^J, trên đó 
nhiều vàng ngọc, ở đưới nhiều cỏ cây. Không chim thú, không có 
nước. 


Lại hướng đông 500 đặm là hòn núi Hàm Âm J#lÊ:, không cỏ 
cây, không có nước. 


Lại hướng đông 400 đặm là Tuân Sơn II. Theo đó nhiều 
vàng, mặt bắc nhiều ngọc. Có loài thú, dạng nó như con dê mà 
không có miệng, không thê giết được, tên nó là hoạn ŸŠ. Sông 
Tuân Thủy chảy ra, mà chảy hướng nam trút vào đầm Át_ li, 
trong đó nhiều con f¡ lỏa FE5R. 





Hoạn 


Lại hướng đông 400 đặm là hòn núi Hô Chước, trên đó nhiều 
cây tử nam (loại cây đài hơn mười trượng có lá hình bầu dục, đùng 
đề làm cột nhà hoặc đô gỗ), đưới đó nhiều cây kinh kỉ (Kinh là loại 
cây bụi dại mọc khắp đường xá đồng hoang, Kỉ là loại cây lây gỗ 
làm vật dụng hoặc đề đóng quan tài). Sông Bàng Thủy È#7k đi ra, 
mà chảy hướng đông trút vào biến. 


Lại hướng đông 500 đặm là hòn núi Khu Ngô z1, không cỏ 
cây, nhiều sỏi cát. Sông Lộc Thủy JfÊZK đi ra, rồi chảy hướng nam 
trút vào Bàng Thủy. 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Lộc Ngô jE#, ở trên 
không cỏ cây, nhiều vàng đá. Nước sông Trạch Canh È#'## đi ra, 
rồi chảy hướng nam trút vào Bàng Thủy. Nước có loài thú, tên là 


cô điêu #&llÊ, dạng nó như chim diêu hâu mà có sừng, tiêng nó như 
tiêng kêu trẻ sơ sinh, ăn thịt người. 
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Cô điêu 


Hướng đông 500 đặm là hòn núi Tất Ngô È⁄§'“+, không cỏ cây, 
nhiều đá bác thạch † 7ï. Xứ ở Đông Hải, nhìn ra Khâu Sơn IrIlI, 
ánh sáng truyền ra truyền vào, là thứ đu nhật lfÉ H. 


Phàm ở đầu “Nam Kinh thứ hai”, từ Cử Sơn đến hòn núi Tất 
Ngô, phàm có 17 núi, 7200 đặm. Thần ở đó dạng đều thân rồng 
mà đầu chim, tế thân: lông mao, dùng một bích chôn xuống, gạo 
cúng dùng lúa nếp. 


“Nam Kinh thứ ba” ở đầu, là hòn núi Thiên Ngu XJẼ. Trên 
đó nhiều nước, không thê đi lên được. Hướng đông 500 đặm là 
hòn núi Đảo Quá ñifi, trên đó nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều loài 
tê giác, lắm voi. Có loài chim, dạng nó như chim “giao mà đầu 
trăng, ba chân, mặt người. Tên nó là cù 75/1, tiếng hót như 
tiếng gào. Sông Ngân Thúy 347K đi ra, rồi chảy hướng nam rót vào 
biển. Trong đó có con hổ giao (J4, một giống thuồng luồng), 
dạng nó thân cá mà đuôi rắn, tiếng nó như chim uyên ương, ăn 
vào thì không bị phù thũng, có thể khỏi bệnh trĩ (loại bệnh loét 
nhọt ở hậu môn). 





Cù như 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Đan Huyệt ?†‡7$, ở trên 
nhiều vàng ngọc. Sông Đan Thủy ?†2k đi ra, rồi chảy hướng nam 
trút vào Bột Hải #Øïf#. Có loài chim, dạng nó như con gà, năm màu 


mà có văn, tên là lượng hoàng ]lÄ3, văn ở đâu là chữ “đức” 5, 


văn ở cánh là chữ “nghĩa” 3Š, văn ở lưng là chữ “lễ” lỗ, văn ở ngực 
là chữ “nhân” {ˆ, văn ở bụng là chữ “tín” {. Đó là giông chim ăn 
uông tự nhiên, tự ca tự múa, thây được thì thiên hạ yên ôn. 





Phượng hoàng 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Phát Sảng ZšZ#, không cỏ 
cây, nhiều nước, nhiều vượn trắng. Sông Phàm Thủy †ZK đi ra, rồi 
chảy hướng nam trút vào Bột Hải. 


Lại hướng đông 400 đặm đến về phần đuôi núi Mao Sơn ÿ§IlI, 
mặt nam có cái hang gọi là Dục Di f3, nhiều chim lạ, ĐIÓ âm từ 
đó đi ra. 


Lại hướng đông 400 đặm, đến về đầu núi Phi Sơn 3ƑIÍI, trên đó 
nhiều vàng ngọc, không có nước, ở dưới lắm phúc trùng. 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Dương Giáp l2. Không 
CỎ Cây, nhiều nước. 


Lại hướng đông 500 dặm là hòn núi Quán Tương Ÿ#Ÿl. Trên có 
nhiều cây, không có cỏ, lắm chim lạ, không có thú. 


Lại hướng đông 500 đặm là Kê Sơn Ä##IlI, trên đó nhiều vàng, 
dưới đó nhiều đá phẩm đan hoạch. Sông Hắc Thủy Z7 đi ra, rồi 
chảy hướng nam rót vào biển, trong đó có nhiều cá chuyên fŸ, 
dạng nó như cá giếc mà đuôi lợn, tiếng nó như heo sữa, thây được 
thì thiên hạ đại hạn. 


Lại hướng đông 400 dặm là hòn núi Lệnh Khâu 2 F:, không cỏ 
cây, nhiều lửa. Mặt nam có cái hang gọi là Trung Cốc ', gió 
thông từ đó ra. Có loài chim, dạng nó như mêm mại, mặt người, 
bón mắt mà có tai, tên nó là + l, tiếng hót tự gào, thấy được 
thì thiên hạ đại hạn. 





Ngung 


Lại hướng đông 370 dặm là hòn núi Lôn Giả #ầ'', trên đó 
nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều đá fhanh hoạch. Có loài cây, dạng 
nó như cây cốc mà viên đỏ, mồ hôi nó như sơn đen, mùi vị ngòn 
ngọt, ăn vào thì không đói, có thể dùng đề giải mệt, tên nó là bạch 
cữu 1[**/#], có thê dùng huyết ngọc. 


Lại hướng đông 580 dặm là hòn núi Ngu Cảo ‡#$[¡¡ /ZR], nhiều 
quái thú, lắm răn lớn. 


Lại hướng đông 580 dặm, là núi Nam Ngu li này. Trên đó 
nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều nước. Có ổ huyệt, nước chảy xôi 
vào, mùa hè chảy ra, mùa đông đóng lại. Sông Tá Thủy 17K đi ra, 
rồi chảy hướng đông nam rót vào biển, có chim phượng hoàng, 
chim uyên sô. 


Phàm ở đầu “Nam dĩ thứ ba”, tự hòn núi Thiên Ngu đi đến 
hòn núi Nam Ngu, phàm có 14 núi, 6530 dặm. Thần ở đó đều 
thân rồng mà mặt người, tế thần đều cúng một con chó trăng, gạo 
cúng dùng lúa nếp. 


Kể chép về gần kề Nam Kinh, lớn nhỏ phàm 40 núi, 16380 
đặm. 


2. TÂY SƠN KINH (E8Lhf#) 


“Tây Sơn Kinh“ ở đầu Hoa Sơn ‡#|lI là hòn núi Tiền Lai #š%. 
Trên đó lắm cây thông, dưới có nhiều đá tấy!. Có loài thú, dạng nó 
như con đê mà đuôi ngựa, tên là hàm dươns2 Ÿ8ÄÝ*, mỡ của nó có 
thể dùng phơi khô. 





Hàm dương. 


Hướng tây 45 dặm là hòn núi Tùng Quả †2*, sông Hoạch 
Thủy ŠZk đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị ï# (thuộc tỉnh 
Cam Túc, TQ). Trong đó có nhiều đồng. Có loài chim, tên nó là 
điểu cừ [#& š]Èš, đạng nó như con gà núi, thân đen chân đỏ, có thể 
lây chữa khỏi nứt da. 


Lại hướng tây 10 dặm là hòn núi Thái Hoa3 X##. Mòn vớt 
thành xong mà hiện bốn phương, nó cao 5000 nhận (1 nhận bằng 8 
thước, chừng sáu thước bốn tắc tám phân bây giờ), nó rộng 10 
dặm, chim thú tuyệt chăng sinh sống. Có loài rắn, tên là phì đi 
II[#ã3#], sáu chân bón cánh, thấy được thì thiên hạ đại hạn. 





Rắn Phì di. 


Lại hướng tây 80 đặm là hòn núi Tiêu Hoa /È#Š, cây ở đó 
nhiều loài kinh và kỉ, thú ở đó có nhiều loài trâu fc [2E]. Mặc 
bắc nhiều đá khánht 7#, mặt nồm nhiều loại ngọc đ phù [E*#f]:. 
Chim có nhiều loài xích té Z8'##, có thể ngăn được lửa. Cỏ ở đây có 
Rì lệ ' ú⁄„ dạng nó như rau hẹ đen, mà sinh ở trên đá, cũng leo rìa 
cây mà sinh, ăn vào thì khỏi được bệnh tim. 


Lại hướng tây 80 đặm là hòn núi Phù Ngu Z7, mặt nồm 
nhiều đồng, mặt bắc nhiều sắt. Trên đó có loài cây, tên là oăn hành 
3Z3š, nó thật giống cây táo, có thể chữa khỏi điếc tai. Cỏ ở đó 


nhiều loài điểu Í$, dạng nó như đài hoa quỳ, mà hoa đỏ quả vàng, 
như lưỡi em bé, ăn vào có thể khiến người không bị mê hoặc. Sông 
Phù Ngu đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị. Thú ở đó nhiều 
loài thông lung ñÄ⁄, dạng nó như con dê mà râu đỏ. Chim ở đó 
nhiều loài mân [ESŠ], dạng nó như ngọc thúy mà mỏ đỏ, có thể 
chống lửa. 
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Thông lung. 


Lại hướng tây 60 dặm là hòn núi Thạch Thúy Z4rJÚễ. Cây ở đó 
nhiều loài cây cọ cây nam. Cỏ ở đó nhiều loài điều, dạng nó như 
rau hẹ, mà hoa trăng quả đen, ăn vào khỏi bị ghẻ lác. Mặt nồm 
nhiều loại ngọc dư phù, mặt bắc nhiều đồng. Sông Quán Thủy 
ŸÊ7k đi ra, rồi chảy hướng bắc trút vào sông Ngu Thủy 7k, trong 
đó có dòng chảy, đem bôi lên trâu ngựa thì không bị bệnh. 


Lại hướng tây 70 đặm là Anh Sơn #:|lI. Trên đó nhiều cây nữu 
cương JIL|f#, mặt bắc nhiều sắt, mặt nồm nhiều vàng đỏ. Sông Ngu 
Thủy đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Chiêu Thủy †#⁄K, ở 
trong có nhiều cá bạne [4&##], dạng nó như con ba ba mà tiếng 
như con đê. Mặt nồm có nhiều tiến mrỷ ffi[171JÏ], thú ở đó nhiều 
trâu tạc, dê hàm dương. Có loài chim, dạng nó như chim cun cút, 
thân vàng mà mỏ đỏ, tên nó là øhì đ¡ I3, ăn vào khỏi hủi độc, có 
thê đem giết sâu bọ. 


Lại hướng tây 52 dặm là Trúc Sơn ƒf II. Trên đó nhiều cây cao, 
mặt bắc nhiều sắt. Có loài cỏ, tên nó là hoàng quán TẾ, dạng nó 
như cây sư, lá nó như đay, hoa trăng mà quả đỏ, dạng nó như đỏ 
tía, gột tắm khỏi được ghẻ lác, lại có thể khỏi bệnh phù trũng. Sông 
Trúc Thủy đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị, mặt nồm nhiều 
tre trúc, lăm ngọc xanh. Sông Đan Thủy ?Ÿ2K đi ra, chảy hướng 
đông nam trút vào sông Lạc Thủy#Zk, bên trong nhiều thủy ngọc, 
lắm cá hình người. Có loài thú, dạng nó như heo sữa mà lông 
trắng, lông to như trâm cài mà mối lông đen, tên là hào trệ Z#%. 


Lại hướng tây 120 đặm là Phù Sơn II, nhiều cây phán, lá cây 
chỉ mà không gây tổn thương (lá cây chỉ rất sắc bén), cây có loài 
trùng cư ngụ. Có loài cỏ, tên là uân thảo? ñš, lá đay gai mà cọng 
thắng thóm, hoa đỏ mà quả đen, mùi như cỏ 7i øu (E##, một loại 
cỏ thơm), mang vào có thê khỏi bệnh hủi. 





Huân thảo. 


Lại hướng tây 70 dặm là hòn núi Du Thứ Ÿ&⁄Z, sông Tất Thủy 
XãZk đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị. Trên đó nhiều cây vực 
cương (loại cây có thê dùng để chưng cất rượu), ở dưới nhiều tre 
trúc, mặt bắc nhiều đồng đỏ, mặt nồm lắm loại ngọc anh 0uiên 233đ. 
Có loài thú, dạng nó như vượn đuôi đài thì tay dài, đầu to, tên là 
hiêu 8h. Có loài chìm, dạng như con zếu (3, một loại mèo đầu 
chim ưng), mặt người mà một chân, tên là /hác phì ZŠ¿[3E/ 1], mùa 
đông thây còn mùa hạ ấn, đeo vào thì không sợ sét. 


Lại 450 dặm là Thì Sơn II, không cỏ cây, sông Trục Thủy 
1⁄72 đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị. Trong nước nhiều 
thủy ngọc. 


Lại hướng tây 170 đặm là Nam Sơn [ïïIÍI, trên nhiều lúa tễ đỏ 
son. Sông Đan Thủy đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị. Loài 
thú có nhiều con báo đữ, loài chim nhiều con f£i cưu5 Ƒ'MỆ. 


Lại hướng tây 180 đặm là hòn núi Đại Thì Xf#. Trên nhiều cây 
cốc và cây tạc (loại cây dùng làm lược chải đầu), dưới nhiều cây 
nữu và cây cương. Mặt bắc nhiều bạc, mặt nồm nhiều bạch ngọc. 
Sông Sâm Thủy 2K đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Vị. Sông 
Thanh Thủy ï#ZK đi ra, chảy hướng nam trút vào sông Hán Thủy 
BBZK. 


Lại hướng tây 320 dặm là hòn núi Phan Trủng li. Sông Hán 
Thủy đi ra, rồi chảy hướng đông nam trút vào sông Miện (?, một 
con sông ở tỉnh Thiêm Tây, TQ); sông Hiêu Thủy f#Zk đi ra, chảy 
hướng bắc trút vào sông Thang Thủy ZzK. Trên đó nhiều cành 
đào và cây câu ấoan (8m, một loại cây cũng thuộc họ đào), thú có 
nhiều loài tê giác và gâu to, chim nhiều loài gà núi trắng và chim 
trĩ đỏ. Có loài cỏ, lá nó như hoa huệ, gốc nó như cỏ kết ngạnh 
(È§R, một loài cỏ dùng làm thuốc), hoa đen mà không có quả, tên 
là cốt dung ;Ä'ZŸ, ăn vào sẽ khiến người không có con. 


Lại hướng tây 350 dặm là hòn núi Thiên Đế Z7. Trên nhiều 
cây cọ và cây nữu, dưới nhiều cỏ gian và hoa huệ. Có loài thú, 
dạng nó như con chó, tên nó là khê biên S833, ngồi trên da của nó 
thì không bị ngải độc. Có loài chim, dạng nó như chim cun cút, 
văn đen mà lông cô đỏ, tên là lịch EÉ, ăn vào thì khỏi bệnh trĩ. Có 
loài cỏ, dạng nó như cỏ quỳ, mùi nó như cỏ thơm mi vu, tên là đổ 
hành ‡L-#l, có thê làm ngựa chạy nhanh (nếu ăn nó), ăn vào thì 
khỏi u bướu. 
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Đỗ hành. 


Lại hướng nam 380 đặm là hòn núi Cao Đồ 5*È8. Sông Tường 
Thủy f'ñZk đi ra, chảy hướng tây trút vào dòng sông Chư Tư ñ#Ÿ; 
sông Đô Thủy ŸÄZk đi ra, chảy hướng nam trút vào dòng sông Tập 
Hoạch 4&3Ä. Mặt nồm nhiều lúa tễ son, mặt bắc nhiều bạc và vàng 
ròng, ở trên nhiều cây quê. Có loại đá trăng, tên nó là đự #3, có thể 
làm thuốc độc chuột. Có loài cỏ, dạng nó như cỏ cảo bạt (%2, một 
loài cỏ thơm), lá nó như lá quỳ mà đăng sau đỏ, tên là øô điểu #£Íf£, 
có thể làm thuốc độc chuột. Có loài thú, dạng nó như con hươu mà 
đuôi trắng, móng ngựa tay người mà bỗn sừng, tên là quặc như 
Z II. Có loài chim, dạng nó như cú tai mèo mà chân người, tên là 
số t #MUJT, ăn vào khỏi u bướu. 





Số tư. 


Lại hướng tây 180 dặm là Hoàng Sơn #ï|li. Không cỏ cây, 
nhiều tre trúc. Sông Phán Thủy lÚ}7K đi ra, chảy hướng tây trút vào 
Xích Thủy 7Zk, trong đó nhiều ngọc. Có loài thú, dạng nó như 
con trâu, mà mắt to màu xanh đen, tên nó là mẩn [ift“F]. Có loài 
chim, dạng nó như cú vọ, cánh xanh mỏ đỏ, lưỡi có thê nói như 
người, tên là anh mmẫu® #§[R} Bï]. 


Lại hướng tây 200 dặm là Thúy Sơn 3Ã Z[lI. Trên đó nhiều cây cọ 
và cây nữu, ở dưới lắm tre trúc, mặt nồm nhiều vàng ròng và ngọc, 
mặt bắc nhiều loài bò mao, linh dương, hươu xạ; chim ở đó nhiều 
loài điệp ñB, dạng nó như chim khách, màu đỏ đen mà hai đầu bốn 
chân, có thể đem chống lửa. 


Lại hướng tây 250 dặm là Quy Sơn ñŠL1, nó đậu ở tại Tây Hải. 
Không cỏ cây, lãm ngọc. Sông Thê Thủy ‡#7K đi ra, chảy hướng 


tây rót vào biển. Trong nước nhiều đá màu, vàng ròng, lăm lúa tế 
son. 


Tổng cộng “Tây Kinh“ đứng đầu, từ hòn núi Tiền Lai đến núi 
Quy Sơn, gôm 19 núi, 2957 dặm. Nhà thờ ở Hoa Sơn, lễ đề cúng 
thân: thái xa (bò, đê, lợn). Thần ở Du Sơn, cúng tế dùng đuốc, trai 
giới 100 ngày rồi dùng con muông (để tế), dùng ngọc du chôn 
xuống, nước dùng là 100 chén rượu, đeo theo trăm ngọc khuê và 
trăm ngọc bích. Ngoài ra tế ở 17 núi khác, đều là lông trâu, dùng 
một con đê cúng tế. Đuốc thì lấy trăm loại cỏ chưa bị cháy tro, 
chiếu trăng sắc màu phải thuân. 


“Tây Kinh thứ hai” ở đầu là Kiềm Sơn ?2IlI. Trên đó nhiều 
đồng, dưới đó lắm ngọc. Cây ở đó nhiều loài nữu cương. 


Hướng tây 200 đặm là hòn núi Thái Mạo 24šEï. Mặt nằm nhiều 
ngọc, mặt bắc nhiều sắt. Sông Dục Thủy †8Zk đi ra, chảy hướng 
đông rót vào sông ngòi, trong nước lăm tảo ngọc, nhiều rắn trăng. 


Lại hướng tây 170 dặm là hòn núi Số Lịch ##£. Trên đó nhiều 
vàng ròng, ở dưới nhiều bạc, cây ở đó lắm nữu cương. Chim ở đó 
nhiều loài anh mẫu (vẹt). Sông Sở Thủy ZŠZk đi ra, chảy hướng 
nam trút vào sông VỊ, trong nước nhiều ngọc châu trắng. 


Lại hướng tây 150 dặm là Cao Sơn ¡;iÍI. Trên đó nhiều bạc, ở 
dưới nhiều ngọc bích xanh, hùng hoàng (một loại đá ngọc), cây ở 
đó nhiều cây cọ, cỏ ở đó nhiều loài trúc. Sông Kinh Thủy ï#Zk đi 
ra, chảy hướng đông trút vào sông Vị, trong nước nhiều đá khánh, 
ngọc bích xanh. 


Hướng tây nam 300 đặm là hòn núi Nữ Sàng ZJ£ . Mặt nôm 
nhiêu đông đỏ, mặt bâc nhiêu đá nhuộm, thú ở đó nhiêu hô báo tê 
giác. Có loài chim, dạng nó như chim trĩ mà văn năm màu, tên là 


loan điều f l, thấy được thì thiên hạ yên ồn. 
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Loan điêu. 


Lại hướng tây 200 đặm là hòn núi Long Thủ ñề†f. Mặt nồm 
nhiều vàng ròng, mặt bắc nhiều sắt. Sông Điều Thủy ?iZk đi ra, 
chảy hướng đông nam trút vào Kinh Thủy, trong nước nhiều ngọc 
đẹp. 


Lại hướng tây 200 đặm là hòn núi Lộc Đài j# “. Trên đó nhiều 
bạch ngọc, ở dưới nhiều bạc. Thú ở đó nhiều trâu tạc, hàm dương, 
bạch hào (loài lợn lông trắng). Có loài chim, đạng nó như gà trống 
mà mặt người, tên là phù hẻ #š{Š, tiếng nó như tự kêu vậy, thấy 
được thì có chiến tranh. 


Hướng tây nam 200 đặm là hòn núi Điều Nguy ƒZữ.. Mặt nềm 
nhiều đá khánh, mặt bắc nhiều cây đàn và cây chử (dùng làm 
giấy), trong đó nhiều cỏ nữ sàng. Dòng sông Điều Nguy ởi ra, 


chảy hướng tây trút vào sông Xích Thủy, trong nước nhiều lúa tễ 
son. 


Lại hướng tây 400 đặm là hòn núi Tiểu Thứ /|*⁄Z. Trên đó lắm 
bạch ngọc, dưới đó nhiều đồng đỏ. Có loài thú, dạng nó như con 
vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là chu tên ZR]RÑ, thấy được thì 
thiên hạ chiến loạn to. 


Lại hướng tây 400 đặm là hòn núi Đại Thứ X1. Mặt nồm 
nhiều đất trát, mặt bắc lắm ngọc bích, thú ở đó nhiều loài trâu tạc, 
linh dương. 


Lại hướng tây 400 đặm là hòn núi Huân Ngô #4. Không cỏ 
cây, lắm vàng ngọc. 


Lại hướng tây 400 dặm là hòn núi Đề Dương Jflj. Cây ở đó 
nhiều loài lúa tắc, nữu, long não, thú ở đó nhiều tê tê, tê giác, hồ, 
báo, trâu tạc. 


Lại hướng tây 250 dặm là hòn núi Chúng Thú ÄÑÄŠÄ. Trên đó 
nhiều loại ngọc dư phù, dưới đó lắm cây đàn cây chử, nhiều vàng 
ròng. Thú ở đó nhiều tê giác. 


Lại hướng tây 500 dặm là hòn núi Hoàng Nhân Ä ^. Trên đó 
nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều hùng hoàng xanh. Sông Hoàng 
Thủy 5! đi ra, chảy hướng tây trút vào Xích Thủy, trong đó 
nhiều lúa tễ son. 


Lại hướng tây 300 dặm là hòn núi Trung Hoàng T!, trên đó 
nhiều vàng ròng, ở dưới nhiều cây huệ cây đường. 


Lại hướng tây 350 dặm là hòn núi Tây Hoàng 0 &, Mặt nôm 
nhiều vàng ròng, mặc bắc nhiều sắt; thú ở đó nhiều con nai, hươu, 
trâu tạc. 


Lại hướng tây 350 đặm là Lai Sơn 3ILI, cây ở đó nhiều cây đàn 
cây chử; chim ở đó nhiều chim la la, nó ăn thịt người được. 


Tổng cộng “Tây Kinh thứ hai” ở đầu, từ Kiềm Sơn đến Lai Sơn, 
gôm 17 núi, 4140 dặm. Ở đó có 10 vị thân, đều mặt người mà thân 
ngựa. Bảy thần ở đó đều mặt người mà thân trâu, bốn chân một 
tay, nắm gậy mà đi, đó là vị thân thú bay. Tế thần dùng vật có 
lông là: thiếu xa (lợn, đê), cỏ gian trăng làm chiếu, mười bậc thần 
linh kia dùng vật có lông đề tế là một gà trồng, khi cúng thì không 
dùng gạo lúa (đề tế), lông mao sặc sỡ. 


“Tây Kinh thứ ba” ở đầu là hòn núi Sùng Ngô ?š#r. Tại sông 
ngòi phía nam, hướng bắc trông ra núi Trủng Toại 3Š, hướng 
nam trông thấy đầm Dao f#, hướng tây trông thấy Thiên Đề ở 
vùng đổi Bác Thú †#Š#, hướng đông trông thấy Yên Uyên 
[t+Z#Š]J. Có loài cây, lá tròn mà bầu trắng, hoa đỏ mà viền đen, 
quả nó giống quả cây chỉ, ăn vào thì hòa hợp con cháu. Có loài 
thú, dạng nó như vượn đuôi đài mà tay có văn, đuôi báo mà đầu 
to, tên là cý phụ S&4*. Có loài chim, dạng nó như con le, mà một 
cánh một mắt, gặp gỡ nhau bèn bay, tên là man man ###*#, thấy 
được thì thiên hạ có nước dâng to. 


Hướng tây bắc 300 đặm là hòn núi Trường Sa kỳ}. Sông Thử 
Thủy ìZK đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Ứu Thủy ⁄J. 
Không cỏ cây, nhiều hùng hoàng xanh. 


Lại hướng tây bắc 370 đặm là hòn núi Bất Chu =j#j. Hướng 
bắc trông thấy núi Chư Bì äãlWt, đến ở vùng núi Nhạc Sùng †ñ#š 


đăng kia. Hướng đông trông thây đầm Thử, sông Hoàng Hà bị ân 
đi, nguôn của nó ổn ôn ào ào. Rồi lại có quả tươi, hạt của nó như 
quả đào, lá như cây táo, hoa vàng mà bầu đỏ, ăn vào không còn 
mệt. 


Lại hướng tây bắc 420 đặm là Mật Sơn Zš|lI. Trên đó nhiều cây 
son, lá tròn mà cọng đỏ, hoa vàng mà quả đỏ, vị nó ngòn ngọt, ăn 
vào thì không đói. Sông Đan Thủy đi ra, chảy hướng tây trút vào 
đầm Tắc ##. Trong nước nhiều bạch ngọc, đó có cả ngọc cao. Nó 
vốn phọt phọt cuồn cuộn, Hoàng Đế7 j#77 bèn làm thức ăn thết 
đãi khách. Nơi đó còn sinh ra huyền ngọc. Ngọc cao được chảy ra, 
đem rưới vào cây son (nguyên văn gọi là “đan mộc”). Cây son 
năm tuổi, năm sắc bèn thanh sạch, năm mùi bèn tỏa ngát. Hoàng 
Đề bèn lây ngọc vinh của Mật Sơn mà bỏ vào (trồng) ở mặt nồm 
của núi Chung Sơn #§[ÍI. Loại ngọc cần du (##fft) làm tốt, cứng cáp 
tỉnh mật, dưới đầm bùn dơ rồi mà vẫn có ánh sáng. Năm sắc phát 
tác, lầy hòa cả nhu và cương. Trời đất quỷ thần, lây đó làm thức ăn 
hưởng thụ; người quân tử mặc nó vào, có thể ngăn trừ điều chắng 
lành. Từ Mật Sơn đến Chung Sơn 460 đặm, ở khoảng đó toàn là 
đầm nước. Nơi đó nhiều chim lạ, quái thú, cá lạ, đều là dị vật Vậy. 





Hoàng Đề. 


Lại hướng tây bắc 420 dặm là Chung Sơn. Con (của thần 
Chung Sơn) là Cổ Z‡, dạng nó là mặt người mà thân rồng, nó cùng 
với con Khâm (##, loài chim lớn) giết thần Bảo Giang ở mặt nồm 
núi Côn Lôn b¿Ê, Thiên Đề bèn giết nó ở phía đông Chung Sơn 
gọi là Dao Ngạn fñƑ£, Khâm (chim lớn) hóa làm con chim ngạc 
lớn, dạng nó như chim diều hâu mà văn đen đầu trắng, mỏ đỏ mà 
móng cọp, tiếng nó như chim hộc gáy buổi sớm, thấy được thì có 
chiến loạn to. Cổ cũng hóa làm con chim fuấn Š#, dạng nó như cú 
tai mèo, chân đỏ mà mỏ thắng, vằn vàng mà đầu trắng, tiếng nó 
như chim hộc, thấy được thì xóm làng đại hạn (hạn hán lớn). 


Lại hướng tây 180 dặm là hòn núi Thái Khí Zš3Zš. Sông Quán 
Thủy i87 đi ra, chảy hướng tây trút vào sông Lưu Sa ỳt?}. Nơi đó 
nhiều cá øăn điêu ( %#, tục gọi cá bay), dạng nó như cá chép, thân 


cá mà cánh chim, văn xanh mà đầu trăng mỏ đỏ, luôn đi đến Tây 
Hải, chu du đến Đông Hải, hay bay vào đêm. Tiếng nó như gà 
loan, vị nó chua ngọt, ăn vào thì khỏi bị điên, thấy được thì thiên 
hạ được mùa to. 


Lại hướng tây 320 dặm là hòn núi Hòe Giang J#ïI. Dòng sông 
Khâu Thì đi ra I:RÏ, rồi chảy hướng bắc trút vào sông ỨỬu Thủy, 
trong nước nhiều con tò vò mẹ, ân giẫu nhiều ngọc lang can, vàng 
ròng, ngọc, mặt nồm nhiều lúa tễ son, mặc bấc nhiều vàng ròng 
sặc sỡ. Quả thật nghĩ rằng (đây) là vườn bằng của Thiên Đề, thần 
Anh Chiêu quản, dạng thần đó thân ngựa mà mặt người, văn cọp 
mà cánh chim, đi tuần ở Tây Hải, phát tiếng như tiếng rút nước. 
Hướng nam trông núi Côn Lôn, nơi đó ánh sáng hừng hực, khí ở 
đó nông nặc. Hướng tây trông đến Đại Trạch ZKŸŠ, nơi chôn của 
ông Hậu Tắc® /ñT#. Trong nước nhiều ngọc, mặt bắc có rất nhiều 
cây điêu (một loại cây gỗ lớn) ở sông Nhược, hướng bắc trông thấy 
núi Chư Bì, hồn ma quỷ quái rời Côn Lôn đến đó ở, là chỗn tô của 
loài chim ưng điều. Hướng đông trông thây bốn ngọn núi cao 
Hằng Sơn {EIli, ma quỷ khốn cùng đến ở đó, đều ở dồn một nơi. 
Rồi có sông Dâm Thủy ïÊ⁄K, trong xanh bao la. Có vị thiên thân, 
dạng thần như con trâu, mà 8 chân 2 đầu và đuôi ngựa, tiếng kêu 
như bột hoàng (1, nghĩa là nhiều người tụ tập ca xướng tâu 
nhạc), thấy được thì xóm làng có chiến tranh. 





Thần Anh Chiêu. 


Hướng tây nam 400 đặm là gò núi Côn Lôn, đó quả thật là nơi 
thành đô hạ giới của Thiên Đề, thần Lục Ngô? li chủ quản. Thần 
đó thân cọp mà chín đuôi, mặt người mà móng cọp. Đó là vị thân, 
quản chín bộ của trời và vườn thì của Thiên Đề. Có loài thú, dạng 
nó như con đê mà bốn sừng, tên là /hồ lâu -†-#, ăn thịt người. Có 


loài chim, dạng nó như con ong, to như chim uyên ương, tên là 
khâm nguyên ŸX]Ä, nó đâm chích chim thú thì chết, đâm chích cây 
thì héo. Có loài chim, tên là thuần điểu 38B, nó quản trăm món 
phục sức của Thiên Đề. Có loài cây, dạng như cây đường, hoa vàng 
mà quả đỏ, vị nó như mận mà không hạt, tên là sa đường 3#, có 
thể đem ngăn nước, ăn vào thì khiến người không bị chìm. Có loài 
cỏ, tên là fân thảo [*+ /3ä]#t, dạng nó như cây quỳ, vị nó như quả 
hành, ăn vào thì khỏi mệt. Sông Hoàng Hà đi ra, rồi chảy hướng 
nam trút hướng đông đi về núi Vô Đạt ##£#Z. Sông Xích Thủy đi ra, 
rồi chảy hướng đông nam trút vào dòng sông Tỉ Thiên E1. Sông 
Dương Thủy YÉZk đi ra, rồi chảy hướng tây nam trút vào dòng 
sông Sửu Đồ W8. Sông Hắc Thủy ?Š7K đi ra, rồi chảy hướng tây 
vào sông Đại Vu X‡F, nơi đó nhiều chim thú kỳ lạ. 





Thân Lục Ngô. 





Quả cây Sa đường. 


Lại hướng tây 370 dặm là hòn núi Lạc Du #ấ##. Sông Đào 
Thủy ĐkZk đi ra, chảy hướng tây trút vào đầm Tắc, nơi đó nhiều 
bạch ngọc. Trong nước nhiều cá hoạt [#“E], dạng nó như rắn mà 
có bốn chân, ăn thịt cá. 


Hướng tây theo đường thủy 400 dặm là sông Lưu Sa, 200 dặm 
đến với hòn núi Lỏa Mẫu ðšR}. Thần Trường Thừa 7K cai quản, 
đó là chín cái đức của trời. Thần đó dạng như người mà đuôi báo. 
Trên đó nhiều ngọc, dưới đó nhiều đá xanh mà không có nước. 


Lại hướng tây 350 dặm là Ngọc Sơn -+[lI, đó là nơi ở của Tây 
Vương Mẫu! ƒ-£Ƒ}. Tây Vương Mẫu dạng như con người, đuôi 
báo răng hồ mà tiếng kêu to, tóc cỏ bồng đội ngọc thắng, là chủ 
quản nghiêm trang trên trời và năm hình phạt tàn hại. Có loài thú, 
dạng nó như con chó mà văn báo, sừng nó như con trâu, tên nó là 
giảo Ý⁄Š, tiếng nó như chó sủa, thấy được thì nước đó được mùa to. 
Có loài chim, dạng nó như chim trĩ mà màu đỏ, tên là thắng nsộ 


Ji, ăn thịt cá, tiếng nó như hươu kêu, thấy được thì thiên hạ có 
nạn nước lớn. 
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Tây Vương Mẫu. 





Chim Thắng ngộ. 


Lại hướng tây 480 đặm là đôi núi Hiên Viên #ƒ§š, không cỏ 
cây. Sông Tuân Thủy?ñJZk đi ra, chảy hướng nam trút vào sông 
Hắc Thủy, trong nước nhiều lúa tễ son, lắm hùng hoàng xanh. 


Lại hướng tây 300 dặm là hòn núi Tích Thạch li“, dưới đó có 
nhiều cửa đá, sông Hoàng Hà đỗ ra chảy theo hướng tây (nam), đó 
là núi, muôn loài cây không øì là không có. 


Lại hướng tây 200 đặm là hòn núi Trường Lưu #, thần ở đó 
là Bạch Đề Thiếu Hạo1! cự ngụ. Thú ở đó đều có vằn ở đuôi, chim 
ở đó đều có văn ở đầu. Ở đây nhiều văn ngọc thạch, quả thật nghĩ 
rằng là cung điện của viên thân họ Ủy ?Ø#. Đó là thần, chủ quản 
phản cảnh (tức là ánh sáng hắt xuống của mặt trời lúc lặn xuống 
núi). 


Lại hướng tây 280 dặm là hòn núi Chương Nga *#$. Không 
cỏ cây, nhiều ngọc bích dao, có những điều rất quái dị. Có loài thú, 
dạng nó như con báo đỏ, năm đuôi một sừng, tiếng nó như gõ vào 


đá, tên nó là øz tranh #IlŠ*. Có loài chim, dạng nó như con sêu, 
một chân, văn đỏ vóc xanh mà mỏ trăng, tên là ft phương 3%, 
tiếng hót như kêu rống, thấy được thì xóm làng có nạn lửa. 





Tất phương. 


Lại hướng tây 300 đặm là Âm Sơn [â[I. Dòng sông Trọc Dục 
MS đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào đầm Phiên 3£, trong nước 
nhiều sò văn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà đâu trắng, tên 
là thiên cẩu XÄlJ, tiếng nó như tiếng “ríu ríu”, có thể đem ngăn 
điềm đữ. 


ề L2) À \ 
N 


——_ t/DÀ \ 


` . \ à 





Thiên câu. 


Lại hướng tây 200 đặm là hòn núi Phù Dịch f1. Trên đó 
nhiều cây cọ và con tê giác, ở dưới nhiều vàng ngọc. Thần Giang 
Nghỉ ìL§Ý sinh sống. Đó là núi, nhiều mưa lạ, nơi mưa gió đi ra. 


Lại hướng tây 220 đặm là hòn núi Tam Nguy =#, ba loài 
chim xanh cư ngụ. Đó là núi, rộng tròn trăm dặm. Trên đó có loài 
thú, dạng nó như con trâu, thân trắng, bốn sừng, lông nó như rũ 
che, tên nó là 0eạo nhấn fØt[ Ý VSl], ăn thịt người được. Có loài chim, 
một đầu mà ba thân, dạng nó như chim lạc [#É Š], tên nó là s¡ KẾ. 


Lại hướng tây 190 đặm là Quy Sơn Š#II. Trên đó nhiều ngoài 
mà không có đá. Thân Kì Đồng 'ï sinh sống, tiếng kêu như 
chuông khánh, ở đưới nhiều một đồng rắn. 


Lại hướng tây 350 dặm là Thiên Sơn ZX|lI. Nhiều vàng ngọc, có 
hùng hoàng xanh. Sông Anh Thủy đi ra, rồi chảy hướng tây nam 
vào sông Thang Cốc 3⁄4. Có vị thần, dạng như cái túi vàng, đỏ 


như lửa rực, sáu chân bôn cánh, mờ mịt không rõ mặt mũi, đó là vị 
biệt ca múa, quả thật nghĩ là Đê Giang. 


Lại hướng tây 290 đặm là Ưu Sơn 3⁄J h Thân Nhục Thu FEP LỆ 
cư ngụ, ở trên nhiều loại ngọc anh đoản 533, mặt nồm nhiều loại 
ngọc cân du, mặt bắc nhiều hùng hoàng xanh. Đó là núi, hướng 
tây trông ra nơi mặt trời lặn vào. Khí viên đó, thần Hồng 
QuangfT 3% làm chủ quản. 


Lại đi hướng tây 3 đặm là đến hòn núi Dực Vọng š#Š#. Không 
cỏ cây, nhiều vàng ngọc. Có loài thú, dạng nó như con cáo, một 
mắt mà ba đuôi, tên nó là hoan 3Š, tiếng nó như đoạt hàng trăm 
âm thanh, nó có thể đem ngăn điềm đữ, đeo mặc thì khỏi bệnh 
nhọc. Có loài chim, dạng nó như con ngựa, ba đầu sáu đuôi mà 
cười to, tên là kỳ dư 3ã[ÊÀš], đeo mặc sẽ khiến người không bị 
chán ghét, lại có thể đem ngăn điềm dữ. 


Tổng cộng “Tây Kinh thứ ba“ ở đầu, hòn núi Sùng Ngô đến 
hòn núi Dực Vọng, gồm 23 núi, 6744 dặm. Thần ở đó dạng đều 
thân dê mặt người. Lễ vật tế thần: dùng một thứ ngọc cát chôn 
xuống, gạo cúng dùng lúa tắc. 


“Tây Kinh thứ tư” ở đầu là Âm Sơn. Trên nhiều cây cốc, không 
có đá, cỏ ở đó nhiều loài rau mão rau phiền. Sông Âm Thủy đi ra, 
chảy hướng đông trút vào sông Lạc Ÿ5. 


Hướng bắc 200 đặm là Lao Sơn Z?IlI. Nhiều cỏ sài (một loài 
cây thân cỏ nhỏ mà lá đài, rễ dùng làm thuốc). Sông Nhược Thủy 
397k đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào sông Lạc. 


SP} 


Hướng tây 50 dặm là hòn núi Bãi Phụ §š4*. Sông Nhị Thủy 
ìHZk đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào sông Lạc, trong nước có 
nhiều ngọc sài bích. 


Hướng bắc 70 đặm là Thân Sơn Tĩ |lI. Ở trên nhiều cây cốc cây 
tạc, ở dưới nhiều cây nữu cây cương, mặt nồm nhiều vàng ngọc. 
Sông Khu Thủy lãzZK đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông 
(Hoàng Hài). 


Hướng bắc 200 dặm là Điều Sơn ÐIÍI, ở trên nhiều cây dâu, ở 
dưới nhiều cây chử, mặt bắc nhiều sắt, mặt nồm lắm ngọc. Sông 
Nhục Thủy ##ZK đi ra, chảy hướng đông rót vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc 120 dặm là hòn núi Thượng Thân _l-Tf, ở trên 
không cỏ cây, mà nhiều đá lạc f#, ở dưới nhiều cây trăn cây hộ, 
thú có nhiều hươu trắng. Chim ở đó nhiều loài đương hỗ 34 jB, 
dạng nó như con trĩ, lây nó bay vút cao, ăn vào thì không bị hoa 
mắt. Sông Thang Thủy đi ra, chảy hướng đông rót vào Hoàng Hà. 








Chim Đương hỗ. 


Lại hướng bắc 80 đặm là hòn núi Chư Thứ ñấZï⁄. Dòng sông 
Chư Thứ đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông (Hoàng Hà). Đó 
là núi, nhiều cây không cỏ, chim thú tuyệt chăng sống, nơi ấy 
nhiều những loài rắn. 


Lại hướng bắc 80 đặm là Hiệu Sơn Ø#IlI. Cây ở đó nhiều cây 
sơn cây cọ, cỏ ở đó nhiều cỏ dược, cỏ hiêu, cỏ khung cùng, nhiều 
đá kim [ '*]. Sông Đoan Thủy #⁄k đi ra, rồi chảy hướng đông 
trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc 220 đặm là Mạnh Sơn ;#IlI. Mặt bắc nhiều sắt, 
mặt nồm nhiều đồng. Thú ở đó nhiều vượn trăng, CỌP trăng, chim 
ở đó nhiều loài trĩ trăng, chim địch trắng. Sông Sinh Thủy “EZk đi 
ra, rồi chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc 250 đặm là hòn núi Bạch Ư 1Ÿ. Ở trên nhiều 
cây thông cây bách, ở dưới nhiều cây lịch cây đàn. Thú ở đó nhiều 
trâu tạc, hàm đương, chim ở đó nhiều cú vọ. Sông Lạc Thủy đi vào 
mặt nồm núi đó, rồi chảy hướng đông trút vào sông Vị; sông Giáp 
Thủy Z7K đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông Sinh Thủy. 


Hướng tây bắc 300 đặm là hòn núi Thân Thủ Ff šï. Không cỏ 
cây, mùa đông mùa hạ có tuyết, sông Thân Thủy FlZk đi ra trên 
núi, ân ở bên dưới, nơi đó nhiều bạch ngọc. 

Lại hướng tây 55 dặm là hòn núi Kinh Cốc Ÿ#Z. Sông Kinh 
Thủy đi ra, chảy hướng đông nam trút vào sông Vị, nơi đó nhiều 
bạch kim, bạch ngọc. 


Lại hướng tây 120 là Cương Sơn ÏJ|II. Nhiều cây thất, lắm loại 
ngọc dư phù. Sông Cương Thủy lÍl2k chảy hướng bắc trút vào 
sông Vị. Nơi ây nhiều thân quạng!? [J2], dạng nó mặt người 
mình thú, một chân một tay, tiếng nó như tiếng kêu rên. 


Lại hướng tây 200 đặm là đến phần đuôi núi Cương Sơn, sông 
Lạc Thủy đi ra, rồi chảy hướng bắc trút vào Hoàng Hà. Trong nước 
nhiều con man man ##l#, dạng nó thân chuột mà đầu con ba ba, 
tiếng kêu như chó sủa. 


Lại hướng tây 350 đặm là hòn núi Anh Đê 3:$#š. Ở trên nhiều 
cây sơn, ở dưới lắm vàng ngọc, chim thú tận đều màu trăng. Sông 
Uyên Thủy ZK đi ra, rồi chảy hướng bắc trút vào đầm nước Lăng 
Dương #3. Nơi đó nhiều loài cá tiêm di f3, thân cá đầu rắn 
sáu chân, mắt nó như tai ngựa, ăn vào khiến người không bị híp 
mắt, có thể đem ngăn điềm đữ. 





({XM‡4) : #@ +, E#i§+, F#®2#, %5 
#*l: ?/kHf. mJtừiiEJƒSÝf2ìš: EZPhlÄdÈ3m, 8 
#Wfi2E, HRH*!SH, &ZÍAK, n[ XI. 


Cá nhiễm di. 


Lại hướng tây 300 đặm là hòn núi Trung Khúc ''HlỊ. Mặt nồm 
nhiều ngọc, mặt bắc nhiều hùng hoàng, bạch ngọc và vàng. Có 
loài thú, dạng nó như con ngựa mà mình trắng đuôi đen, một 
sừng, răng và cước của cọp, tiếng như đánh trống, tên nó là bác 

ñZ, nó ăn thịt hỗ báo, có thể đem ngăn binh chiến. Có loài cây, 


dạng nó như cây đường, mà lá tròn quả đỏ, thật lớn như cây dưa, 
tên là hoài mộc Eš7E, ăn vào thì lắm sức khỏe. 


Lại hướng tây 260 dặm là Khuê Sơn #Š[lI. Trên đó có loài thú, 
dạng nó như con trâu, lông nhím, tên là cùne kỳ Ÿ3ữ, tiếng như 
chó tru, ăn thịt người được. Sông Mông Thủy È#ŠZK đi ra, chảy 
hướng nam trút vào Dương Thủy, trong nước lắm con sò vàng, cá 
tò vò, thân cá mà cánh chim, tiếng như chim uyên ương, thấy được 
thì xóm làng có nạn nước to. 








Cùng kỳ. 


Lại hướng tây 220 dặm là hòn núi Điều Thử Đồng Huyệt (chim 
chuột cùng mỏ) Š;Ã#jE]7v. Trên núi có cọp trắng, bạch ngọc. Sông 
VỊ Thủy đi ra, chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà. Trong nước 
nhiều cá fzo #Š, dạng nó như cá triên, cử động thì xóm làng có nạn 
binh to. Sông Lạm Thủy 2K đi ra hướng tây, chảy hướng tây trút 
vào Hán Thủy. Nhiều loài cá #0 thự, dạng nó như cái thuồng lật, 
đầu chim mà vây cá đuôi cá, tiếng như âm thanh đá khánh. Nó đẻ 
ra châu ngọc. 


Hướng tây nam 360 đặm là hòn núi Yêm Tư li. Trên đó 
nhiều cây son, lá nó như cây cốc, quả nó to như quả dưa, dâu đỏ 
mà viên đen, ăn vào khỏi bệnh mệt, có thê đem ngăn lửa. Mặt nồm 
nhiều con rùa, mặt bắc nhiều ngọc. Sông Điều Thủy đi ra, rồi chảy 
hướng tây rót vào biển, trong nước nhiều đá mài thô. Có loài thú, 
dạng nó thân ngựa mà cánh chim, mặt người đuôi răn, nó rất thích 
nâng người lên, tên là f„c hồ #\ïl. Có loài chim, dạng nó như cú 


vọ mà mặt người, thân rắn đuôi chó, tên là hiệu Ø#, thấy được thì 
xóm làng đại hạn. 


Tổng cộng “Tây Kinh thứ tư” từ Âm Sơn xuống cho đến hòn 
núi Yêm Tư, gôm 19 núi, 3680 dặm. Tế lễ thần đó: đều dùng một 
con gà trăng cúng, thức cúng dùng gạo thóc, cỏ gian trắng làm 
chiếu. 


Các núi gần kề Kinh phía Tây, gồm 77 núi, 17517 dặm. 


3. BÁC SƠN KINH (3tLhHf#) 


“Bắc Sơn Kinh” ở đầu là hòn núi Đan Hồ! 343ƒ(. Nhiều cây 
cơ1+ BÉ, trên đó nhiều cỏ hoa. Sông Bồng Thủy 3ŠZK đi ra, rồi chảy 
hướng tây trút vào sông Ưu Thủy, trong đó nhiều đá f¡ E, đá văn. 


Lại hướng bắc 250 đặm là hòn núi Cầu Như >RZI. Trên đó 
nhiều đông, dưới đó nhiều ngọc, không cỏ cây. Sông Hoạt Thủy!5 
7k đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào dòng sông Chư Bì. Trong 
đó nhiều cá hoạt, dạng nó như con lươn, lưng đỏ, tiếng nó như 
tiếng “uê”, ăn vào khỏi bướu. Trong đó nhiều cá nước, dạng nó 
như con ngựa, vầy văn đuôi ngựa, tiếng nó như “hô”. 


Lại hướng bắc 300 đặm là Đái Sơn 3?IlI. Trên đó nhiều ngọc, 
dưới đó nhiều bích xanh. Có loài thú, dạng nó như con ngựa, một 
sừng có mạ, tên nó là quán sơ ft, có thể đem tránh lửa. Có loài 
chim, dạng nó như con quạ, năm màu mà văn đỏ, tên là kỳ dư 
5, nó tự làm đực cái, ăn vào không bị nhọt. Sông Bành Thủy 
#⁄7 đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào dòng sông T¡ Hồ #fïf. 
Trong nước nhiều cá flríc fễ, dạng nó như con gà mà mao đỏ, ba 
đuôi, sáu chân, bốn đầu, tiếng nó như chim khách, ăn vào có thể 
khỏi tật rầu. 





Quán sơ. 


Cá thúc. 


Lại 400 dặm là hòn núi Tiểu Minh ñ£E]. Sông Tiểu Thủy ñÊZk 
đi ra, chảy hướng tây trút vào sông (Hoàng Hà). Trong đó nhiều 
loại cá hà la {"[§, một đầu mà mười thân. Tiếng nó như chó sủa, ăn 
vào khỏi mụt sưng. Có loài thú, dạng nó như con hoan (một giống 
lợn chó lông dài) mà lông đỏ, tiếng nó như “liu liu”, tên là mạnh 
hòc z&-, có thê đem ngăn điềm đữ. Đó là núi, không cỏ cây, nhiều 
hùng hoàng xanh. 





Cá hà la. 





Cá tập tập. 


Lại hướng bắc 350 đặm là hòn núi Trác Quang §%. Sông 
Hiêu Thủy ŸZK đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào Hoàng Hà. 
Trong đó nhiều loại cá tập tập #Ä#Š, dạng nó như chim khách mà 
mười cánh, vảy đều ở đầu lông, có thể đem ngăn lửa, ăn vào 
không bị bệnh nhọc. Trên đó nhiều cây tùng cây bách, dưới đó 
nhiều cây cọ. Thú ở đó nhiều linh dương, chim ở đó nhiều loài 
phiên 3Š. 


Lại hướng bắc 380 dặm là Quắc Sơn 5#IlI. Trên đó nhiều cây 
sơn, đưới đó nhiều cây vông cây cư. Mặt nồm nhiều ngọc, mặt bắc 
nhiều sắt. Sông Y Thủy #†Zk đi ra, chảy hướng tây trút vào Hoàng 
Hà. Thú ở đó nhiều fhác đà ZŠšBÉ (tức con lạc đà), chim ở đó nhiều 
con øe„ fã (giống con đơi), dạng nó như con chuột mà cánh chim, 
tiếng nó như con đê, có thể đem ngăn binh chiến. 





Chim ngụ. 


Lại hướng bắc 400 dặm là phần đuôi Quặắc Sơn, trên đó nhiều 
ngọc mà không có đá. Sông Ngư Thủy / 4ã k đi ra, rồi chảy hướng 
tây trút vào Hoàng Hà, trong đó nhiều sò văn. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Đan Huân 7 7£. Trên đó 
nhiều cây sư cây bách, cỏ ở đó nhiều rau kiệu hẹ, nhiều đá hoạch 
đỏ. Sông Huân Thủy Z#7K đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào sông 
Đường Thủy 37k. Có loài thú, dạng nó như con chuột, mà đầu thỏ 
thân nail, tiếng nó như chó tru, dùng cái đuôi nó bay, tên là 0t? thứ 
+ƑRt, ăn vào không bị đau bụng, có thể đem ngừa trăm thứ độc. 


Lại hướng bắc 280 dặm là hòn núi Thạch Giả ZZ. Trên đó 
nhiều cỏ cây, lắm ngọc bích dao. Sông Thử Thủy đi ra, rồi chảy 
hướng tây trút vào Hoàng Hà. Có loài thú, dạng nó như con báo, 
trán văn thân trăng, tên là mạnh cực #:. Nó ân nắp khéo, tiếng 
kêu tự hô. 


Lại hướng bắc 110 đặm là hòn núi Biên Xuân 3$, nhiều 
hành, quỳ, rau hẹ, đào, mận. Sông Giang Thủy $7 đi ra, rồi chảy 
hướng tây trút vào đầm ỨỬu. Có loài thú, dạng nó như vượn đuôi 
dài mà thân văn, cười to, thấy người thì năm, tên là an l#ð, tiếng 
kêu tự hô. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Mạn Liên ##lñf. Trên đó 
không cỏ cây. Có loài thú, dạng nó như vượn đuôi dài mà có lông 
bờm, đuôi trâu, tay văn, giò ngựa, thây người ' thì kêu “hô”, tên là 
Híc tí BS, tiếng kêu tự hô. Có loài chim, quân cư mà sánh bay, 
mao nó như trĩ mái, tên là ø/zo 3Š, tiếng kêu tự hô, ăn vào khỏi gió. 


Lại hướng bắc 180 đặm là hòn núi Đan Trương ?##jE. Trên đó 
không cỏ cây. Có loài thú, dạng nó như con báo mà đuôi dài, đầu 
người mà tai trâu, một mắt, tên là clw kiến ñ###, la to, khi đi thì 
ngoặm đuôi nó lại, lúc ở thì cuộn đuôi về. Có loài chim, dạng nó 
như con tr, mà đầu văn, cánh trăng, chân vàng, tên là bạch dạ 
#1#ỗ, ăn vào thì khỏi đau họng, có thể đem khỏi đau gân. Sông 
Lịch Thủy EẾ7K đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào Giang Thủy. 





Chim tủng tư. 


Lại hướng bắc 320 dặm là hòn núi Quán Đề ÿ###, trên đó 
nhiều cây sư cây chá, dưới đó nhiều lưu sa, lắm đá mài. Có loài 
thú, dạng nó như con trâu mà đuôi trăng, tiếng như kêu rống, tên 
là ma phụ 74. Có loài chim, dạng nó như chim trĩ mái mà mặt 
người, thấy người thì nhảy nhót, tên là fửng tz 9Rf, tiếng hót nó 
như tự kêu. Dòng sông Tượng Hàn J£§## đi ra, rồi chảy hướng tây 
trút vào đầm Ửu, trong đó nhiều đá từ (đá nam châm). 


Lại hướng bắc 200 dặm là hòn núi Phan Hầu #‡#, trên đó 
nhiều cây tùng cây bách, dưới đó nhiều cây trăn cây hộ, mặt nằm 
nhiều ngọc, mặt bắc nhiều sắt. Có loài thú, dạng nó như con trâu, 
mà bốn tiết sinh lông mao, tên là trâu øzo ÿ£. Sông Biên Thủy 
Š7k đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào đầm Lịch. 


Lại hướng bắc 230 đặm là hòn núi Tiêu Hàm /j`J#, không cỏ 
cây, mùa đông mùa hạ có tuyết. 


Hướng bắc 280 đặm là hòn núi Đại Hàm ZJŸ, không cỏ cây, 
dưới đó nhiều ngọc. Đó là núi, bốn phương, không thể đi lên. Có 
loài rắn tên là frường xà &#ữ, mao nó như lông lợn, tiếng nó như 
tiếng trống mõ. 





Trường xà. 


Lại hướng bắc 320 đặm là hòn núi Đôn Hoăng 5(ZẼ, trên đó 
nhiều cây móc cây nam, dưới đó nhiều cỏ sài. Dòng sông Đôn 
Hoăng đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào đầm Ứu. Đi ra góc núi 
đông bắc của Côn Lôn, quả thật nghĩ răng là nguôn sông. Trong 
đó nhiều cá hồi đỏ, thú ở đó nhiều tê giác, trâu mao, chim ở đó 
nhiều loài cu gáy. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Thiếu Hàm />JñŸ, không cỏ 
cây, lắm ngọc bích xanh. Có loài thú, đạng nó như con trâu, mà 
thân đỏ, mặt người, chân ngựa, tên là khế dũ ®#fš, tiếng nó như em 
bé, nó ăn thịt người được. Sông Đôn Thủy f⁄7K đi ra, rồi chảy 
hướng đông trút vào dòng sông Nhạn Môn JlñÏƑH, trong nước 
nhiều loài cá f th/§iffiÏ, ăn vào sẽ giết người. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Nhạc Pháp §#ï#. Dòng sông 
Hoài Trạch 3Š đi ra, rồi chảy hướng đông bắc trút vào đầm Thái 
4E. Trong nước nhiều cá sao †}, dạng nó như cá chép mà chân gà, 
ăn vào khỏi bướu. Có loài thú, dạng nó như con chó mà mặt người, 
đầu to, thấy người thì cười, tên nó là sơn hôn |, nó đi như ĐIÓ, 
thấy được thì thiên hạ có nạn gió to. 








Sơn hồn. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Bắc Nhạc 3Lš#, nhiều cây 
chỉ cây gai cây cương. Có loài thú, dạng nó như con trâu, mà bốn 
sừng, mắt người, tai lợn, tên nó là chư hoài ñễ'8, tiêng nó như chim 
nhạn kêu, nó ăn thịt người được. Dòng sông Chư Hoài rồi chảy 
hướng tây trút vào sông Hiêu Thủy ñ87K, trong nước nhiều cá chỉ 
#E, thân cá mà đầu chó, tiếng nó như em bé, ăn vào khỏi điên. 





Cá chỉ. 
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Chư hoài. 


Lại hướng bắc 80 đặm là hòn núi Hồn Tịch i. Không cỏ 
cây, nhiều đồng ngọc. Sông Hiêu Thủy đi ra, rồi chảy hướng tây 
bắc trút vào biển (Bột Hải). Có loài rắn một đầu mà hai thân, tên là 
phì di 3Ä, thây được thì nước đó đại hạn. 





Phì di. 


Lại hướng bắc 50 đặm là hòn núi Bắc Đan 3#, không cỏ cây, 
nhiều rau hành hẹ. 


Lại hướng bắc 100 đặm là hòn núi Bi Sai ñÊ?Š, không cỏ cây, 
nhiều con ngựa. 


Lại hướng bắc 180 dặm là hòn núi Bắc Tiên 4L##, nơi đó nhiều 
ngựa. Sông Tiên Thủy #È7k đi ra, rồi chảy hướng tây bắc trút vào 
dòng sông Đồ Ngô È3#.. 


Lại hướng bắc 70 đặm là Đê Sơn #1, nhiều ngựa. Có loài thú, 
dạng nó như con báo mà đầu vẫn, tên là đo ŠJ). Sông Đê Thủy đi ra, 
rồi chảy hướng đông trút vào đầm Thái, trong nước nhiều rùa 
rông. 


Tổng cộng “Bắc Sơn Kinh” ở đầu, tự hòn núi Đan Hồ đến vào 
Đê Sơn, gồm 25 núi, 5490 dặm, thần ở đó đều mặt người thân rắn. 
Lễ tế thần: mao vật dùng một gà rống và lợn chôn xuống, ngọc 
lành đùng một khuê, chôn mà không dùng gạo. Người Sơn Bắc ở 
đó, đều sinh ra ăn vật không nấu lửa. 


“Bắc Kinh thứ hai” ở đầu, ở phía đông của sông (Hoàng Hà), ở 
đầu gối dựa sông Phân 2, tên nó là hòn núi Quản Sầm 7%. Trên 
đó không cây mà nhiều cỏ. Sông Phần đi ra, rồi chảy hướng tây 
trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng tây 250 đặm là hòn núi Thiếu Dương 2>, trên đó 
nhiều ngọc, dưới đó nhiều bạc đỏ. Sông Toan Thủy! ##£7K đi ra, rồi 
chảy hướng đông trút vào sông Phần, trong nước nhiều đất đỏ 
đẹp. 


Lại hướng bắc 50 đặm là hòn núi Huyền Ủng ###£, trên đó 
nhiều ngọc, dưới đó nhiều đồng, thú ở đó nhiều nai lư, chim ở đó 
nhiều loài địch trăng và gà núi trăng. Sông Tân Thủy f#?Z đi ra, 
rồi chảy hướng đông nam trút vào sông Phản. Trong nước nhiều 
cá tế #&, dạng nó như cá thúc mà vậy đỏ, tiếng nó như quát, ăn vào 
thì không phiền uất. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Hồ Kì 3IM%, không cỏ cây, 
nhiều ngọc bích xanh. Sông Thắng Thủy đi ra, rồi chảy hướng 
đông bắc trút vào sông Phân, trong nước nhiều ngọc xanh. 


Lại hướng bắc 350 đặm là núi Bạch Sa 1?, rộng tròn 300 đặm, 
toàn là cát, không có cỏ cây chim thú. Sông Vĩ Thủy #ñ7Zk đi ra vào 
trên đó, ân ở dưới đó, nơi đó nhiều bạch ngọc. 


Lại hướng bắc 400 đặm là hòn núi Nhĩ Thị f2¿, không cỏ cây, 
không có nước. 


Lại hướng bắc 380 đặm là Cuông Sơn š£ILI, không cỏ cây, đó là 
núi, mùa đông mùa hạ có tuyết. Sông Cuồng Thủy XEZk đi ra, rồi 
chảy hướng tây trút vào sông Phù Thủy ïZZK, trong nước nhiều 
ngọc đẹp. 


Lại hướng bắc 380 dặm là hòn núi Chư Dư ñ#Ê%, trên đó nhiều 
đồng ngọc, dưới đó nhiều cây tùng bách. Dòng sông Chư Dư đi ra, 
rồi chảy hướng đông trút vào sông Mao Thủy ÿ£Zk. 


Lại hướng bắc 350 dặm là hòn núi Đôn Đầu 5l, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều đồng, không cỏ cây. Sông Mao 
Thủy ÿ£ZK đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào đầm Ấn FlI. Trong 
đó nhiều ngựa bót $, đuôi trâu mà thân trăng, một sừng, tiếng 
nó như hô. 





Ngựa bột. 


Lại hướng bắc 350 dặm là hòn núi Câu Ngô #J#, trên đó 
nhiều ngọc, đưới đó nhiều đồng. Có loài thú, dạng nó như thân đê 
mặt người, mắt nó ở dưới nách, răng cọp móng người, tiếng nó như 
em bé, tên nó là bào hào 255, nó ăn thịt người được. 


be 





Bào hào. 


Lại hướng bắc 300 đặm là hòn núi Bắc Hiêu 4Ejff, không có đá, 
mặt nồm nhiều ngọc bích, mặt bắc nhiều ngọc. Có loài thú, dạng 
nó như con hồ, mà thân trăng đầu chó, đuôi ngựa bờm lợn, tên là 
độc dục ?)@@. Có loài chim, dạng nó như con quạ, mặt người, tên 
là bàn mạo $$@$, bay lúc đêm mà ấn ban ngày, ăn vào khỏi 
cảm nắng. Sông Sầm Thủy #Zk đi ra, rồi chảy hướng đông trút 
vào đầm Cung 1Ï, 





Bàn mạo. 


Lại hướng bắc 350 đặm là hòn núi Lương Cừ %#šä, không cỏ 
cây, nhiều vàng ngọc. Sông Tu Thủy Í§Zk đi ra, rồi chảy hướng 
đông trút vào sông Nhạn Môn, thú ở đó nhiều loài cư kị -E#£ (một 
loài nhím gai tai dài), dạng nó như con nhím mà lông mao đỏ, 
tiếng nó như heo sữa. Có loài chim, đạng nó như con hề phụ +, 
bốn cánh, một mắt, đuôi chó, tên là Hiêu tiếng nó như chim 
khách, ăn vào khỏi đau bụng, có thể ngăn bệnh thổ tả. 





Chim hiêu. 


Lại hướng bắc 400 đặm là hòn núi Cô Quán #“##, không cỏ 
cây. Đó là núi, mùa đông mùa hạ có tuyết. 


Lại hướng bắc 380 đặm là hòn núi Hồ Quán ïj#š, mặt nồm 
nhiều ngọc, mặt bắc nhiều bích, nhiều ngựa. Dòng sông Hồ Quán 
đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào biển, trong nước nhiều cá đán 
§H (một loài lươn). Có loài cây, lá nó như lá liễu mà vân đỏ. 


Lại hướng bắc theo đường thủy 500 đặm, lưu bãi cát 300 đặm, 
đến ở Hoàn Sơn †EiILI, trên đó nhiều vàng ngọc. Ba cây dâu sinh 
ra, cây đó đều không cành, cây cao trăm nhận. Trăm quả cây sinh 
ra. Dưới đó nhiều rắn lạ. 


Lại hướng bắc 300 đặm là hòn núi Đôn Đà #(#, không cỏ cây, 
nhiều vàng ngọc. Nó chồm hồm ở Bắc Hải 3L. 


Tổng cộng “Kinh thứ hai phía Bắc” ở đầu, từ hòn núi Quản 
Sâm đến ở hòn núi Đôn Đà, gồm 17 núi, 5690 đặm. Thân ở đó đều 
thân rắn mặt người. Tế thần: mao vật dùng gà trống và lợn chôn 
xuống, dùng một bích một khuê, bày ra mà không dùng gạo. 


“Bắc Kinh thứ ba” ở đầu, là hòn núi Thái Hành &ƒ7. Đâu nơi 
đó là Quy Sơn II, trên đó nhiều vàng ngọc, dưới đó có ngọc 
bích. Có loài thú, dạng nó như con linh đương mà bốn sừng, đuôi 
ngựa mà có cựa, tên nó là hồn F, nhanh khéo, tiếng nó tự gào. Có 
loài chim, dạng nó như chim khách, thân trăng, đuôi đỏ, sáu chân, 
tên nó là phẩn ÊŠ, nó giỏi lồng lộn, tiếng kêu tự rít. 
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Chim phần. 

Lại hướng đông bắc 200 dặm là hòn núi Long Hầu E1, 
không cỏ cây, nhiều vàng ngọc. Dòng sông Quyết Quyết Èk* đi 
ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông (Hoàng Hà). Trong nước 
nhiều cá người, dạng nó như cá trê, bốn chân, tiếng nó như em bé, 
ăn vào không bệnh sĩ. 





Lại hướng đông bắc 200 dặm là hòn núi Mã Thành j§Jh, trên 
đó nhiều đá văn, mặt bắc nhiều vàng ngọc. Có loài thú, dạng nó 
như con chó trắng mà đầu đen, thấy người thì bay, tên nó là (liên 
mã X8, tiếng nó tự gào. Có loài chim, dạng nó như con qua, đầu 
trăng mà thân xanh, chân vàng, tên là khuất cư RỆEB, tiếng nó tự 
rít, ăn vào không đói, có thể khỏi u bướu. 





Thiên mã. 


Lại hướng đông bắc 70 đặm là Hàm Sơn j#|LI, trên đó có ngọc, 
dưới đó nhiều đồng, nơi ấy nhiều cây tùng bách, cỏ nhiều cỏ sài. 
Dòng sông Điều Gian Í£?# đi ra, rồi chảy hướng tây nam trút vào 
đầm Trường ‡. Trong nước nhiều vật chua, ba năm một lần 
thành, ăn vào khỏi ghẻ độc. 


Lại hướng đông bắc 200 đặm là hòn núi Thiên Trì ZXïl, trên 
đó không cỏ cây, nhiều đá văn. Có loài thú, dạng nó như con thỏ 
mà đầu chuột, lấy lưng nó để bay, tên nó là pl tử (chuột bay) 


Zš ñ4. Sông Thăng Thủy šÄZk đi ra, ấn ở dưới đó, trong nước nhiều 
đất trát vàng. 





Phi thử. 


Lại hướng đông 300 đặm là Dương Sơn Ï3IlI, trên đó nhiều 
ngọc, đưới đó nhiều vàng đồng. Có loài thú, dạng nó như con trâu 
mà có đuôi, cô nó quắp thịt, dạng nó như loài câu cù #“J#Ê, tên nó 
là nh hồ ñÑ1l, tiêng nó tự gào, ăn vào khỏi điên. Có loài chim, 
dạng nó như gà mái, mà năm sắc làm văn, nó tự làm đực cái, tên là 
tượng xà 24, tiếng hót nó tự gào. Sông Lưu Thủy ##ZK đi ra, rồi 
chảy hướng nam trút vào Hoàng Hà. Trong nước có nhiều loài cá 
hãm phụ f2, dạng nó như cá giễc, đầu cá mà thân lợn, ăn vào 
khỏi nôn ọe. 


Lại hướng đông 350 đặm là hòn núi Bí Văn fïlj, trên đó nhiều 
ngọc xanh, dưới đó lắm đất trát vàng, nhiều đá niết. 


Lại hướng bắc 100 đặm là hòn núi Vương Ôc -Eä, nơi đó 
nhiều đá. Sông Liên Thủy 7K đi ra, rồi chảy hướng tây bắc trút 
vào đầm Thái. 


Lại hướng đông bắc 300 đặm là Giáo Sơn II, trên đó nhiều 
ngọc mà không có đá. Sông Giáo Thủy đi ra, rồi chảy hướng tây 
trút vào Hoàng Hà, sông đó mùa đông cạn mà mùa hè chảy, quả 
thật nghĩ là sông cạn. Trong đó có hai bên núi, đó là núi, rộng tròn 
300 bước, tên nó là hòn núi Phát Hoàn ŸZš 3L, trên đó có vàng ngọc. 


Lại hướng nam 300 dặm là Cảnh Sơn Z:|lI, hướng nam trông 
ra đầm nước Diêm Phiến #]⁄„ hướng bắc trông ra đầm Thiếu /}°. 
Trên đó nhiều cỏ, củ mài, mặt bắc nhiều đất đỏ, mặt nồm nhiều 
ngọc. Có loài chim, dạng nó như con răn, mà bốn cánh, sáu mắt, 
ba chân, tên là foan đữ WâŸ1, tiếng hót tự gào, thây được thì xóm 
làng có lo sợ. 





Toan dữ. 


Lại hướng đông nam 320 dặm là hòn núi Mạnh Môn s2Ƒ†], trên 
đó nhiều ngọc xanh, nhiều vàng, ở đưới nhiều đất trát vàng, nhiều 
đá niết. 


Lại hướng đông nam 320 dặm là Bình Sơn *ˆIHI. Sông Bình 
Thủy đi ra ở trên đó, ấn ở phía đưới, nơi đó nhiều ngọc đẹp. 


Lại hướng đông 200 đặm là Kinh Sơn 1£[LI, có ngọc đẹp, có cây 
sơn, nhiều trúc, mặt nồm có đồng đỏ, mặt bắc có đá mài tuyên. 
Sông Cao Thủy rZK đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào sông 
(Hoàng Hà). 


Lại hướng đông 200 đặm là hòn núi Trùng Vĩ z4, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều trúc, lắm bích xanh. Sông Đan 
Thủy đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào Hoàng Hà. Sông Bạc 
Thủy ï#7k đi ra, rồi chảy hướng đông nam trút vào đầm Hoàng 


+ 
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Lại hướng đông 300 đặm là hòn núi Bành Bì Z⁄!W, trên đó 
không cỏ cây, lắm vàng ngọc, dưới đó nhiều nước. Dòng sông Tảo 
Lâm #š4# đi ra, chảy hướng đông nam trút vào Hoàng Hà. Sông 
Phì Thủy ÏlZk đi ra, rồi chảy hướng đông nam trút vào Sàng Thủy 
2k, trong nước có nhiều loài răn phì di. 


Lại hướng đông 180 đặm là hòn núi Tiểu Hầu ¿/J*. Dòng sông 
Minh Chương Hji# đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào đầm 
Hoàng. Có loài chim, dạng nó như con quạ mà văn trăng, tên nó là 
cô tập 1©, ăn vào không bị ứ nước. 


Lại hướng đông 370 đặm là hòn núi Thái Đầu Z§%. Sông Cộng 
Thủy ‡£7K đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào ao Hô Ƒš. Trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều tre trúc. 


Lại hướng đông bắc 200 đặm là hòn núi Hiên Viên #Ƒ§ä, trên 
đó nhiều đồng, dưới đó nhiều trúc. Có loài chim, dạng nó như 
chim kiêu (một giống cú vọ) mà đâu trắng, tên nó là hoàng điểu 
#ị, tiếng kêu tự gào, ăn vào không ghen ghét. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Yết Lệ Z8 J3, trên đó nhiều 
cây tùng bách, có vàng ngọc. Sông Thâm Thủy ìÈZk đi ra, rồi chảy 
hướng nam trút vào Hoàng Hà. Hướng đông có rừng, tên là Đan 
Lâm ?!‡#. Dòng sông Đan Lâm đi ra, chảy hướng nam trút vào 
Hoàng Hà. Dòng sông Anh Hầu 3# đi ra, chảy hướng bắc trút 
vào sông Tỉ Thủy ìBZ. 


Hướng đông 300 đặm là hòn núi Tự Như (âm thấp) ìHifI, 
không cỏ cây, có vàng ngọc. Sông Kì Thủy 357K đi ra, chảy hướng 
nam trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc 300 đặm là hòn núi Thần Khuân #?j, trên đó 
có đá văn, dưới đó có răn trắng, có bọ bay. Sông Hoàng Thủy đi ra, 
rồi chảy hướng đông trút vào sông Hoàn. Sông Phũ Thủy #ZK đi 
ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông Âu Thủy #7. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Phát Thi ñš!ð, trên đó nhiều 
cây chá. Có loài chim, dạng nó như con quạ, đâu văn, mỏ trăng, 
chân đỏ, tên là frh oệ X8fñi, tiếng kêu tự gào. Nó là con gái nhỏ 
của Viêm Đề Z?# (Thần Nông) tên là Nữ Khuê #l#, Nữ Khuê 
chu du đến Đông Hải, chìm mà không trở lại, nên làm fnh 0ệ. 
Thường ngậm đá cây ở Tây Sơn để lấp vào biển Đông. Sông 
Chương Thủy ïlZK đi ra, chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng đông bắc 120 đặm là Thiếu Sơn 2ˆ>|lI, ở trên có vàng 
ngọc, ở dưới có đồng. Dòng sông Thanh Chương l† đi ra, chảy 
hướng đông trút vào dòng sông Trọc Chương Y”jï. 


Lại hướng đông bắc 200 đặm là Tích Sơn II, trên đó nhiều 
ngọc, dưới đó nhiều đá mài. Dòng sông Ngưu Thủ ““†f đi ra, rồi 
chảy hướng đông trút vào Phũ Thủy. 


Lại hướng bắc 200 đặm là Cảnh Sơn, có ngọc đẹp. Sông Cảnh 
Thủy đi ra, chảy hướng đông nam trút vào biên đầm. 


Lại hướng bắc 100 đặm là hòn núi Đề Thủ # šï, có ngọc, nhiều 
đá, không có nước. 


Lại hướng bắc 100 đặm là Tú Sơn #ŸIlI, trên đó có ngọc, bích 
xanh, cây ở đó có nhiều cây fuân f8, cỏ ở đó nhiều thược được, 
khung cùng. Sông Vị đi ra rồi chảy hướng đông trút vào Hoàng 
Hà. Trong nước nhiều cá hoạch, rùa. 


Lại hướng bắc 120 đặm là Tùng Sơn ‡ÀIL, sông Dương Thủy 
7K đi ra chảy hướng đông bắc trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc 120 đặm là hòn núi Đôn Dữ ft, trên đó không 
cỏ cây, có vàng ngọc. Sông Tổ Thủy 3#7K đi ra vào mặt nồm núi, 
rồi chảy hướng đông trút vào dòng sông Thái Lục Z§lŠ; sông Trì 
Thủy 37K đi ra mặt bắc núi, rồi chảy hướng đông trút vào Bành 
Thủy. Sông Hòe Thủy ##ZK đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào 
đâm Thì. 


Lại hướng bắc 170 đặm là Chá Sơn ÿHLLI, mặt nồm có vàng 
ngọc, mặt bắc có sắt. Dòng sông Lịch Tụ JÊZš đi ra rồi chảy hướng 
bắc trút vào sông VỊ. 


Lại hướng bắc 300 đặm là hòn núi Duy Long ##Ẽ, trên đó có 
ngọc bích, mặt nồm có vàng, mặt bắc có sắt. Sông Phì Thủy đi ra 
rồi chảy hướng đông trút vào đầm Cao ##, bên trong nhiều đá lỗi 


?, Dòng sông Xưởng Thiết fWtði đi ra rồi chảy hướng bắc trút vào 
Đại Trạch XYŠ. 

Lại hướng bắc 180 đặm là hòn núi Bạch Mã 1Š, mặt nồm 
nhiều ngọc thạch, mặt bắc nhiều sắt, nhiều đồng đỏ. Dòng sông 
Mộc Mã Zl§ đi ra rồi chảy hướng đông bắc trút vào Hô Đà ƑÊŸứ. 

Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Không Tang Z##š, không cỏ 
cây, mùa đông mùa hạ có tuyết. Dòng sông Không Tang đi ra, rồi 
chảy hướng đông trút vào Hô Đà. 

Lại hướng bắc 300 đặm là hòn núi Thái Hí Z§lŠ†, không cỏ cây, 
lắm vàng ngọc. Có loài thú, dạng nó như con đê, một sừng một 
mắt, mắt ở sau tai, tên là đống đồng ##Š#§, tiếng nó tự rỗng. Dòng 
sông Hô Đà đi ra rồi chảy hướng đông trút vào Lâu Thủy #ZK. 
Dòng sông Dịch Nữ ï#/#x chảy vào mặt nồm núi, chảy hướng nam 
trút vào Thắm Thủy. 


3 
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Lại hướng bắc 300 đặm là Thạch Sơn ZiIlI, ân chứa nhiều vàng 
ngọc. Dòng sông Hoạch Hoạch ‡Š‡# đi ra, rồi chảy hướng đông 
trút vào Hô Đà; dòng sông Tiên Vu ##'T đi ra, rồi chảy hướng 
nam trút vào Hô Đà. 


Lại hướng bắc 200 đặm là hòn núi Đồng Nhung #7. Dòng 
sông Cao Đô ##ÈÄ đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông Lâu 
Dịch ïÃ&. 


Lại hướng bắc 300 đặm là hòn núi Cao Thị r5 Z*. Sông Tư Thủy 
l#Zk đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào Hô Đà. Cây ở đó nhiều 
cây cọ, cỏ ở đó nhiều cỏ điều. Sông Khẩu Thủy ÿšzZK đi ra, chảy 
hướng đông trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc 300 đặm là Lục Sơn [5Ili, nhiều ngọc đẹp. Sông 
Khương Thủy $2 đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào Hoàng 
Hà. 


Lại hướng bắc 200 dặm là Nghỉ Sơn II, sông Bàn Thủy #7Zk 
đi ra rôi chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà. 


Hướng bắc 120 đặm là Yên Sơn #ÊIL, nhiều anh thạch 537. 
Sông Yên Thủy đi ra, chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà. 


Lại hướng bắc theo đường núi 500 đặm, đường thủy 500 đặm, 
đến với Nhiêu Sơn #21II. Nơi đó không cỏ cây, nhiều dao bích, thú 
ở đó nhiều thác đà, chim ở đó nhiều cú tai mèo. Dòng sông Lịch 
Quặc ƒ#ÿ# đi ra, mà chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà, trong 
đó có nhiều cá sư, ăn vào thì giết người. 


Lại hướng bắc 400 đặm là Can Sơn |, không cỏ cây, mặt 
nồm nhiều ngọc, mặt bắc nhiều sắt mà không có nước. Có loài thú, 


dạng nó như con trâu mà ba đuôi, tên nó là rgu1/ên 3ï, tiếng hú tự 
gào. 
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Nguyên. 


Lại hướng bắc 500 đặm là Luân Sơn ffầ|lI. Sông Luân Thủy đi 
ra, rồi chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà. Có loài thú, dạng nó 
như con nai, châu nó ở trên đuôi, tên nó là b¡ 8Š. 





BI. 


Lại hướng bắc 500 đặm là hòn núi Kiệt Thạch 3⁄1. Sông 
Thăng Thủy đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào Hoàng Hà, trong 
đó có nhiều loài cá bỏ đ¡ #ZR. Trên đó có ngọc, dưới đó nhiều bích 
xanh. 


Lại hướng bắc theo đường thủy 500 đặm, đến với tòa núi Nhạn 
Môn, không cỏ cây. 


Lại hướng bắc theo đường thủy 400 đặm, đến với đầm Thái. 
Trong đó có núi, là hòn núi Đề Đô 3?Zl, rộng tròn 100 đặm, không 
Cỏ cây, có vàng ngọc. 


Lại hướng bắc 500 đặm là hòn núi sừng sững ở Vô Phùng #‡#, 
hướng bắc trông ra hòn núi Hề Hào #Šð#, gió ở đây hiu hiu. 
Hướng tây trông ra hòn núi U Đô 1#, sông Dục Thủy 32K đi ra. 


Nơi đó có rắn lớn, đầu đỏ thân trắng, tiếng nó như con trâu, thấy 
được thì xóm làng đại hạn. 


Tổng cộng “Kinh thứ ba phía Bắc” ở đầu, từ hòn núi Thái 
Hành để đến với núi Vô Phùng, gồm 46 núi, 12350 dặm. Thân ở 
đó đều thân ngựa mà mặt người có đến 20 thân. Lễ tế thần: đều 
dùng một tảo khuê chôn xuống. 14 thần đó dạng đều thân lợn mà 
đeo ngọc. Lễ tế thần: đều ngọc, không chôn. 10 thân đó dạng đều 
thân lợn mà tám chân đuôi rắn. Tế thần: đều dùng một bích chôn 
xuống. Gộp cả là 44 thần, đều dùng gạo nếp tẻ để tế. Đây đều 
không nâu lửa ăn. 


Chép về núi ở gần kề Kinh phía Bắc, gồm 87 núi, 23230 
đặm. 


4. ĐÔNG SƠN KINH (§IlIf#) 


“Đông Sơn Kinh” ở đầu, là hòn núi Sâu Chu ll'ệ©, phía bắc 
kề bên Can Muội ï⁄2£. Sông Thực Thủy ®Zk đi ra, rồi chảy hướng 
đông bắc rót vào biển. Trong nước nhiều loài cá đong dong fl§fl§, 
dạng nó như con trâu lang lồ, tiếng nó như con lợn kêu. 





Cá dong dong. 


Lại hướng nam 300 dặm là Lũy Sơn #ã|lI, trên đó có ngọc, dưới 
đó có vàng. Sông Hồ Thủy ïjZk đi ra, chảy hướng đông trút vào 
Thực Thủy, trong nước nhiều hoạt sư 3#ñïi. 


+‹ 





Hoạt sư. 


Lại hướng nam 300 đặm là hòn núi Tuân Trạng #J1]Ä, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều đá bích xanh. Có loài thú, dạng 
nó như con chó, sáu chân, tên nó là fờng tòng ƒ/Ê{É, tiếng nó tự gào. 
Có loài chim, dạng nó như con gà mà mao chuột, tên nó là f? 
#š R\, thây được thì xóm làng đại hạn. Sông Quải Thủy ‡#2K đi ra, 
rồi chảy hướng bắc trút vào Hồ Thủy. Trong nước nhiều cá châm 
lá, dạng nó như cá thúc, mỏ nó như kim châm, ăn vào không bị 
bệnh truyền nhiễm. 





Lại hướng nam 300 dặm là hòn núi Bột Lũy Z2, không cỏ 
cây, không có nước. 


Lại hướng nam 300 đặm là hòn núi Phiên Điều #Í£, không cỏ 
cây, nhiều cát. Sông Giảm Thủy ỳÄZK đi ra, chảy hướng bắc rót vào 


biên, trong nước nhiêu cá hám 8. 





Lại hướng nam 400 đặm là hòn núi Cô Nhi #hZã, trên đó nhiều 
cây sơn, đưới đó nhiều cây dâu cây chá. Dòng sông Cô Nhi đi ra, 
chảy hướng bắc rót vào biên, trong nước nhiều cá hám. 


Lại hướng nam 400 đặm là hòn núi Cao Thị fS, trên đó 
nhiều ngọc, dưới đó nhiều đá châm. Dòng sông Chư Thắng E000) 
đi ra, rồi chảy hướng đông rót vào đầm, trong nước nhiều vàng 
ngọc. 


Lại hướng nam 300 dặm là Nhạc Sơn #Ä|ÍI, trên đó nhiêu cây 
dâu, dưới đó nhiều cây sư. Sông Lạc Thủy šÉZk đi ra, rồi chảy 
hướng đông rót vào đâm, trong nước nhiều vàng ngọc. 


Lại hướng nam 300 đặm là Sài Sơn Š†ÍI, trên đó không cỏ cây, 
dưới đó nhiều nước, trong nước có nhiều loài cá kham trữ lŠŸŸ. Có 
loài thú, đạng nó như con hề phụ (xem quyền 2) mà mao lợn, tiếng 
nó như hô, thấy được thì thiên hạ có nạn nước to. 


Lại hướng nam 300 đặm là Độc Sơn #LI, trên đó nhiều vàng 
ngọc, dưới đó nhiều đá đẹp. Dòng sông Mạt Đồ Xã đi ra, rồi 
chảy hướng đông trút vào sông Miện (ở tỉnh Thiêm Tây ngày 
nay), trong nước nhiều cá điều dong @@!R, dạng nó như rắn vàng, 
vây cá, ra vào có ánh sáng, thấy được thì xóm làng đại hạn. 





Điều dong. 


Lại hướng nam 300 đặm là Thái Sơn Z§|lI, trên đó nhiều ngọc, 
dưới đó nhiều vàng. Có loài thú, dạng nó như heo sữa mà có châu 
ngọc, tên là đống đồng ÏRÍR, tiếng kêu tự thét. Sông Hoàn Thủy 
ER7k đi ra, rồi chảy hướng đông rót vào sông (tức sông Vẫn), trong 
nước nhiêu thủy ngọc. 





Đỗng đỗng. 


Lại hướng nam 300 đặm là Trúc Sơn ƒ7!LI, tọa lạc ở sông (Vẫn), 
không cỏ cây, nhiều bích đao. Sông Kích Thủy 2K đi ra, rồi chảy 
hướng đông trút vào dòng sông Thú Đàn %|#, trong nước nhiều 
con sài l1/ 1t: Ji. 


Tổng cộng “Kinh núi phía Đông” (Đông Sơn Kinh) ở đầu, từ 
hòn núi Sâu Chu cho đến Trúc Sơn, gồm 12 núi, 3600 đặm. Thần ở 
đó dạng đều thân người đầu rồng. Tế: mao vật dùng chó đề cúng, 
vật tanh dùng cá. 


“Đông Kinh thứ hai” là hòn núi Không Tang Z##š, hướng bắc 
gần kể Thực Thủy, hướng đông trông ra Tự Ngô ìH', hướng nam 
trông ra Sa Lăng ï}#, hướng tây trông ra Mẫn Trạch 5. Có loài 
thú, đạng nó như con trâu mà văn cọp, tiếng nó như ken ken. Tên 
nó là lĩnh linh #Ê?, tiêng nó tự thét, thấy được thì thiên hạ có nạn 
nước to. 


Lại hướng nam 600 dặm là hòn núi Tào Tịch #ƒZ, dưới đó 
nhiều cây cốc mà không có nước, nhiều chim thú. 


Lại hướng tây nam 400 đặm là hòn núi Dịch Cao lŠZ*, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều đất trát trăng. Dòng sông Dịch 
Cao đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào đòng sông Kích Nữ ï⁄#, 
trong nước nhiều sò hầu. 


Lại hướng nam theo đường thủy 500 dặm, lưu bãi cát 300 dặm, 
đến với phần đuôi Cát Sơn #j II, không cỏ cây, nhiều đá mài thô. 


Lại hướng nam 380 đặm là phần đầu Cát Sơn, không cỏ cây. 
Sông Lễ Thủy †Š7k đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào đầm Dư 2%, 
trong nước nhiều cá châu biệt #Rl, dạng nó như thịt khô mà có 


mặt, sáu chân có ngọc châu, vị nó chua ngọt, ăn vào không ghẻ 
độc. 





Cá châu biệt. 


Lại hướng nam 380 dặm là hòn núi Dư Nga #Ê#š. Trên đó 
nhiều cây tử nam, dưới đó nhiều cây kinh kỉ. Dòng sông Tạp Dư 
#fÈZä đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông Hoàng Thủy #ïZK. 
Có loài thú, dạng nó như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú tai mèo, 


đuôi rắn, thấy người thì ngủ, tên là cứu dư 3Ju⁄ề, tiếng nó tự thét, 
thấy được thì châu chấu hại mùa. 





Cửu dư. 


Lại hướng nam 300 dặm là hòn núi Đỗ Phụ ‡t:4è, không cỏ cây, 
nhiều nước. 


Lại hướng nam 300 dặm là Cảnh Sơn ïk|lI, không cỏ cây, 
nhiều thủy bích, nhiều rắn lớn. Có loài thú, dạng nó như con cáo 
mà vây cá, tên nó là chu nụ ZKŸã, tiếng nó tự thét, thấy được thì 
nước đó có điều đáng sợ. 
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Chu nhụ. 


Lại hướng nam 300 dặm là hòn núi Lư Kì j§‡š, không cỏ cây, 
nhiều sỏi cát, sông Sa Thủy }K đi ra chảy hướng nam trút vào 
Sâm Thủy, trong đó nhiều loài lê hồ 5Š, dạng nó như chim uyên 
ương mà chân người, tiếng nó tự thét, thấy được thì nước đó nhiều 
lao dịch nhọc nhăn. 
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Lê hô. 
Lại hướng nam 380 dặm là hòn núi Cô Xạ #h3#J, không cỏ cây, 


nhiêu nước. 


Lại hướng nam theo đường thủy 300 dặm, luồng bãi cát 100 
đặm, là hòn núi Bắc Cô Xạ JL#ñ#†, không cỏ cây, nhiều đá. 


Lại hướng nam 300 đặm là hòn núi Nam Cô Xạ [3hÄJ, không 
cỏ cây, nhiều nước. 


Lại hướng nam 300 đặm là Bích Sơn ##1lI, không cỏ cây, nhiều 
rắn lớn, nhiều ngọc bích, thủy ngọc. 


Lại hướng nam 500 dặm là hòn núi Câu Thị #lš, không cỏ 
cây, nhiều vàng ngọc. Sông Nguyên Thủy Jñ7k đi ra, chảy hướng 
đông trút vào Sa Trạch (đầm cát) ?b3Š. 


Lại hướng nam 300 dặm là hòn núi Cô Phùng ##‡Z, không cỏ 
cây, nhiều vàng ngọc. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà có 


cánh, tiếng nó như chim hồng nhạn, tên nó là :ệ tệ 3MllU3l, thấy được 
thì thiên hạ đại hạn. 





Lại hướng nam 300 dặm là hòn núi Phù Lệ #%§š, trên đó nhiều 
vàng ngọc, dưới đó nhiều đá châm. Có loài thú, dạng nó như cáo 
mà chín đuôi, chín đầu, móng cọp, tên là lơng điệt EE£, tiếng nó 
như em bé, ăn thịt người được. 





Long điệt. 


Lại hướng nam 500 đặm là Chân Sơn #Š|lI, hướng nam kề với 
sông Chân, hướng đông trông ra Hồ Trạch 1#. Có loài thú, dạng 
nó như con ngựa mà mắt đê, bốn sừng, đuôi trâu, tiếng nó như chó 
tru, tên nó là đ du 141. Thấy được thì nước đó lắm khách hung 
hiểm. Có loài chim, dạng nó như con le mà đuôi chuột, giỏi trèo 
cây, tên nó là kiết câu 3#?J, thây được thì nước đó nhiều bệnh 
truyền nhiễm. 





Du du. 


Tổng cộng “Kinh thứ hai phía Đông“ ở đầu, từ hòn núi Không 
Tang cho đến Chân Sơn, gồm 17 núi, 6640 dặm. Thần ở đó đều 
mình thú mặt người có gạc trên đầu. Tế thần: mao vật dung gà 
cúng, vật đeo đùng một bích chôn xuống. 


Lại “Đông Kinh thứ ba” ở đầu, là hòn núi Thi Hồ bé], hướng 
bắc trông ra Tường Sơn *©!\Íi, trên đó nhiều vàng ngọc, dưới đó 
lắm cây gai. Có loài thú, dạng nó như con nai mà mắt cá, tên là 


uuến hô 3#], tiếng nó tự thét. 


Lại hướng nam theo đường thủy 800 dặm là Kì Sơn ll¿|ÍI, cây ở 
đó nhiều đào mận, thú ở đó nhiều CỌP. 


Lại hướng nam theo đường thủy 700 đặm là hòn núi Chư Câu 
¡# #uJ, không cỏ cây, nhiều sỏi cát. Đó là núi, rộng tròn 100 đặm, 
nhiều cá mm #Š. 


Lại hướng nam theo đường thủy 700 đặm là hòn núi Trung 
Phụ 'ƒ!'⁄+, không cỏ cây, nhiều cát. 


Lại hướng đông theo đường thủy 1000 đặm là hòn núi Hồ Xạ 
!JJ#1, không cỏ cây, nhiều sỏi cát. 


Lại hướng nam theo đường thủy 700 dặm là hòn núi Mạnh Tử 
ma ƒ„ cây ở đó nhiều tử nam, lắm đào mận, cỏ ở đó nhiều khuẩn bô 
ïï, thú ở đó nhiều hươu nai. Đó là núi, rộng tròn 100 đặm, trên 
đó có nước đồ ra, gọi là Bích Dương ##7, trong nước nhiều cá friên 
uĩ WBïÑR. 


Lại hướng nam theo đường thủy 500 đặm là Lưu Sa ỳ#ỳ}, đi 
500 dặm, có tòa núi, là hòn núi Kì Chủng #š‡#§, rộng tròn 200 dặm, 
không cỏ cây, có răn lớn, trên đó nhiều ngọc. Có dòng nước, rộng 
tròn 40 đặm đều phụt nước, tên là Thâm Trạch ÈšïŠ, trong nước 
nhiều con rùa J„ẻ lệ. Có loài cá, dạng nó như cá chép, mà sáu 


chân, đuôi chim, tên là loài cá cáp cáp ñÊâ, tiêng nó tự thét. 





Cá cáp cáp. 


Lại hướng nam theo đường thủy 900 đặm là hòn núi Mẫu 
Ngung f8, trên đó nhiều cỏ cây, nhiều vàng ngọc, lắm cây chử. 
Có loài thú, dạng nó như con trâu mà đuôi ngựa, tên là fính tĩnh 
Xll, tiếng kêu tự thét. 


Lại hướng nam theo đường thủy 500 đặm, luồng bãi cát 300 
dặm, cho đến hòn núi Vô Cao ##“$, hướng nam trông ra Âu Hải 
#I‡#f, hướng đông trông ra Phù Mộc #ŠZK, không cỏ cây, nhiều gió. 
Đó là núi, rộng tròn 100 dặm. 


Tổng cộng “Kinh thứ ba phía Đông” ở đầu, từ hòn núi Thi Hồ 
cho đến hòn núi Vô Cao, gồm 9 núi, 6900 dặm. Thần ở đó dạng 
đều thân người mà sừng đê. Tế thần: dùng một con đê đực, gạo 
dùng nếp. Đó là thần, thấy được thì bị gió mưa nước đâng làm hư 
nát. 


Lại “Đông Kinh thứ tư” ở đầu, là hòn núi Bắc Hiệu 3L5#, kề 
vào Bắc Hải. Có loài cây, dạng nó như cây dương, hoa đỏ, quả nó 
như quả táo mà không có hạt, mùi vị chua ngọt, ăn vào không bị 


sốt rét. Sông Thực Thủy đi ra, rồi chảy hướng đông bắc rót vào 
biển. Có loài thú, dạng nó như con sói, đầu đỏ mắt chuột, tiếng nó 
như heo sữa, tên là cát thư 355B, nó ăn thịt người. Có loài chim, 
dạng nó như con gà mà đầu trắng, chân chuột mà móng hồ, tên là 


kì tước ÑlÊ, cũng ăn thịt người. 


Lại hướng nam 300 đặm là Mao Sơn 78!lI, không cỏ cây. Dòng 
sông Thương ThếZf#ỗ đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào sông 
Triển Thủy j&ZK. Trong nước nhiều cá f⁄fŠ, dạng nó như cá chép 
mà đầu to, người ăn vào không mọc bướu. 


Lại hướng nam 320 dặm là hòn núi Đông Thủy #Íã, trên 
nhiều ngọc xanh. Có loài cây, đạng nó như cây dương mà vân đỏ, 
nhựa nó như máu, không quả, tên nó là đ7 $, có thê đem đội lên 
ngựa. Sông Thử Thủy t7 đi ra, rồi chảy hướng đông bắc rót vào 
biển, trong nước nhiều sò đẹp, nhiều cá sài, dạng nó như cá giễc, 
một đầu mà mười thân, mùi nó như cỏ thơm mi vu, ăn vào không 


bị gãy xương. 


Lại hướng đông nam là hòn núi Nữ Chưng #Z&, trên đó 
không cỏ cây. Sông Thạch Cao Z1 đi ra, rồi chảy hướng tây trút 
vào Hách Thủy #äZK, trong nước nhiều cá bạc ïŸ, dạng nó như cá 
triên mà một mắt, tiếng nó như ca vịnh, thấy được thì thiên hạ đại 
hạn. 





Cá bạc. 


Lại hướng đông nam 200 dặm là Khâm Sơn #X|ÍI, nhiều vàng 
ngọc mà không có đá. Sông Sư Thủy Íii⁄K đi ra, rồi chảy hướng bắc 
trút vào đầm Cao 3#, trong nước nhiều cá tu, lắm sò văn. Có loài 
thú, dạng nó như heo sữa mà có ngà, tên nó là ấang khang ?4E, 
tiếng kêu tự gào, thấy thì thiên hạ được mùa to. 


Lại hướng đông nam 200 dặm là hòn núi Tử Đông “#JMl, rồi 
chảy hướng tây trút vào đầm nước Dư Như ÊÊÀÍ⁄II. Trong nước 
nhiều cá hoạt Ÿ3, dạng nó như cá mà cánh chim, ra vào có ánh 
sáng, tiếng nó như uyên ương, thấy được thì thiên hạ đại hạn. 





Cá hoạt. 


Lại hướng đông bắc 200 đặm là Diệm Sơn #f|III, nhiều vàng 
ngọc. Có loài thú, dạng nó như con lợn mà mặt người, thân vàng 
mà đuôi đỏ, tên nó là hợp đã Ê*Ñ, tiếng nó như em bé. Đó là thú, 
ăn thịt người, cũng ăn thịt sâu rắn, thấy thì thiên hạ có nạn nước 
to. 


Lại hướng đông bắc 200 đặm là Thái Sơn “KIII, trên nhiều vàng 
ngọc, cây trinh (loài cây thuộc họ mộc tê, thân cao, lá tròn, hoa 
trăng, trái bầu dục đen dùng làm thuốc, gỗ đóng thuyền). Có loài 
thú, dạng nó như con trâu mà đầu trăng, một mắt mà đuôi rắn, tên 
nó là phỉ #š, đi xuống nước thì kiệt, đi vào cỏ thì chết, thấy thì 
thiên hạ có bệnh dịch to. Sông Câu Thủy #JZk đi ra, rồi chảy 
hướng bắc trút vào Lao Thủy Z7ZK, trong nước nhiều cá tu. 





Phi. 


Tổng cộng “Kinh thứ tư phía Đông” ở đầu, từ hòn núi Bắc 
Hiệu cho đến Thái Sơn, gồm 8 núi, 17720 đặm. 


Chép về núi bên trên Kinh phía Đông, gồm 46 núi, 18860 
đặm. 


5. TRUNG SƠN KINH (thLHf#) 


“Trung Sơn Kinh” ở đầu Bạc Sơn ##|HI, là hòn núi Cam Tảo 
H3. Sông Cộng Thủy #472k đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào sông 
(Hoàng Hà). Trên đó nhiều cây nữu, dưới đó có loài cỏ, gốc cây 
quỳ mà lá cây hạnh, hoa vàng mà quả loài đậu, tên là thác Ÿš, có 
thê đem khỏi mờ mắt. Có loài thú, dạng nó như chuột /z/ @$@ mà 


trán văn, tên nó là øz¡ ÄŠš, ăn vào khỏi bướu cô. 


Lại hướng đông 20 dặm là hòn núi Lịch Nhi JÊ?ä, trên đó 
nhiều cây cương, nhiều cây lại ÿl, đó là cây, cọng thắng mà lá 
tròn, hoa vàng có lông, quả nó như lượm, mặc vào không lú lẫn. 


Lại hướng đông 15 dặm là hòn núi Cừ Trư š§Zã, trên đó nhiều 
trúc, dòng sông Cừ Trư đi ra rồi chảy hướng nam trút vào Hoàng 
Hà. Trong nước nhiều cá hào Z, dạng như cá vĩ, mà mỏ đỏ đuôi đỏ 
lông đỏ, có thể đem khỏi bệnh sài1”. 


Lại hướng đông 35 dặm là hòn núi Thông Lung Ä#Š, trong đó 
nhiều hang lớn, nơi đó nhiều đất trát trăng, đất trát đen, xanh, 
vàng. 


Lại hướng đông 15 dặm là Oa Sơn ŠIlI, trên đó nhiều đồng 
đó, mặt bắc nhiều sắt. 


Lại hướng đông 70 dặm là hòn núi Thoát Hỗ i#j&. Có loài cỏ, 
dạng nó như lá quỳ mà hoa đỏ, quả đậu, hạt như đậu fông tông 
Ešl#, tên là trực chử RE, có thể chữa khỏi bệnh râu, ăn vào không 
híp mắt. 


Lại hướng đông 20 đặm là hòn núi Kim Tinh 4, nhiều thiên 
anh 53, dạng nó như loài xương rồng, có thể chữa khỏi nhọt. 


Lại hướng đông 70 dặm là hòn núi Thái Ủy Zšj&, trong đó có 
cây cốc, là kiêu cóc #4, trong đó nhiều sắt. 


Lại hướng đông 15 dặm là hòn núi Cương Cốc J{Z, trong đó 
nhiều đồng đỏ. 


Lại hướng đông 120 dặm là hòn núi Ngô Lâm 3£, trong đó 


nhiêu cỏ gian 3Š. 


Lại hướng bắc 30 dặm là hòn núi Ngưu Thủ “:Èï. Có loài cỏ, 
tên là guj tháo W8 *Z, lá nó như cây quỳ mà cọng đỏ, bông nó như 
thóc, mặc vào không lo rầu. Sông Lao Thủy Z?7K đi ra, rồi chảy 
hướng tây trút vào Quyệt Thủy ï#Zk. Nơi đó nhiều cá bay, dạng 
nó như ễnh ương, ăn vào khỏi bị trĩ loét. 


Lại hướng bắc 40 dặm là Hoặc Sơn £Ê!lI, cây ở đó nhiêu loài 
côc. Có loài thú, dạng nó như mèo rừng, mà đuôi trăng, có bờm ở 
cô, tên là 0h phử ÏlfiffHI, nuôi nó có thê khỏi buôn râu. 





Phi phi. 


Lại hướng bắc 52 đặm là hòn núi Hợp Cốc *⁄4, nơi đó nhiều 
cây đảm cây gai. 


Lại hướng bắc 35 đặm là Âm Sơn [â|lI, nhiều đá mài thô, đá 
văn. Sông Thiếu Thủy⁄}7k đi ra, trong nước nhiều loài điêu đường 
H3, lá nó như lá cây du mà vuông, quả nó như quả đậu đỏ, ăn 
vào khỏi điếc. 


Lại hướng đông bắc 400 đặm là hòn núi Cổ Đăng %?”, nhiều 
jk cH> 


đông đỏ. Có loài cỏ, tên là ơinh thảo SSÃ*1, lá nó như liêu, gôc nó 
như trứng gà, ăn vào khỏi nhiễm g1ó. 


Tổng cộng ở đầu Bạc Sơn, từ hòn núi Cam Tảo cho đến hòn 
núi Cổ Đăng, gồm 15 núi, 6670 dặm. Lịch Nhi là nhà thờ, lễ tế 
thần đó: mao vật dùng đồ thái xa (trâu, lợn, đê); vật treo mang 


dùng ngọc cát. Ngoài ra có 13 vị thần, mao vật dùng một con đê, 
vật đeo mang dùng tảo khuê, chôn xuống không dùng gạo cúng. 
Tảo khuê ấy là ngọc tảo, mới để xuống mà đặt ở trên, mà bên 
trong luồn thêm vàng. 


“Trung Kinh thứ hai” ở đầu Tế Sơn Ỳ#li, là hòn núi Huy Chư 
KfãjZ, trên đó nhiều cây dâu, thú ở đó nhiều nai lư, chim ở đó 
nhiều loài hạ#1 8. 


Lại hướng tây nam 200 dặm là hòn núi Phát Thị 5š, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều đá mài giữa. Dòng sông Tức Ngư 
RỊl4& đi ra rồi chảy hướng tây trút vào Y Thủy #†Zk. 


Lại hướng tây 300 đặm là Hào Sơn Z|lI, trên đó nhiều vàng 
ngọc mà không cỏ cây. 


Lại hướng tây 300 đặm là Tiên Sơn f#ŸIlI, nhiều vàng ngọc, 
không cỏ cây. Sông Tiên Thủy đi ra rồi chảy hướng bắc trút vào Y 
Thủy. Trong nước nhiều rắn nh !, dạng nó như con rắn mà bốn 
cánh, tiếng như như khánh, thấy thì xóm làng đại hạn. 





Răn minh. 


Lại hướng tây 300 dặm là Dương Sơn II, nhiều đá, không cỏ 
cây. Sông Dương Thủy đi ra rôi chảy hướng bắc trút vào Y Thủy. 
Trong nước nhiều răn hóa {U, dạng nó như mặt người mà thân sói, 
cánh chim mà đi như rắn, tiếng như như kêu tít, thấy thì xóm làng 
có nước to. 





Rắn hóa. 
Lại hướng tây 200 dặm là hòn núi Côn Ngô Rẻ#z, trên đó 
nhiều đồng đỏ. Có loài thú, dạng nó như con lợn mà có sừng, tiêng 


nó như gào rồng, tên là long điệt ŠŠ!#, ăn vào không híp mắt. 





Long điệt. 


Lại hướng tây 120 dặm là Gian Sơn ÃŠ|lI, sông Gian Thủy đi ra 
rồi chảy hướng bắc trút vào Y Thủy, trên đó nhiều vàng ngọc, dưới 
đó nhiều hùng hoàng xanh. Có loài cây, dạng nó như cây đường 
mà hoa đỏ, tên là mang thảo È #*, có thể làm thuốc độc cá. 





Mang thảo. 


Lại hướng tây 150 dặm là hòn núi Độc Tô ?£, không cỏ cây 
mà lăm nước. 


Lại hướng tây 120 dặm là hòn núi Mạn Cừ S#E, trên đó nhiều 
vàng ngọc, ở dưới nhiều tre trúc. Sông Y Thủy đi ra rồi chảy hướng 
đông trút vào sông Lạc. Có loài thú, tên nó là mã phác ñŠ]l#, dạng 
nó như mặt người mình cọp, tiếng nó như em bé, ăn thịt người 
được. 





Mã phúc. 


Tổng cộng ở đầu Tế Sơn, từ hòn núi Huy Chư cho đến hòn núi 
Mạn Cừ, gồm 9 núi, 1670 dặm. Thần ở đó đều mặt người mà thân 
chim. Tế: dùng vật có lông, dùng một ngọc cát, bày mà không 
dùng gạo cúng. 


“Trung Kinh thứ ba” ở đầu Bội Sơn #i1L, là hòn núi Ngao 
Ngạn #/Z, mặt nồm có nhiều loại ngọc dư phù, mặc bắc nhiều cây 
chử, vàng ròng, thần Huân Trì ##ï cư trú. Nơi đó thường cho ra 
ngọc đẹp. Hướng bắc trông ra Hà Lâm *[‡#£, dạng nó như cỏ thiến, 
như cây cử. Có loài thú, dạng nó như hươu trắng mà bốn sừng, tên 
là phu chư 88, thây thì xóm làng có nước to. 





Phu chư. 


Lại hướng đông 10 dặm là hòn núi Thanh Yêu #4, quả thật 
nghĩ là đô thành trù mật của Thiên Đề. Nơi đó nhiều chim giá š. 
Hướng nam trông ra bãi Thiện Chử !ŸZ, là chỗ được hóa ra của 
Ngu Phụ i32, nơi đó có nhiều bộc Iu19 Eš$5ã, bỏ lô? ï§b. Vị thần 
Vũ La 7## cai quản, dạng thần mặt người mà văn báo, đầu nhỏ 
mà răng trắng, mà tai xâu quả chuông, tiếng kêu như ngọc reo. Đó 
là núi, hợp con cái. Sông Chân Thủy WệZk đi ra, rồi chảy hướng bắc 
rót vào Hoàng Hà. Trong đó nhiều loài chim, tên là 1ểu 3Š, dạng 
nó như con le, mình xanh mà mắt thắm đuôi đỏ. Có loài cỏ, dạng 
nó như cỏ gian, mà cọng thăng hoa vàng quả đỏ, gốc nó như gốc cỏ 
cáo (%5, một loại cỏ thơm), tên là tuân thảo #j 5*, mặc vào người thì 
nhan sắc đẹp ra. 





Tuân thảo. 


Lại hướng đông 10 dặm là Quy Sơn ñŠ#IlI, trên đó nhiều táo 
ngon, mặt bắc nhiều loại ngọc dư phù. Dòng sông Chính Hồi 1ElEl 
đi ra, rồi chảy hướng bắc rót vào Hoàng Hà. Trong nước nhiều cá 


bay, dạng nó như heo sữa mà văn đỏ, mang vào không sợ sâm, có 
thê đem ngăn bĩnh chiên. 





Cá bay. 


Lại hướng đông 40 dặm là hòn núi Nghi Tô #ấ£, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều loài cây nạn cư 5#. Dòng sông 
Dung Dung ÿŠï# đi ra, rồi chảy hướng bắc rót vào Hoàng Hà, nơi 
đó nhiều sò vàng. 


Lại hướng đông 20 đặm là Hòa Sơn #IÍI, trên đó không cỏ cây 
mà lăm đao bích, quả thật nghĩ răng là Cửu Đô (chín nhánh) của 
sông Hoàng Hà. Nơi đó núi có năm khúc, chín dòng nước ởi ra, 
hợp rồi chảy hướng bắc rót vào sông, trong nước nhiều ngọc xanh 
biếc. Vị thần tốt lành Thái Phùng Z§‡# cai quản. 





Thân Thái Phùng. 


Tổng cộng ở đầu Phụ Sơn, từ hòn núi Ngao Ngạn cho đến Hòa 
Sơn, gồm 5 núi, 440 dặm. Tế thần: Thái Phùng, Huân Trì, Vũ La 
đều một con đê đực mô ra, vật đeo dùng ngọc cát. Hai vị thần kia 
dùng một con gà trống chôn xuống, gạo cúng dùng nếp. 


“Trung Kinh thứ tư ở đầu Li Sơn ##|lI, là hòn núi Lộc Đề 
J£lf, trên đó nhiều ngọc, dưới đó nhiều vàng. Sông Cam Thủy 
H# đi ra, rồi chảy hướng bắc trút vào sông Lạc, trong nước nhiều 
đá trong lăng. 

Hướng tây 50 dặm là hòn núi Phù Trư ‡šZ#, trên đó nhiều đá 
nhuyên (Ñầ, một thứ đá đẹp như ngọc). Có loài thú, dạng nó như 


con hạc?! mà mắt người, tên nó là „sân  Fễ. Sông Quặắc Thủy 3#ZK 


đi ra, rôi chảy hướng bắc trút vào sông Lạc, trong nước nhiêu đá 
nhuyên. 


Lại hướng tây 120 dặm là L1 Sơn, mặt nồm nhiều ngọc, mặt bắc 
nhiều cỏ sưu 7ấ. Có loài thú, dạng nó như con trâu, mình xanh 
biếc, tiếng nó như em bé, nó ăn thịt người, tên nó là fê cờ P#3ä. 
Dòng sông Dung Dung ởi ra, rồi chảy hướng nam trút vào Y 
Thủy. Có loài thú, tên là hệt $, dạng nó như chó øhñ Ïã mà có 
vảy, lông nó như lông ria lợn. 





Hiệt. 


Lại hướng tây 200 đặm là hòn núi Ki Vĩ #š, nhiều cây cốc, 
lắm đá mạ, trên đó nhiều loại ngọc dư phù. 


Lại hướng tây 250 đặm là Bính Sơn ‡jIII, trên đó nhiều ngọc, 
dưới đó nhiều đồng. Dòng sông Thao Điêu ï8llf đi ra, rồi chảy 
hướng bắc trút vào sông Lạc. Trong đó nhiều loài hàm dương. Có 
loài cây, dạng nó như cây sư, lá nó như cây vông mà quả đậu, tên 
là bạt #, có thể làm thuốc độc cá. 


Lại hướng tây 200 dặm là hòn núi Bạch Biên HiŠ, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều hùng hoàng xanh. 


Lại hướng tây 200 dặm là hòn núi Hùng Nhĩ ñš-H, trên đó 
nhiều cây sơn, dưới đó nhiều cây móc. Dòng sông Phù Hào #32 
đi ra, rồi chảy hướng tây trút vào sông Lạc, trong nước nhiều thủy 
ngọc, nhiều cá người. Có loài cỏ, dạng nó như cây tía tô mà hoa đỏ, 
tên là đình trữ '*%%, có thể làm thuốc độc cá. 


Lại hướng tây 300 đặm là Mẫu Sơn ‡LLlI, trên đó nhiều đá văn, 
dưới đó nhiều cành tre bụi trúc, thú ở đó nhiều trâu tạc, hàm 
dương, chim nhiều loài trĩ tế đỏ. 


Lại hướng tây 350 dặm là hòn núi Hoan Cử ä#Z#. Sông Lạc 
Thủy 2k đi ra, rồi chảy hướng đông bắc trút vào dòng sông 
Huyền Hỗ #, trong nước nhiều loài vật zmã tràng ‡Sll. Hai ngọn 
núi này, Lạc và Nhàn. 


Tổng cộng ở đầu Li Sơn, từ hòn núi Lộc Đề cho đến hòn núi 
Huyền Hỗ, gồm 9 núi, 1670 đặm. Thân ở đó đều mặt người mình 
thú. Tế thần: mao vật dùng một con gà trăng, cúng mà không 
dùng gạo, đem áo sặc sỡ cho. 


“Trung Kinh thứ năm” ở đầu Bạc Sơn, là hòn núi Cầu Sàng 
ZJIR, không cỏ cây, nhiều đá lạ. 


Hướng đông 300 dặm là Thủ Sơn ?ïIlI, mặt bắc nhiều cây cốc 
cây tạc, cỏ ở đó nhiều loài thuật nguijên?? 7c, mặt nồm nhiều 
loại ngọc dư phù, lắm cây hòe. Mặt bắc có hang, nhiều chim địa 8Ä, 


dạng nó như chim kiêu mà ba mắt, có tai, tiêng nó “lu lu”, ăn vào 
khỏi bị chìm. 





Chim địa. 


Lại hướng đông 300 đặm là hòn núi Huyền Trác ##4J#l, không 
CỎ Cây, nhiều đá văn. 


Lại hướng đông 300 đặm là hòn núi Thông Lung, không cỏ 
cây, nhiều đá phàng @$. 


Hướng đông bắc 500 đặm là hòn núi Điều Cốc Í£, ở đó 
nhiêu cây hòe cây vông, cỏ ở đây nhiêu thược dược, môn đông 
BC. 


Lại hướng bắc 10 dặm là Siêu Sơn #5|ÍI, mặc bâc nhiêu ngọc 
biêc, mặt nôm có cái giêng, mùa đông có nước mà mùa hạ thì cạn. 


Lại hướng đông 500 đặm là hòn núi Thành Hầu JÈ#, trên đó 
nhiều cây huân Ÿš, nhiều loài cỏ bông Ïš. 


Lại hướng đông 500 đặm là hòn núi Triều Ca ffjã#, hang nhiều 
đá trát đẹp. 


Lại hướng đông 500 đặm là Hòe Sơn ##IlI, hang nhiều vàng 
thiếc. 


Lại hướng đông 10 dặm là Lịch Sơn JÊlI, cây ở đó nhiều cây 
hòe, mặt nồm nhiều ngọc. 


Lại hướng đông 10 dặm là Thi Sơn j#|lI, nhiều ngọc biếc, thú ở 
đó nhiều hươu nhỏ. Sông Thi Thủy đi ra rồi chảy hướng nam trút 
vào sông Lạc, trong nước nhiều ngọc đẹp. 


Lại hướng đông 10 dặm là hòn núi Lương Dư jÊ%, trên đó 
nhiều cây cốc cây tạc, không có đá. Sông Dư Thủy #Š7k đi ra mặt 
bắc, rồi chảy hướng bắc rót vào Hoàng Hà; sông Nhũ Thủy ŸLZ đi 
ra mặt nồm, rồi chảy hướng đông nam trút vào sông Lạc. 


Lại hướng đông nam 10 dặm là hòn núi Cổ Vĩ #$#JŠ, nhiều đá 
mài thô, đồng đỏ. Dòng sông Long Dư ñEÊÊ đi ra, rồi chảy hướng 
đông nam trút vào sông Lạc. 


Lại hướng đông bắc 20 đặm là Thăng Sơn Z†Ƒ|II, cây ở đó nhiều 
cây cốc cây tạc cây gai, cỏ ở đó nhiều loài dữ loài huệ, nhiều cỏ 
khẩu thoát 4Ñ. Dòng sông Hoàng Toan #‡ff# đi ra, rồi chảy hướng 
bắc trút vào Hoàng Hà, trong nước nhiều ngọc tuyên. 


Lại hướng đông 20 đặm là hòn núi Dương Hư 2£, nhiều 
vàng, kê với đòng sông Huyền Hỗ. 


Tổng cộng ở đầu Bạc Sơn, từ hòn núi Cầu Sàng cho đến hòn 
núi Dương Hư, gồm 16 núi, 2982 dặm. Thăng Sơn là nhà thờ, lễ tế 
thân: thái xa, vật đeo dùng ngọc cát. Thủ Sơn là miếu thần, tế thần 
dùng nếp, con muông đen, đồ vật thái xa, men cất; cầu múa, đặt 
trồng; vật đeo dùng một bích. Sông Thi Thủy, hợp với trời, dùng 
súc vật béo để cúng, dùng một con chó đen để ở trên, dùng một 
con gà mái ở dưới, cúng dê mái, dâng máu. Vật đeo dùng ngọc 
cát, sặc sỡ, tế chung. 


“Trung Kinh thứ sáu” ở đầu núi Cảo Đê #ñ#X, hòn núi Bình 
Phùng “‡##. Hướng nam trông ra sông Y sông Lạc, hướng đông 
trông ra hòn núi Cốc Thành 24}, không cỏ cây, không có nước, 
nhiều sỏi cát. Có vị thần, dạng thần như người mà hai đầu, tên là 
Kiêu Trùng ñ8zã, đó là trùng đốt, quả thật nghĩ là căn nhà của ong 
mật, tế thần ấy: dùng một con gà trống, câu đảo mà chớ giết. 


Hướng tây 10 đặm là hòn núi Cảo Đê, không cỏ cây, nhiều 
vàng ngọc. 





Thần Kiêu Trùng. 


Lại hướng tây 10 đặm là Tương Sơn II, mặt bắc nhiều loại 
ngọc dư phù. Mặt nồm có hang, ở đó nhiều cây liễu cây chử. Trong 
đó có loài chim, dạng nó như gà núi mà đuôi dài, đỏ như lửa son 
mà mỏ xanh, tên là lĩnh yêu 3Ÿ, tiếng hót như hô, mặc vào không 
híp mắt. Dòng sông Giao Thương ZŠlZ đi ra ở mặt nồm, rồi chảy 
hướng nam trút vào sông Lạc; dòng sông Du Tùy ấy đi ra ở mặt 
bắc, rôi chảy hướng bắc trút vào Cốc Thủy #ZK. 


Lại hướng tây 30 đặm là hòn núi Chiêm Chư lfñZ, mặt nồm 
nhiều vàng, sông Tạ Thủy 32K đi ra rồi chảy hướng đông nam 
trút vào sông Lạc; sông Thiếu Thủy đi ra ở mặt bắc, rồi chảy hướng 
đông trút vào Cốc Thủy. 


Lại hướng tây 30 dặm là hòn núi Lâu Trác 3#‡£, không cỏ cây, 
nhiều vàng ngọc. Sông Chiêm Thủy HễZk đi ra mặt nồm, rồi chảy 
hướng đông trút vào sông Lạc; sông Bi Thủy l#ZK đi ra ở mặt bắc, 
rồi chảy hướng bắc trút vào Cốc Thủy, trong nước nhiều đá sài, đá 
văn. 


Lại hướng tây 40 dặm là hòn núi Bạch Thạch F1Z¡. Sông Huệ 
Thủy 4k đi ra mặt nồm, rồi chảy hướng nam trút vào sông Lạc, 
trong nước nhiều thủy ngọc. Sông Giản Thủy ïlZk đi ra mặt bắc, 
chảy hướng tây bắc trút vào Cốc Thủy, trong nước có nhiều 0m 


thạch Eš ?1, lô đan B§†!†.. 


Lại hướng tây 50 dặm là Cốc Sơn #4|lI, trên đó nhiều cây cốc, 
dưới đó nhiều cây dâu. Sông Sảng Thủy ZšZk đi ra, rồi chảy hướng 
tây bắc trút vào Cốc Thủy, trong nước nhiều ngọc bích lục. 


Lại hướng tây 72 dặm là Mật Sơn ##!lI, mặt nồm nhiều nøọc, 
mặt bắc nhiều sắt. Sông Hào Thủy Z#7K đi ra, rồi chảy hướng nam 
trút vào sông Lạc, trong nước nhiều loài foàn q1 J£fä, dạng nó 
như đầu chim mà đuôi ba ba, tiếng nó như bố cây. Không cỏ cây. 


Lại hướng tây 100 dặm là hòn núi Trường Thạch E4, không 
cỏ cây, nhiều ngọc. Phía tây ở đó có cái hang, tên là Cộng Cốc 
#4, nhiều cây tre. Sông Cộng Thủy đi ra, rồi chảy hướng tây nam 
trút vào sông Lạc, trong nước nhiều đá minh. 


Lại hướng tây 140 dặm là Phó Sơn fŸJII, không cỏ cây, nhiêu 
dao bích. Dòng sông Yếm Nhiễm Ï|RŸ& đi ra đi ra mặt nồm, rồi 
chảy hướng nam trút vào sông Lạc, trong nước nhiều cá người. 
Phía tây Ở đó có rừng, tên là Phiền Trủng t§Z. Sông Cốc Thủy đi 
ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông Lạc, trong nước nhiều ngọc 
nhân. 


Lại hướng tây 50 dặm là Thác Sơn ZšIlI, ở đó nhiều cây sư, 
nhiều cây b¡ @@, mặt nồm nhiều vàng ngọc, mặt bắc nhiều sắt, 
lắm cỏ tiêu. Sông Thác Thủy đi ra rồi chảy hướng bắc trút vào 
Hoàng Hà. Trong nước nhiều loài cá f tích {Ế#, dạng nó như con 
ếch mà mỏ trăng, tiếng nó như cú tai mèo, ăn vào khỏi bệnh sàiI. 


Lại hướng tây 90 dặm là hòn núi Thường Chưng ?#?Z&, không 
cỏ cây, nhiều đá trát. Sông Tiếu Thủy XŠZk đi ra, rồi chảy hướng 
đông bắc rót vào Hoàng Hà, trong nước nhiều ngọc biếc. Sông Tri 
Thủy fã7K đi ra rồi chảy hướng bắc rót vào Hoàng Hà. 


Lại hướng tây 90 đặm là hòn núi Hệ Phụ 42, cây ở đó nhiều 
cây cọ cây nam, nhiều tre trúc, thú ở đó nhiều trâu tạc, hàm 
dương, chim ở đó nhiều loài trĩ tế, mặt nồm nhiều ngọc, mặt bắc 
nhiều sắt. Phía bắc ở đó có rừng, tên là Đào Lâm #k‡#, nó rộng 
tròn 300 đặm, trong rừng nhiều ngựa. Sông Hồ Thủy ï|7k đi ra, rồi 
chảy hướng bắc trút vào Hoàng Hà, trong nước nhiều ngọc nhân. 


Lại hướng tây 90 đặm là hòn núi Dương Hoa ð##, mặt nồm 
nhiều vàng ngọc, mặt bắc nhiều hùng hoàng xanh, cỏ ở đó nhiều 
loài tự dữ Z# đĩ, nhiều khổ tân zZ5#, dạng nó như cây thu, quả nó 
như dưa, mùi vị chua ngọt, ăn vào khỏi sốt rét. Sông Dương Thủy 
7K đi ra, rồi chảy hướng tây nam trút vào sông Lạc, trong nước 
nhiều cá người. Sông Môn Thủy [7k đi ra, rồi chảy hướng đông 
bắc rót vào Hoàng Hà, trong nước nhiều đá giữa đen. Dòng sông 
Tịch Cô @$@# đi ra mặt bắc, rồi chảy hướng đông trút vào Môn 
Thủy, trên đó nhiều đồng. Sông Môn Thủy đi ra sông, 790 đặm đi 
vào sông Lạc Thủy. 


Tổng cộng ở đầu hòn núi Cảo Đê, từ hòn núi Bình Phùng cho 
đến hòn núi Dương Hoa, gồm 14 núi, 790 đặm. Trong núi cao ở 


đó, lấy tháng 6 tế lễ, như cách cúng của thần các núi Nhạc, thì 
thiên hạ yên ồn. 


“Trung Kinh thứ bảy” ở đầu Khổ Sơn 7#1II, là hòn núi Hưu Dư 
WEiäl. Trên đó có tảng đá, gọi là cờ của thần Đề Đài, năm sắc có 
văn, dạng nó như trứng chim cun cút, đá của Đề Đài, vì vậy dùng 
câu cúng trăm vị thân, mang vào không bị ngải yêm. Có loài cỏ, 
dạng nó như cỏ thị, lá đỏ mà ốc làm sinh, tên là f#c điểu #VÍễ, có 
thê đem làm cán tên. 


Hướng đông 300 đặm là hòn núi Cổ Chung #¿#§, Đề Đài vì thê 
lây chén uống rượu trăm vị thần. Có loài cỏ, cọng thăng mà hoa 
vàng, lá tròn mà ba thành, tên là 1/ên toan ‡Sâ, có thể làm thuốc 
độc. Trên đó nhiều đá giữa thô, dưới đó nhiều đá mài. 


Lại hướng đông 200 dặm là hòn núi Cô Dao #fấi. Con gái 
Thiên Đề chết đi, tên là Nữ Thi #<»¿, hóa làm cỏ đao šŠ, lá nó lẫn 
thành, hoa nó vàng, quả nó như tầm gửi, uống vào thì yêu gân với 
người. 


Lại hướng đông 20 đặm là Khô Sơn. Có loài thú, tên là sơn cao 
LHI, dạng nó như con heo, trên thân đỏ rực lửa, giỏi la hét. Trên 
đó có loài cây, tên là hoàng cức 51Ê#, hoa vàng mà lá tròn, quả nó 
như cây lan. Uống vào không hôn thú. Có loài cỏ, lá tròn mà 
không cành, hoa đỏ mà không quả, tên là øô điều ##fÍế, uống vào 
không bướu cô. 





Sơn cao. 


Lại hướng đông 27 dặm là Đồ Sơn ‡ã|lI, thần Thiên Ngu X8 
cai quản, nơi đó nhiều mưa gió lạ. Trên đó có loài cây, tên là (liên 


biên “Ïf, cọng thăng mà dạng cây quỳ, uỗng vào không nghẹn. 


Lại hướng đông 52 dặm là hòn núi Phóng Cao ?#“. Sông 
Minh Thủy l7 đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào Y Thủy, trong 
nước nhiều ngọc biếc. Có loài cây, lá nó như cây hòe, hoa vàng mà 
không quả, tên nó là „ông mộc 522K, uỗng vào không mê hoặc. Có 
loài thú, dạng nó như con ong, đuôi chi mà lưỡi trở ngược, kêu to, 
tên là ăn uăn %ˆ%. 


Lại hướng đông 57 đặm là hòn núi Đại Khô &$$ệ, nhiều loại 
ngọc dư phù, nhiều ngọc mi. Có loài cỏ, dạng nó lá như cây du, 
cọng thăng mà gai xanh, tên là øsưu thương”FÍỗ, rễ nó có văn 
xanh, uỗng vào không ngất, có thể đem ngăn binh. Mặt nồm sông 
Cuông Thủy #£ZK đi ra, chảy hướng nam trút vào Y Thủy, trong 


nước nhiều rùa ba chân, người ăn không bị bệnh to, có thể chữa 
khỏi phù trũng. 





Rùa ba chân. 


Lại hướng đông 70 dặm là hòn núi Bán Thạch 3#, trên đó có 
loài cỏ, sinh rồi lớn lên, nó cao hơn trượng, lá đỏ hoa vàng, hoa mà 
không quả, tên nó là gia dinh 3#5Š, mang nó vào không bị trúng 
sét. Dòng sông Lai Nhu ZKñl đi ra mặt nồm, rồi chảy hướng tây 
trút vào Y Thủy, trong nước nhiều cá luân Ÿñ, văn đen, dạng nó 
như cá giễc, người ăn vào không buồn ngủ. Sông Hợp Thủy Â*Z 
đi ra mặt bắc, rồi chảy hướng bắc trút vào sông Lạc, nhiều cá đăng 
lứ, dạng như cá quyết, sống ở huyệt nước, văn xanh, đuôi đỏ, ăn 
vào không bị nhọt sưng, có thể đem làm mủ. 


Lại hướng đông 50 đặm là hòn núi Thiếu Thất 2#š, trăm loài 
cỏ cây thành vựa. Trên đó có loài cây, tên nó là để hưu Tữƒ&, lá 
dạng như cây dương, cành nó năm đường, hoa vàng quả đen, 


uông vào không giận. Trên đó lăm ngọc, dưới đó nhiêu sắt. Sông 
Hưu Thủy ƒKZK đi ra, rôi chảy hướng bắc trút vào sông Lạc, trong 
nước nhiêu cá để ñ, dạng nó như rắn cu @@@$ mà cựa dài, chân 
trăng mà chĩa vào, ăn vào không bệnh yêm độc, có thê đem ngăn 
binh. 


Lại hướng đông 30 đặm là hòn núi Thái Thất 48. Trên đó có 
loài cây, dạng lá như cây lê mà vân đỏ, tên nó là uất mộc #ñZĂ, 
người dùng không ghen ghét. Có loài cỏ, dạng nó như cỏ fhuát 
©$©, hoa trắng quả đen, thắm âm như an] áo 58 ðf (một loài cây họ 
nho), tên nó là đao thảo 5ï, dùng vào không híp mắt. Ở trên 
nhiều ngọc đẹp. 


Lại hướng bắc 30 đặm là Giảng Sơn ñ#IÍI, trên đó nhiều ngọc, 
nhiều cây chá, lắm cây bách. Có loài cây, tên là đề ốc 7# Bš, lá như 
cây tiêu, gai trở quả đỏ, có thể ngăn điềm đữ. 


Lại hướng bắc 30 đặm là hòn núi Anh Lương Z3*#, trên nhiều 
ngọc biếc, tọa lạc ở Huyền Thạch (đá đen, <¡). 


Lại hướng đông 30 đặm là hòn núi Phù Hí ï#lðt. Có loài cây, lá 
dạng như cây sư mà quả đỏ, tên là kháng mộc 77, ăn vào không 
ngải độc, sông Dĩ Thủy H7 đi ra rồi chảy hướng bắc rót vào 
Hoàng Hà. Phía đông ở đó có cái hang, nhân danh là xà cốc 
(#£⁄4, hang rắn), trên nhiều loài thiểu tân 7#. 


Lại hướng đông 40 đặm là hòn núi Thiếu Hình z>l£. Có loài 
cây, tên là cươne tháo@@>"*, lá dạng như cây quỳ, mà cọng đỏ hoa 
trăng, quả như anh áo, ăn vào không ngu. Dòng sông Khí Nan 
t HỆ đi ra rồi chảy hướng bắc trút vào Dịch Thủy ƒZ. 


Lại hướng đông nam 10 đặm là Thái Sơn II. Có loài cỏ, tên 
là !ê Z#, lá nó dạng như cỏ lau mà hoa đỏ, có thê khỏi nhọt. Sông 
Thái Thủy đi ra mặt nồm, rồi chảy hướng đông nam trút vào Dịch 
Thủy; sông Thừa Thủy 7KZk đi ra mặt bắc, rồi chảy hướng đông bắc 
trút vào sông Dịch. 


Lại hướng đông 20 đặm là Mạt Sơn ZKII, trên nhiều vàng đỏ. 
Sông Mạt Thủy đi ra, chảy hướng bắc trút vào sông Dịch. 


Lại hướng đông 25 đặm là Dịch Sơn 44IlI, ở trên nhiều vàng 
trăng, nhiều sắt. Sông Dịch Thủy đi ra, chảy hướng bắc rót vào 
Hoàng Hà. 


Lại hướng đông 35 đặm là Mẫn Sơn f#t|lI. Trên có loài cây, 
dạng nó như cây kinh, hoa trắng mà quả đỏ, tên là kế bách ñii‡l, 
uống vào không lạnh. Mặt nồm nhiều loại ngọc dư phù. 


Lại hướng đông 30 dặm là hòn núi Đại Quy XÑfữ, mặt bắc 
nhiều sắt, ngọc đẹp, đất trát xanh. Có loài cỏ, dạng nó như cỏ thi 
mà có lông, hoa xanh mà quả trắng, tên nó là zsán $, uống vào 
không tai vạ, có thể làm bệnh ở bụng. 


Tổng cộng ở đầu Khô Sơn, từ hòn núi Hưu Dư cho đến hòn núi 
Đại Quy, gồm 19 núi, 1184 đặm. 16 vị thần ở đó, đều thân heo mà 
mặt người. Tế thần: mao vật dùng một con đê ngon, vật đeo dùng 
một ngọc tảo chôn xuống. Khổ Sơn, Thiếu Thất, Thái Thất đều là 
nhà thờ. Tế thân: đồ vật thái xa, vật đeo lây ngọc cát. Thần ở đó 
dạng đều mặt người mà ba đầu. Ngoài ra đều thuộc thân heo mà 
mặt người. 


“Trung Kinh thứ tám” ở đầu Kinh Sơn 7fï1lI, là Cảnh Sơn #t1HI, 
trên đó nhiều vàng ngọc, cây ở đó nhiều cây thữ cây đàn. Sông Sư 


Thủy EÍÊZk đi ra, rồi chảy hướng đông nam trút vào sông Giang, 
trong đó nhiều lúa tễ son, nhiều cá văn. 


Hướng đông bắc 100 dặm là Kiêu Sơn l8|LI, trên đó nhiều 
ngọc, dưới đó nhiều đá hoạch xanh, cây ở đó nhiều tùng bách, 
nhiều cành đào và câu đoan. Thân Trì Vi @@l#lsinh sống, dạng 
thần như mặt người, sừng đê móng cọp, luôn đạo đến vực thắm Sư 
Chương lÍÉÌ#, ra vào có ánh sáng. 





Thần Trì Vi. 


Lại hướng đông bắc 120 dặm là hòn núi Nữ Kỉ ##%, trên đó 
nhiều ngọc, dưới đó nhiều vàng ròng, thú ở đó nhiều hồ báo, 
nhiều lừa nai hươu hoẵng, chim ở đó nhiều loài kiêu trắng, nhiều 
trĩ địch, nhiều chim trậm độc. 


Lại hướng bắc 200 dặm là hòn núi Nghi Chư Tïiñ#, trên đó 
nhiều vàng ngọc, dưới đó nhiều đá hoạch xanh. Sông Quỷ Thủy 
Ÿ6Zk đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào sông Chương, trong nước 
nhiều bạch ngọc. 


Lại hướng đông bắc 350 đặm là Luân Sơn #ầIlI, cây ở đó nhiều 
loài tử nam, nhiều đào chỉ, nhiều lê tễ quýt bưởi, thú ở đó nhiều 
nai lừa lĩnh dương. 


Lại hướng đông 200 dặm là hòn núi Lục Quy 8B, trên đó 
nhiều loại ngọc dư phù, dưới đó nhiều đất trát, cây ở đó nhiều nữu 
Cương. 


Lại hướng đông 130 dặm là Quang Sơn 34IlI, trên đó nhiều 
bích, dưới đó nhiều cây. Thần Kế Mông ẩ†ZZ sinh sống, dạng thần 
thân người mà đầu rông, thường dạo đến vực Chương, ra vào ắt có 
gió lốc mưa dữ. 





Thân Kê Mông. 


Lại hướng đông 150 dặm là Kì Sơn Il¿|ÍI, mặt nồm nhiều đồng 
đỏ, mặt bắc nhiều ngọc mân trắng, trên đó nhiều vàng ngọc, dưới 
đó nhiều đá hoạch xanh, rừng ở đó nhiều cây sư. Thần Thiệp 
(0)/#@$@ sinh sống, dạng thần mình người mà mặt vuông, ba 
chân. 


Lại hướng đông 130 dặm là Đồng Sơn ẩÿjJII, trên đó nhiều 
vàng bạc sắt, cây ở đó nhiều cốc, tạc, thô, lúa tễ, quýt bưởi, thú ở 
đó nhiều báo. 


Lại hướng đông bắc 100 đặm là Mỹ Sơn ÈŠIII, thú ở đó nhiều tê 
giác và trâu, nhiêu lừa hươu, nhiều lợn nai, trên đó nhiều vàng, 
dưới đó nhiều đá hoạch xanh. 


Lại hướng đông bắc 100 đặm là hòn núi Đại Nhiêu Xề, cây ở 
đó nhiều tùng bách, nhiều cây tử cây dâu, nhiều cây cửi, cỏ ở đó 
nhiều tre, thú ở đó nhiều hồ báo linh dương. 


Lại hướng đông bắc 300 đặm là Linh Sơn Z#|lI, trên đó nhiều 
vàng ngọc, dưới đó nhiều hoạch xanh, cây ở đó nhiều đào mận 
mai hạnh. 


Lại hướng đông bắc 70 dặm là Long Sơn ñIHI, ở trên nhiêu cây 
ngụ, trên núi nhiêu bích, dưới núi nhiêu thiệc đỏ, cỏ ở đó nhiêu 
đào chi và câu đoan. 


Lại hướng đông nam 50 dặm là Hành Sơn Íff|lI, trên đó nhiều 
cây ngụ và cây cốc cây tạc, nhiều đất trát vàng và đất trát trăng. 


Lại hướng đông nam 70 dặm là Thạch Sơn ZIlI, trên đó nhiều 
vàng, đưới đó nhiều hoạch xanh, lắm cây ngụ. 


Lại hướng nam 120 đặm là Nhược Sơn Z“!LI, trên đó nhiều loại 
ngọc dư phù, nhiều cây chử, nhiều đá khuê, lắm cây ngụ, lắm cây 
chá. 


Lại hướng đông nam 120 dặm là Trệ Sơn 4l, nhiều đá đẹp, 
lắm cây chá. 


Lại hướng đông nam 150 đặm là Ngọc Sơn =E[lI, trên đó nhiều 
vàng ngọc, dưới đó nhiều bích, sắt, ở đó nhiều cây bách. 


Lại hướng đông nam 70 đặm là Hoan Sơn ñ#|lI, ở đó nhiều cây 
đàn, nhiều đá phone#Ï, lắm thiếc trắng. Sông Úc Thủy ẤlZK đi ra ở 
trên núi, ấn ở dưới núi, trong nước nhiều đá mài và đá giữa thô. 


Lại hướng đông bắc 150 đặm là hòn núi Nhân Cử {ˆ#8, cây ở 


đó nhiêu côc và tạc, mặt nôm nhiêu vàng đỏ, mặt bâc nhiêu đât đỏ. 


Lại hướng đông 50 dặm là hòn núi Sư Mỗi ñilf?, mặt nồm 
nhiều đá mài và đá giữa thô, mặt bắc nhiều hoạch xanh, cây ở đó 
nhiều bách, nhiều đàn, nhiều chá, cỏ ở đó nhiều trúc. 

Lại hướng đông nam 200 dặm là hòn núi Cầm Cổ ®Š%, cây ở 
đó nhiều cốc tạc tiêu chá, trên đó nhiều ngọc mân trắng, dưới đó 
nhiều đá tây, thú ở đó nhiều lợn hươu, nhiều tê giác trắng, chim ở 
đó nhiều trậm độc. 


Tổng cộng ở đầu Kinh Sơn, từ Cảnh Sơn cho đến hòn núi Cầm 
Cô, gồm 23 núi, 2890 dặm. Thần ở đó dạng đều mình chim mà 
mặt người. Tế thần: dùng một con gà trống cúng chôn xuống, gạo 
cúng dùng nếp. Kiêu Sơn là nhà thờ, tế thần: dùng rượu ngon và lễ 
thiếu xa cúng chôn xuống, vật đeo mao dùng một bích. 


“Trung Kinh thứ chín” ở đầu Mân Sơn IIKIiI, là hòn núi Nữ Kỉ, 
trên đó nhiều thạch niết, cây ở đó nhiều nữu và cương, cỏ ở đó 
nhiều cúc và thuật. Sông Lạc Thủy chảy hướng đông trút vào sông 
Giang, trong đó nhiều hùng hoàng, thú ở đó nhiều hồ báo. 


Lại hướng đông bắc 300 đặm là Mân Sơn. Sông Giang Thủy 
E7 đi ra, chảy hướng đông bắc rót vào biển, trong nước nhiều 
rùa lành, nhiều con đ223 ẩẼ, trên núi nhiều vàng ngọc, dưới núi 
nhiều ngọc mân trắng, cây ở nhiều nhiều mai và đường, thú ở đó 
nhiều tê giác Và VOI, nhiều con qu°®t 3Š con trâu, chim ở đó nhiều 
gà núi và trĩ tế. 


Lại hướng đông bắc 140 đặm là Lai Sơn l|lI, Giang Thủy đi ra 
rồi chảy hướng đông trút vào sông Giang. Mặt nồm nhiều vàng 
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ròng, mặt bâc nhiêu hươu nai, cây ở đó nhiêu đàn và chá, cỏ ở đó 


nhiều giới cứu ŠŠš3E, nhiều dược, không đoạt 7#. 


Lại hướng đông 150 dặm là Cư Sơn l{lI. Giang Thủy đi ra 
chảy hướng n. trút vào Đại Giang KT, trong nước nhiều rắn lạ, 
nhiều cá frập Ã*, cây ở đó nhiều do và nữu, nhiều cây mai và cây 
tử, thú ở đó nhiều con quỳ con trâu con linh dương con tê giác. Có 
loài chim, dạng nó như cú vọ mà thân đỏ đầu trăng, tên là thiết chỉ 
#ã!H, có thể đem ngăn lửa. 


Lại hướng đông 300 dặm là hòn núi Cao Lương I3, trên núi 
nhiều đất trát, dưới núi nhiều đá mài và đá giũa thô; cây ở đó 
nhiều đào chỉ và câu đoan. Có loài cỏ, đạng như cây quỳ mà hoa 
đỏ, quả đậu, bầu trăng, có thê đem cho ngựa (ăn) mà chạy. 


Lại hướng đông 400 đặm là Xà Sơn #É|lI, trên núi nhiều vàng 
ròng, dưới núi nhiều đất trát, ở đó nhiều cây tuần, nhiều cây long 
não, cỏ ở đó nhiều gia vinh, thiếu tân. Có loài thú, dạng nó như 
con cáo, mà đuôi trăng tai đài, tên là f/ lane 5É, thây nó thì 
trong nước có chiến tranh. 


Lại hướng đông 500 đặm là Cách Sơn 1Í, mặt nồm nhiều 
ngọc, mặt bắc nhiều ngọc mân trăng. Dòng sông Bồ Hoăng ï@@ 
đi ra, rồi chảy hướng đông trút vào sông Giang, trong nước nhiều 
bạch ngọc, thú ở đó nhiều tê giác voi gâu, nhiều loài vượn đuôi 
đài. 


Lại hướng đông bắc 300 dặm là hòn núi Ngung Dương š8j, 
trên núi nhiều vàng ngọc, dưới núi nhiều hoạch xanh, cây ở đó 
nhiều tử và dâu, ở đó nhiều cỏ sài. Sông Từifâ đi ra, chảy hướng 
đông trút vào sông Giang, trong nước nhiều lúa tễ son. 


Lại hướng đông 250 đặm là Kì Sơn l&{L1, trên núi nhiều bạch 
kim, đưới núi nhiều sắt. Cây ở đó nhiều mai và tử, nhiều cây nữu 
cây do. Sông Giảm Thủy 37K đi ra, chảy hướng đông nam trút 
vào sông Giang. 


Lại hướng đông 300 dặm là hòn núi Câu Nhị ^NJÏiữ, trên núi 
nhiêu ngọc, dưới núi nhiêu vàng ròng, cây ở đó nhiêu lịch và chá, 
cỏ ở đó nhiêu thược dược. 


Lại hướng đông 150 dặm là hòn núi Phong Vũ JRRfj, trên núi 
nhiều bạch kim, dưới núi nhiều thạch niết; cây ở đó nhiều loài sổ 
đi và thiên fŠ, nhiều cây dương. Dòng sông Tuyên Dư ï#2Ê đi ra, 
chảy hướng đông trút vào sông Giang, trong nước nhiều rắn. Thú 
ở đó nhiều hươu lừa, nhiều nai hồ báo, chim ở đó nhiều loài kiêu 
trăng. 


Lại hướng đông bắc 200 đặm là Ngọc Sơn, mặt nồm nhiều 
đồng, mặt bắc nhiều vàng đỏ, cây ở đó nhiều long não, đo, nữu, 
thú ở đó nhiều lợn huơu linh dương, thú ở đó nhiều trậm độc. 


Lại hướng đông 150 dặm là Hùng Sơn II. Có cái huyệt là 
huyệt Hùng, luôn có thần nhân đi ra. Mùa hạ mở mà mùa đông 
đóng; đó là huyệt, mùa đông mà mở ắt là có chiến tranh. Trên núi 
nhiều bạch ngọc, dưới núi nhiều bạch kim, rừng ở đó nhiều cây sư 
cây liễu, cây ở đó nhiều loài khấu thoát. 


Lại hướng đông 140 dặm là Quy Sơn, mặt nồm nhiều ngọc đẹp 
và vàng đỏ, mặt bắc nhiều sắt, cây ở đó nhiều đào chi và kinh kỉ. 

Lại hướng đông 200 đặm là Cát Sơn #šIlI, trên núi nhiều vàng 
đỏ, dưới đó nhiều đá øizm Jä, cây ở đó nhiều lê, dẻ, quýt, bưởi, do, 
nữu, thú ở đó nhiều linh dương, cỏ ở đó nhiều gia vinh. 


Lại hướng đông 170 đặm là hòn núi Giả Siêu #f, mặt nồm 
nhiều đất trát vàng, mặt bắc nhiều cây chử đẹp, cây ở đó nhiều lê, 
đẻ, quýt, bưởi, trong đó nhiều con lone f4 ñEff. 


Tổng cộng ở đầu Mân Sơn, từ núi Nữ Ki đến hòn núi Giả Siêu, 
gồm 16 núi, 3500 đặm. Thần ở đó dạng đều mình ngựa mà đầu 
rồng. Tế thần: mao vật đùng một con gà trống chôn xuống. Gạo 
cúng dùng nếp. Văn Sơn, Câu Nhị, Phong Vũ, Quy Sơn, đó đều là 
nhà thờ; tế thần: rượu ngon, đồ thiếu xa, vật đeo dùng một ngọc 
cát. Hùng Sơn, chốn chủ của thân; tế thần: rượu ngon, đồ thái xa, 
vật đeo dùng một bích. Cầu múa, dụng binh thì tế lễ; cúng ngọc 
cầu và mũ miện múa. 


“Trung Kinh thứ mười” ở đầu, là hòn núi Thủ Dương Ïï lỗ, 
trên núi nhiêu vàng ngọc, không cỏ cây. 


Lại hướng tây 50 đặm là hòn núi Hô Vĩ J/E“Š, cây ở đó nhiêu cư 
và tiêu, nhiêu đá phong; mặt nôm nhiêu vàng đỏ, mặt bâc nhiêu 
sắt. 


Lại hướng tây nam 50 đặm là hòn núi Phôn Hội 54'ñÄ, cây ở đó 
nhiêu do và nữu, cỏ ở đó nhiêu chi câu. 


Lại hướng tây nam 20 đặm là hòn núi Dũng Thạch 9i, 
không cỏ cây, nhiều bạch kim, nhiều nước. 


Lại hướng tây 20 dặm là hòn núi Phục Châu {5}, ở đó nhiều 
cây đàn, mặt nồm nhiều vàng ròng. Có loài chim, dạng nó như cú 
vọ, mà một chân đuôi lợn, tên nó là kì chủng š¿lẼ, thây thì thiên hạ 
có bệnh dịch lớn. 





Kì chủng. 


Lại hướng tây 30 đặm là Trữ Sơn ‡ấIII, nhiều cây ngụ, nhiều 
cây tiêu cây cư, nhiều cây chá, nhiều đất trát. 


Lại hướng tây 20 dặm là hòn núi Hựu Nguyên Xj#, mặt nôm 
nhiêu hoạch xanh, mặt bâc nhiêu sắt, ở đó nhiêu loài chim sáo. 


Lại hướng tây 50 dặm là Trác Sơn ‡#III, cây ở đó nhiều cốc, tạc, 
nữu, mặt nồm nhiều loại ngọc dư phù. 


Lại hướng tây 70 đặm là Bính Sơn WIHI, ở đó nhiều cây tử và 
cây đàn, nhiều cây thân cây nữu. 


Tổng cộng ở đầu hòn núi Thủ Dương, từ Thủ Sơn cho đến Bính 
Sơn, gồm 9 núi, 267 dặm. Thần ở đó đều thân rồng mà mặt người. 
Tế thần: mao vật dùng một con gà trồng chôn xuống, gạo cúng 


dùng ngũ cốc. Đồ Sơn là nhà thờ; tế thân: đồ thiếu xa, rượu ngon 
cúng, vật đeo dùng một bích chôn xuống. Quy Sơn là nơi chủ của 
thân; rượu ngon, đồ thái xa cúng; hợp đồng cốt cầu khắn hai người 
múa, vật đeo một bích. 


“Trung Kinh thứ mười một” ở đầu Kinh Sơn, là hòn núi Dực 
Vọng 3š5, Sông Thoan Thủy ïim⁄K đi ra, chảy hướng đông trút 
vào sông Tế #; sông Huỗng Thủy jtZkởi ra, chảy hướng đông 
nam trút vào sông Hán ÈŠ; trong nước nhiều thuông luông. Trên 
núi nhiều cây thông cây bách, dưới núi nhiều cây sơn cây tử, mặt 
nồm nhiều vàng đỏ, mặt bắc lắm ngọc mân. 


Lại hướng đông bắc 150 đặm là hòn núi Triều Ca. Sông Vũ 
Thủy Ÿ#ZK đi ra, chảy hướng đông nam trút vào sông Huỳnh” %, 
trong nước nhiều cá người. Trên đó nhiều cây tử cây nam, thú ở đó 
nhiều linh đương. Có loài cỏ, tên là mãng thảo #š5f, có thể làm 
thuốc độc cá. 


Lại hướng đông nam 200 dặm là hòn núi Đê Khuân 7ƒ, mặt 
nôm nhiêu loại ngọc dư phù, mặt bâc nhiêu sắt. Dòng sông Đê 
Khuân đi ra ở trên núi, ân ở dưới núi, nhiêu răn kêu. 


Lại hướng đông nam 50 đặm là Thị Sơn ‡jj|ÍI, trên núi nhiều 
rau hẹ. Có cái giếng, tên là Thiên Tỉnh (X3, giêng trời), mùa hè 
có nước, mùa đông cạn. Trên núi nhiều cây dâu, nhiều đất trát đẹp 
và vàng ngọc. 


Lại hướng đông nam 200 đặm là Tiên Sơn RiIII, ở đó nhiêu cây 
chư, nhiêu cây bách, mặt nôm nhiêu vàng, mặt bâc nhiêu cây chử. 


Lại hướng đông nam 300 đặm là Phong Sơn SŠ|ÍI. Có loài thú, 
dạng nó như con vượn, mắt đỏ, mỏ đỏ, thân vàng, tên là e hòa 


ZI£#II, thây thì thiên hạ có nỗi sợ lớn. Thần Canh Phụ #†⁄2 sinh 
sống, thường dạo đến bờ vực Thanh Linh ï#ñ, ra vào có ánh sáng, 
thấy thì nước đó thua bại. Có chín cái chuông, nó biết sương phát 
lộ. Trên núi nhiều vàng, đưới núi nhiều cốc, tạc, nữu, cương. 


Lại hướng đông bắc 800 dặm là hòn núi Thô Sàng #4, mặt 
nôm nhiêu sắt, cây ở đó nhiêu thự đữ, cỏ ở đó nhiêu kê cóc Š‡Ê%, 
gôc nó như trứng gà, mùi vị chua ngọt, ăn vào lợi với người. 


Lại hướng đông 60 dặm là Bì Sơn #III, nhiều đất trát, lắm cây 
chử, cây ở đó nhiều tùng bách. 


Lại hướng đông 60 dặm là hòn núi Dao Bích f#2Š, cây ở đó 
nhiều tử và nam, mặt bắc nhiều hoạch xanh, mặt nồm nhiều bạch 
kim. Có loài chim, dạng nó như loài trĩ, luôn ăn con gián, tên là 
trậm ]B. 


Lại hướng đông 40 đặm là hòn núi Chi Ly lÉ. Sông Tế Thủy 
đi ra, chảy hướng nam trút vào sông Hán. Có loài chim, tên là anh 
chước Z3^J, dạng nó như chim khách, mắt đỏ, mỏ đỏ, thân trăng, 
đuôi nó giống cái môi, tiếng kêu tự hô. Nhiều trâu tạc, nhiều hàm 
dương. 





Anh chước. 


Lại hướng đông bắc 50 đặm là hòn núi Phù Điêu @*@, trên 
núi nhiều cây thông cây bách cây cơ cây hoàn. 


Lại hướng tây bắc 100 đặm là hòn núi Cận Lí #Z#, trên núi 
nhiều cây thông cây bách, nhiều cây tử đẹp; mặt bắc nhiều đá 
hoạch son, nhiều vàng; thú ở đó nhiều hồ báo. Có loài chim, dạng 
nó như chim bồ các, mình xanh mỏ đỏ, mắt trắng đuôi trắng, tên là 
thanh canh T3 ÿ†, có thê đem ngăn bệnh dịch, tiếng kêu tự thét. 





Thanh canh. 

Lại hướng đông nam 30 đặm là hòn núi Y Cô &ä#, trên có 
nhiều cây nữu cây cương, nhiều gai hạt. Có loài thú, dạng nó như 
con chó, móng hồ có giáp, tên nó là lận 3%, bay nhảy lay động, ăn 
vào khỏi nhiễm gió. 





Lại hướng đông nam 35 đặm là hòn núi Tức Côc R[l⁄2, nhiêu 
ngọc đẹp, nhiêu báo đen, nhiêu lừa hươu, nhiêu lĩnh dương. Mặt 
nôm nhiêu ngọc mân, mặt bâc nhiêu hoạch xanh. 


Lại hướng đông nam 40 đặm là Kê Sơn Ä##IlI, trên núi nhiều 
cây tử đẹp, nhiều cây dâu, cỏ ở đó nhiều rau hẹ. 


Lại hướng đông nam 50 đặm là hòn núi Cao Tiên IEiÑfi, trên 
núi có dòng nước, rât lạnh mà trong, là bột keo của Đê Đài, ăn vào 
không bị bệnh tim. Trên đó có vàng, dưới đó nhiêu cây chử. 


Lại hướng đông nam 30 đặm là hòn núi Du Hý #⁄2J8†, nhiều 
cây nữu cây cương cây cốc, nhiều ngọc, lắm đá phong. 


Lại hướng đông nam 35 dặm là Tòng Sơn ƒ⁄£LI, trên núi nhiều 
tùng bách, dưới núi nhiều trúc. Sông Tòng Thủy đi ra ở trên núi, 
ấn ở dưới núi, trong nước nhiều loài ba ba 3 chân, đuôi chĩa, ăn 
vào không bị bệnh yếm độc. 


Lại hướng đông nam 30 đặm là hòn núi Anh Chân ?Ši#, trên 
núi nhiều tùng bách, đưới núi nhiều cây tử cây huân. 


Lại hướng đông nam 30 dặm là Tất Sơn '#|lI. Dòng sông Để 
Uyên #7Zñ đi ra, chảy hướng đông bắc trút vào sông Thị ?Öi, trong 
nước nhiều thủy ngọc, nhiều thuồng luồng. Trên núi nhiều loại 
ngọc dư phù. 


Lại hướng đông nam 20 dặm là hòn núi Lạc Mã #48. Có loài 
thú, dạng nó như con nhím, đỏ như lửa son, tên nó là liệt , 
thấy thì nước đó bệnh dịch lớn. 


Lại hướng đông nam 25 dặm là Châm Sơn J&LII, sông Thị 
Thủy đi ra chảy hướng đông nam trút vào Nhữ Thủy ?ZK, trong 
nước nhiều cá người, nhiều thuông luồng, nhiều con hiệt?5 ñ8. 


Lại hướng đông 40 đặm là Anh Sơn ZŠIII, dưới núi nhiều 
hoạch xanh, trên núi nhiều vàng ngọc. 


Lại hướng đông 30 đặm là hòn núi Hỗ Thủ 7 †ï, nhiều gai hạt, 
cây điêu, cây cư. 


Lại hướng đông 20 dặm là hòn núi Anh Hầu 34, trên núi 
nhiều đá phong, dưới núi nhiều thiếc đỏ. 


Lại hướng đông 50 dặm là hòn núi Đại Thục 2X. Sông Sát 
Thủy #7 đi ra, chảy hướng đông bắc trút vào Thị Thủy, trong 
nước nhiều đất trát trắng. 


Lại hướng đông 40 dặm là T¡ Sơn %“*|lI, trên núi nhiều đào 
mận gai hạt và tử, nhiều dây đậu thừng. 


Lại hướng đông 30 dặm là hòn núi Y Đề f7, trên núi nhiều 
ngọc, đưới núi nhiều vàng. Có loài thú, đạng nó như chuột phệ BH, 
tai trắng mõm trắng, tên là //z zxz šH⁄H, thấy thì nước đó có đại 
binh. 


Lại hướng đông 30 dặm là Nghê Sơn fJÍI, sông Nghê Thủy đi 
ra ở trên núi, ân ở dưới núi, trong nước nhiều đất trát đẹp. Trên đó 
nhiều vàng, dưới đó nhiều hoạch xanh. 


Lại hướng đông 30 dặm là Nhã Sơn TÉIlI. Sông Lễ Thủy †Š7K 
đi ra, chảy hướng đông trút vào Thị Thủy, trong nước nhiều cá to. 


Trên núi nhiêu cây dâu đẹp, dưới núi nhiêu gai hạt, nhiêu vàng 
đỏ. 


Lại hướng đông 55 dặm là Tuyên Sơn ?#lI. Sông Luân Thủy 
lầZk đi ra, chảy. hướng đông nam trút vào Thị Thủy, trong nước 
nhiều thuông luông. Trên núi có cây dâu, to 50 thước, cành nó bốn 
đường, lá to hơn 1 thước, vân đỏ hoa vàng đài xanh, gọi là cây dâu 
của con gái Thiên Đề. 


Lại hướng đông 45 dặm là Hành Sơn f#IlII, trên núi nhiều 
hoạch xanh, nhiều cây dâu, chim ở đó nhiều loài yêng sáo. 


Lại hướng đông 40 đặm là Phong Sơn 3JII, trên núi nhiều đá 
phong, ở đó nhiều cây dâu, lắm cây đương đào 3%*k, dạng nó như 
cây đào mà cọng thắng, có thê làm phình da. 


Lại hướng đông 70 dặm là Âu Sơn /lJÍI, trên núi nhiêu ngọc 
đẹp, dưới núi nhiêu vàng, có ở đó nhiêu loài kê côc. 


Lại hướng đông 30 đặm là Tiên Sơn f##III, cây ở đó nhiều do, 
nữu, gai hạt, có ở đó nhiều loài môn đông, mặt nồm nhiều ngọc, 
mặt bắc nhiều sắt. Có loài thú, dạng nó như con chó, mõm đỏ, mắt 
đỏ, đuôi trăng, thấy thì xóm làng có lửa, tên là đ¡ tức @@'Ìl. 


Lại hướng đông 30 đặm là Chương Sơn ##|lI, mặt nồm nhiều 
ngọc, mặt bắc nhiều đá đẹp. Sông Cao Thủy ŠZk đi ra, chảy 
hướng đông trút vào Phong Thủy, trong nước nhiều đá xốp. 


Lại hướng đông 25 dặm là hòn núi Đại Chi XS, mặt nồm 
nhiều vàng, cây ở đó nhiều cốc và tạc, không cỏ cây. 


Lại hướng đông 50 dặm là hòn núi Khu Ngô lá, cây ở đó 
nhiều gai hạt. 


Lại hướng đông 50 dặm là hòn núi Thanh Hung ?Ÿ#J, ở đó 
nhiều cây cốc, nhiều ngọc, ở trên nhiều đá phong. 


Lại hướng đông 50 đặm là hòn núi Đại Quy, mặt nôm nhiêu 
vàng đỏ, mặt bâc nhiêu đá mài. 


Lại hướng đông 10 dặm là hòn núi Chủng Cữu #§ 1, không cỏ 
cây. 


Lại hướng đông bắc 70 đặm là hòn núi Lịch Thạch ẾZr, ở đó 
nhiều cây kinh cây kỉ, mặt nồm nhiều vàng ròng, mặt bắc nhiều đá 
mài. Có loài thú, dạng nó như mèo rừng mà đầu trắng móng hồ, 
tên là lương cử ⁄Ÿ§, thấy thì nước đó có đại binh. 





Lương cừ. 


Lại hướng đông nam 100 dặm là Cầu Sơn >RIlI. Sông Cầu Thủy 
đi ra ở trên núi, ân ở đưới núi, trong có cây chử đẹp. Cây ở đó 


nhiêu gai hạt, nhiêu tre con. Mặt nôm nhiêu ngọc, mặt bâc nhiêu 
sắt. 


Lại hướng đông 200 là hòn núi Sửu Dương t2, trên núi 
nhiều cây điêu cây cư. Có loài chim, dạng nó như con quạ mà 


chân đỏ, tên là ch/ đồ ÑfÑÂ, có thê ngăn lửa. 


Lại hướng đông 300 đặm là Áo Sơn #Ä|lI, trên núi nhiều cây 
bách cây nữu cây cương, mặt nồm nhiều loại ngọc vu phù. Sông 
Áo Thủy đi ra, chảy hướng đông trút vào Thị Thủy. 


Lại hướng đông 35 dặm là Phục Sơn ÏÏ&|lI, cây ở đó nhiều gai 
hạt, trên núi nhiều đá phong, dưới núi nhiều thiếc đỏ. 


Lại hướng đông 110 dặm là Yêu Sơn Z#IlI, trên núi nhiều cỏ 
gia vinh, nhiều vàng ngọc. 


Lại hướng đông 350 đặm là Ki Sơn #44lI, cây ở đó nhiều do, 
đàn, nữu, cỏ ở đó nhiều hương. Có loài thú, dạng nó như con lợn, 
thân vàng, đầu trăng, đuôi trăng, tên là øăn lân lilệ@, thấy 
thì thiên hạ nổi gió to. 


Lại ở đầu Kinh Sơn, từ hòn núi Dực Vọng cho đến Ki Sơn, gồm 
48 núi, 3732 dặm. Thần ở đó đều mình lợn đầu người. Tế thân: 
mao vật dùng một con gà trống cúng, vật chôn dùng một khuê, 
gạo cúng dùng ngũ cốc sạch sẽ. Hòa Sơn là nhà chủ của thần; tế 
thân: dùng đồ thái xa, vật chôn ngon lành đổi mao; dùng một 
bích, trâu vô thường. Đồ Sơn, Ngọc Sơn, là nhà thờ; đều tế đảo, 
mao vật thiếu xa ngon, vật đeo dùng ngọc cát. 


“Trung Kinh thứ mười hai” ở đầu núi Động Đình †jJ#, là hòn 
núi Thiên Ngộ ?ãả8, không cỏ cây, nhiều vàng ròng. 


Lại hướng đông nam 50 đặm là Vân Sơn SšIlI, không cỏ cây. 
Nhiều cây quế cây tre, rất độc, cắt trúng người ắt chết. Trên núi 


nhiêu vàng ròng, dưới núi nhiêu loại ngọc dư phù. 


Lại hướng đông nam 130 dặm là Quy Sơn Ấ.|lI, cây ở đó nhiêu 
côc, tạc, điêu, cư, trên núi nhiêu vàng ròng, dưới núi nhiêu hùng 
hoàng xanh, nhiêu cây trúc sinh đôi. 


Lại hướng đông 70 đặm là Bính Sơn, nhiều cây quế và tre, 
nhiều vàng ròng, đồng, sắt, không có cây. 


Lại hướng đông nam 50 dặm là hòn núi Phong Bá j1, trên 
núi nhiều vàng ngọc, dưới núi nhiều đá fozn #š, đá văn, nhiều sắt, 
cây ở đó nhiều liễu, nữu, đàn, chử. Phía đông nơi đó có khu rừng, 
tên là rừng Mãng Phù Zš?Z, nhiều cây chim thú đẹp. 


Lại hướng đông 150 dặm là hòn núi Phu Phu 5S, trên núi 
nhiều vàng ròng, dưới núi nhiều hùng hoàng xanh, ở đó nhiều cây 
dâu cây chử, cỏ ở đó nhiều trúc, kê cô. Thần Ư Nhi #*fä cư trú, 
dạng thần mình người mà thân nắm hai rắn, thường dạo ở Giang 
Uyên LÿÏl, ra vào có ánh sáng. 


Lại hướng đông nam 120 đặm là hòn núi Động Đình. Trên núi 
nhiều vàng ròng, dưới núi nhiều bạc và sắt, cây ở đó nhiều lê tô 
quýt bưởi, ở đó nhiều cỏ gian, mi vu, thược dược, khung cùng. Hai 
người con gái của Thiên Đề cư trú, nàng thường dạo ở Giang Uyên, 
cảnh của sông Lễ sông Nguyên giao với bờ vực của sông Tiêu sông 
Tương, nơi đó là khoảng giữa của chín sông, ra vào ắt có gió lốc 
mưa dữ. Nơi đó nhiều quái thần, dạng như người mà đội rắn, tay 
trái phải cằm răn. Nhiều loài chim lạ. 





Hai con gái của Thiên Đê. 


Lại hướng đông nam 180 đặm là Bạo Sơn 4š|lI. Cây ở đó nhiều 
cọ, nam, kinh, kỉ, tre, trúc, mị, khuân, nơi đây nhiều vàng ròng và 
ngọc, dưới núi nhiều đá văn và sắt, thú ở đó nhiều hươu, nai, 
hoãng, kên kên. 


Lại hướng đông nam 200 đặm là hòn núi Tức Công R[l⁄3, trên 
núi nhiêu vàng ròng, dưới núi nhiêu loại ngọc dư phù, cây ở đó 
nhiêu liêu, nữu, đàn, dâu. Có loài thú, dạng nó như con rùa, mà 


thân trắng đầu đỏ, tên nó là qwÿ #8, nó có thể ngăn lửa. 


Lại hướng đông nam 159 dặm có Nhiêu Sơn 5ŠIlI, mặt bắc 
nhiều đất trát vàng, mặt nồm nhiều vàng ròng, cây ở đó nhiều 
kinh, ki, liễu, đàn, cỏ ở đó nhiều thự đữ và thuật. 


Lại hướng đông nam 100 đặm là hòn núi Giang Phù ?[33, trên 
núi nhiều bạc, đá mài, đá giữa thô, không cỏ cây, thú ở đó nhiều 
lợn và hươu. 


Lại hướng đông 200 đặm là hòn núi Chân Lăng Ef lZ, trên núi 
nhiêu vàng ròng, dưới núi nhiêu ngọc, cây ở đó nhiêu côc, tạc, liêu, 
nữu, ở đó nhiêu cỏ vĩnh. 


Lại hướng đông nam 120 đặm là hòn núi Dương Đề ijZZ, 
nhiều đồng đẹp, cây ở đó nhiều Cương, nữu, yêm, chử, nhiều linh 
dương và hươu xạ. 


Lại hướng nam 90 đặm là hòn núi Sài Tang #65*, trên núi 
nhiều bạc, dưới núi nhiều bích, nhiều đá trong vắt, đất đỏ, cây ở 
đó nhiều liễu, kỉ, chử, dâu, thú ở đó nhiều hươu nai, nhiều trăm 
loài rắn và răn bay. 

Lại hướng đông 230 dặm là hòn núi Vĩnh Dư ZŠ2>, trên núi 
nhiều đồng; dưới núi nhiều bạc, cây ở đó nhiều liễu và kỉ, sâu bọ ở 
đó nhiều rắn lạ sâu lạ. 


Tổng cộng ở đầu núi Động Đình, từ hòn núi Thiên Ngộ cho 
đến hòn núi Vinh Dư, gồm 10 vạn núi, 2800 dặm. Thần ở đó dạng 
đều mình chim mà đầu rồng. Tế thân: mao vật dùng một gà trồng, 
dùng heo sữa cái thiến, gạo cúng dùng nếp. Thảy hòn núi Phu 
Phu, hòn núi Tức Công, Nhiêu Sơn, hòn núi Dương Đề đều là nhà 
thờ, tế thần: đều bày đồ ngọc lụa, cúng dùng rượu, mao vật dùng 
thiếu xa, vật đeo mao dùng ngọc cát. Động Đình, Vinh Dư là sơn 
thân, tế thần: đều bày ngọc lụa, cúng dùng rượu và thái xa tế, vật 
đeo dùng khuê bích mười lăm thứ, năm sắc ban dâng. 


Bên trên núi ở Trung Kinh, gồm cả 197 núi, 21371 đặm. 


Gồm cả danh sơn trong thiên hạ là 5370, đất ở, gồm cả 64056 
đặm. 


Vua Vũ (vị vua đầu tiên của nhà Hạ) fã nói: “Kinh 5370 múi, 
64/056 dặm, là đất sinh sống. Nói đó là “ngũ tàng, chừng ngoài ra 
nhiều những múi nhỏ, không đủ shi chép. Trời đất ở đông tâu 28000 
dặm, nam bắc 26000 dặm, dòng nước đI ra từ rrúi 6000 dặm, đông sinh 
ra ở núi 467, sắt sinh ra ở núi 3'690. Chốn nơi trời đất đâu chia đất 
trồng, câu cối, hoa tàu, nơi của giáo mác bùng nổ, chỗ của đao kiếm 
nảu lên, kẻ tài năng có dư, kẻ 0ụng 0uê không đủ. Phong ở Thái Sơn, 72 
nhà, số đếm được mắt, đêu ở bên trong đâu, đó sọ là quốc dụng”. 


Bên trên năm phần “Ngũ Tàng Sơn Kinh“, gộp cả 15503 chữ. 


6. HÁI NGOẠI NAM KINH (⁄#2tkRãf#) 


Đất đai là chỗ gánh vác, bao giữa lục hợp”, bên trong bốn 
biển, có mặt trời mặt trăng để soi sáng, có tỉnh tú trải qua, lây bốn 
thời (xuân - hạ - thu - đông) làm kỷ23, lấy Thái Tuế &j# làm 
quan trọng, thần linh được sinh ra, vật chất khác hình, hoặc yêu 
hoặc thọ, chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể thông tỏ được cái đạo 
ây. 


Ngoài biển từ góc tây nam đến góc đông nam ây: 


Nước Kết Hung #f#J ở phía tây nam ấy, ở đây làm người Kết 
Hung. 


Nam Sơn tại phía đông nam ấy. Từ núi này đến, trùng là rắn, 
rắn gọi là cá. Có một lời bảo răng chim cánh ngang ở hướng đông 
nơi đó, chúng là chim xanh, đỏ, hai loài chim sánh nhau bay liệng. 
Có một lời bảo răng ở phía đông Nam Sơn. 


Nước Vũ Dân 3] XS ở phía đông nam ây, nơi đó là người đâu 
bự, thân mọc lông lá. Có một lời bảo răng chim cánh ngang ở phía 
đông nam, nơi đó là người có đôi má dài. 
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Nước Vũ Dân. 


Có 28 vị thần nhân, bàn tay nối liền, là chủ quản ban đêm ở 
nơi hoang đã này của Thiên Đề. Ở phía đông nước Vũ Dân, nơi đó 
là có người nhỏ má thon vai đỏ, toàn bộ 16 người. 


Loài chim tát phương 3 ở phía đông đó, hướng tây sông 
Thanh Thủy TK, nó là loài chim một chân. Có một lời bảo răng 
28 vị thần ở hướng đông. 


Nước Hoan Đầu 3# ở phía nam đó, nơi đó là người mặt 
người có cánh, mỏ chim, dùng chính nó bắt cá. Có một lời bảo răng 
chim tất phương ở tại phía đông. Hoặc gọi đây là nước Hoan Chu 
SN 
HP 2K. 
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Nước Hoan Đâu. 


Nước Yêm Hỏa JlÊk ở phía nam đó, (người nước đó) mình thú 
sắc đen. Sinh lửa bùng ra ở bên trong miệng (của họ). Có lời bảo 
rằng (nơi đó) ở phía đông nước Hoan Chu. 
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Nước Yêm Hỏa. 


Cây tfam chu (ba gôc) —R ở phía bắc nước Yêm Hỏa, ở trên 
sinh dòng Xích Thủy, nơi đó thì cây cối như cây bách, lá đều là 
ngọc trai. Có lời bảo răng cây ở đó giống sao chối. 


Nước Tam Miêu =1 ở phía đông Xích Thủy, người nơi đó 
hay đi theo chung với nhau. Có một lời bảo răng (nước đây) là 
nước Tam Mao =“É. 


Nước Đái 5S ở phía đông đó, người nước đó (da) màu vàng, có 
thê câm cung tên băn răn. Có một lời bảo răng nước Đái tại phía 
đông nước Tam Mao. 


Nước Quán Hung Ÿ{#J ở phía đông đó, người nước đó phần 
ngực bụng đều có lỗ. Có một lời bảo răng (nước đấy) tại phía đông 
nước Đái. 


3.4) BỊ 





Nước Quán Hung. 


Nước Giao Hĩnh ZŠšj# ở phía đông, người nước đó căng chân 
đêu giao nhau lại. Có một lời bảo răng (nước đây) tại phía đông 
nước Xuyên Hung ##J. 





Nước Giao Hĩnh. 


Bất Tử Dân 4*ZEl ở phía đông đó, người nơi đó màu đen, 
sống lâu, không chết. Có một lời bảo răng (nước đây) tại phía đông 
nước Xuyên Hung. 


Nước Phản Thiệt Jx¿rñ ở phía đông đó, người nước đó cái lưỡi 
đều trở ngược. Có một lời bảo rằng (nước đấy) ở phía đông nước 
Bất Tử Dân. 


Núi lớn Côn Lôn E8 ở phía đông đó, nền núi lộ hình bốn 
phương. Có một lời bảo răng (nơi đó) ở phía đông nước Phản 


Thiệt, nền núi hướng bốn phương. 


Thân Nghệ? #2 và thần Tạc Xi?! ŸŠ##j giao chiên ở đồng hoang 
Thọ Hoa ñ#*#Š, Nghệ băn chết hắn. Tại phía đông núi lớn Côn Lôn. 


Nghệ câm cung tên; Tạc Xi câm khiên, có thuyêt bảo là câm cái 
mác. 


Nước Tam Thủ — f ở phía đông đó, người nước đó đều một 
thân ba đầu. Có một lời bảo rằng ở phía đông Tạc Xi. 





Nước Tam Thủ. 


Nước Chu Nhiêu jl]ðễ (cũng gọi là Tiêu Nghiêu £§#Š) ở phía 
đông đó, người nước đó nhỏ ngắn, đội mũ đeo quàng. Có một lời 
bảo rằng nước Tiêu Nghiêu tại phía đông nước Tam Thủ. 


Nước Trường Tí Ki ở phía đông đó, (người nơi ây) bắt cá 
trong nước, hai tay mỗi người đều năm một con cá. Có một lời bảo 
rằng tại phía đông nước Tiêu Nghiêu, bắt cá trong biển. 





Nước Trường Tí. 


Địch Sơn %kIII, vua Đề Nghiêu”2 7##8 an táng ở mặt nồm, vua 
Đề Khốc3 77 #‡ an táng ở mặt bắc. Rồi ở đó có gấu to, hồ văn, vượn 
đuôi dài, báo, chim ba chân (gọi là I chu lÉZE), con thị nhục34 
tẰØI. Hu Yết5 HT], Văn Vương36 # đều mai táng ở chỗ ây. Một 
thuyết bảo là Thang Sơn II. Còn có một lời bảo răng nơi đây có 
âu to, hỗ văn, vượn đuôi dài, báo, chim ba chân, thị nhục, con hô 
giao F£2. Có khu rừng rậm rạp vuông 300 dặm. 


Phương Nam có thân Chúc Dung” #t#t, mình thú mặt người, 
cưỡi hai con rồng. 


7. HẢI NGOẠI TÂY KINH (2k 


Ngoài biển từ góc tây nam đến góc tây bắc ấy: 


Loài chim điệt môns38 5 ở phía bắc nước Kêt Hung, là loài 
chim màu xanh, đuôi đỏ. 


Núi Đại Vận Xi. cao 300 nhận, loài chim diệt mông ở phía 
bắc. 


Đồng hoang Đại Lạc ®#Š, khúc Hạ Hậu #jñ mở màn điệu 
múa “Cửu Đại” ỞL{fÈ này; cưỡi hai con rồng, mây trùm ba tâng. 
Tay trái nắm lọng xe, tay phải năm vòng ngọc, đeo ngọc đẽo. Ở 
phía bắc núi Đại Vận, có lời bảo (nơi đó) là đồng hoang Đại Di 


Xã. 


Nước Tam Thân =# ở Hạ Hậu mở màn phía bấc, (người 
nước đó) một đâu mà ba thân. 
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Nước Tam Thân. 


Nước Nhất Tí —#Ÿ ở phía bắc đó, (người nước đó) một tay, một 
P øư y 


mặt, một lỗ lông mũi. Có ngựa vàng, hô văn, một mặt mà một tay. 


Nước Kì Quăng ®#ŸÏ#R ở phía bắc đó, người ở đó một tay ba mắt, 
có âm có dương, cưỡi ngựa văn. Có loài chim, hai đầu, màu đỏ 
vàng, (đậu) ở bên cạnh (người khác). 





Nước Kỳ Quăng. 


Hình Thiên”? #JZ và Hoàng Đề tranh ngôi thần, Đề chém đầu 
hắn, chôn ở vùng núi Thường Dương 3#3, bèn lấy bầu vú làm 


mất, lây rôn làm miệng, câm cái mộc cái búa đê múa. 


kế” 


Hình Thiên 


Bà đồng tế thần (Nữ Tế), bà đồng kêu rầu (Nữ Thích) ở phía 
bắc đó (cầu cúng Hình Thiên), ở ngay bên trong hai dòng sông, 
kêu râu điều khiển đem cá tế thần, tế lễ cầm cái mâm. 


Chim /£hứ Š, chim đđm $, nó màu xanh vàng, nơi nó đi qua 
thì nước mất (quốc gia tiêu vong). Ở phía bắc Nữ Tế, chim thứ mặt 
người, sống ở trên núi. Có lời bảo là chim đ #É, chim xanh, chim 
vàng cũng tụ tập. 


Nước Trượng Phu #%£ có chim duy ở phía bắc, người nước đó 
mặc áo mũ và đeo kiêm. 


Thây chết của Nữ Sửu #‡, sinh mà bị mười mặt trời thiêu 
nướng chết. Ở phía bắc nước Trượng Phu. Lấy tay phải che lấp 
khuôn mặt đó. Mười mặt trời sống ở trên, Nữ Sửu sống ở trên núi. 


Nước Vu Hàm Z#Ƒÿ ở phía bắc Nữ Sửu, tay phải năm rắn xanh, 
tay trái cằm rắn đỏ. Tại núi Đăng Bảo ####, đám đồng cốt cũng 
được đi theo từ trên xuống đưới. 


Tịnh Phong 3f#† ở phía đông nước Vu Hàm, dạng nó như con 
lợn, phía trước phía sau đều có đầu, màu đen. 





Tình phong. 


Nước Nữ Tử #-f ở phía bắc nước Vu Hàm, hai người con gái 
sinh sông, nước bao vòng. Có lời bảo là sông trong một cửa. 


Nước Hiên Viên §†§#Ã ở tại mé ranh, nơi đó người chăng thọ 
lăm cũng đên 800 tuôi. Ở phía bắc nước Nữ Tử. Mặt người mình 
răn, đuôi giao lại với trên đâu. 


Cùng Sơn ñŠLH ở phía bắc đó, không dám băn về phía tây, sợ 
trúng gò núi của Hiên Viên. Ở phía bắc nước Hiên Viên, gò núi nơi 
đó vuông vức, bôn con răn (Tứ Xà) quân quanh nhau. 


Đông hoang Chư Yêu RãZ, chim loan tự ca, chim phượng tự 
múa; trứng của phượng hoàng, người dân ăn được; sương ngọt, 
người dân ăn được; điều chỉ mong muốn đều tự thuận theo. Trăm 
loài thú quần cư cùng với nhau. Tại phía bắc Tứ Xà, người ở đó hai 
tay nắm quả trứng ăn lấy, hai con chim sống dẫn đường ở trước. 


Gò mả Long Ngư lšẤÃ4t ở phía bắc đó, dạng như con mèo rừng. 
Có một lời bảo là con tôm. Liền có thân thánh cưỡi đến đây đề đi 
đến chín cánh đồng. Có một lời bảo là con ba ba ở phía bắc Yêu Dã 


S#f, cá ở nơi đó giống cá chép. 


Nước Bạch Dân äR ở phía bắc Long Ngư, (người nước đó) 
mình trắng tóc rẽ. Có con lừa hoàng 3&®%, dạng nó như con cáo, 
trên lưng nó có sừng, cưỡi nó sẽ thọ 2000 tuổi. 





Thừa hoàng. 


Nước Túc Thận #§ÍR ở phía bắc nước Bạch Dân, có loài cây tên 
là lạc đường ###Z, Thánh nhân thay ngôi, (người) nơi đó lẫy (vỏ 


cây) làm áo mặc. 


Nước Trường Cổ EÏ# ở phía bắc Lạc-đường, tóc chẻ. Có một 


lời bảo (nước đó) là Trường Cước li. 
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Nước Trường Cước. 


Phương Tây có thần Nhục Thu #š!Ét, tai trái có rắn, cưỡi hai 


con rông. 





Thần Nhục Thu. 


8. HẢI NGOẠI BẮC KINH (⁄#ZHdt#@) 


Ngoài biển từ góc đông bắc đến góc tây bắc ây: 


Có nước Vô Khải ##/# ở phía đông nước Trường Cổ, người 
nước đó không có cởi mở. 





Nước Vô Khải. 


Thần núi Chung Sơn là Chúc Âm /#jÊ, thấy vào ban ngày, ân 
vào ban đêm, thổi vào mùa đông, hét vào mùa hè, không ăn, 
không uống, không nghỉ, nghỉ là nỗi gió, thân dài nghìn dặm. Ở 
phía đông nước Vô Khải, đó là loài vật, mặt người, mình rắn, màu 
đỏ, sông ở dưới Chung Sơn. 





Chúc âm. 


Nước Nhất Mục — E ở phía đông đó, (người nơi đó) mặt họ có 
một con mắt mà ăn ở. 





Nước Nhất Mục. 


Nước Nhu Lợi 4# ở phía đông nước Nhất Mục, người nơi 
đây một tay một chân, đầu gỗi ngược, chân cong ở trên. Có lời bảo 
là nước Lưu Lợi ##*l|, chân người bẻ ngược. 
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Nước Nhu Lợi. 


Bề tôi của Cộng Công #E'T' là Tương Liễu thị JHflIfS, chín đầu, 
để ăn với chín tòa núi. Tương Liễu có những điều đụng chạm, nên 
mới làm đầm lạch. Vua Vũ giết Tương Liễu, máu hắn tanh, không 
thể làm trồng giống cây cối ngũ cốc. Vua Vũ mới quyết, ba nhận 
ba trở, bèn lấy làm đài của những vị đề. Ở phía bắc núi Côn Lôn, 
phía đông nước Nhu Lợi. Tương Liễu ấy, thân răn mà xanh lam. 
Chăng dám băn phía bắc, sợ đài của Cộng Công. Đài ở phía đông 
đó, đài bốn phương, góc núi có một con rắn, màu cọp, cái đầu 
hướng về phương nam. 





Tương Liễu thị. 


Nước Thâm Mục #šH ở phía đông đó, người nơi đó mắt sâu, 
giơ một tay, có lời bảo là ở phía đông đài Cộng Công. 


Có nước Vô Tràng ##ll ở phía đông nước Thâm Mục, người 
nước đó to dài mà không có ruột. 


Có nước Niệp Nhĩ #*t.H ở phía đông nước Vô Tràng, khiên hai 
văn hô, người nước đó hai tay câm ở tai họ, rải rác sinh sông trong 
nước biên, chồ ra vào có vật lạ, lưỡng hô tại phía đông. 





Nước Niếp Nhĩ. 

Khoa Phụ 42 và mặt trời đuôi chạy, vào mặt trời. Khát muỗn 
được uống, uống ở sông ngòi; sông ngòi chăng đủ, hướng bắc uỗng 
Đại Trạch (Đầm Lớn). Chưa đến, đường khát mà chết. Bỏ lại cây 
gậy, hóa làm rừng Đặng Lâm ŠŠ‡£. 
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Khoa Phụ đuôi mặt trời. 


Nước Khoa Phụ ở phía đông Niếp Nhĩ, người ở đó lớn, tay 
phải cầm rắn xanh, tay trái cằm rắn vàng. Đặng Lâm tại phía đông 
đó, có hai cội cây. Có lời bảo là Bác Phụ 4+. 


Chỗ vua Vũ chứa đá trong núi ở phía đông đó, được chảy vào 
sông nước (Hoàng Hài). 


Có nước Câu Anh †#J# ở phía đông đó, một tay nắm cục bướu. 
Có lời bảo là nước Lợi Anh Tl|#. 


Cây tâm dài nghìn đặm, ở phía nam nước Câu Anh, mọc trên 
phía tây bắc sông. 


Nước Kì Chủng ¿#t ở phía nam nước Câu Anh, người nước 
đó hai chân đều có nhánh. Có lời bảo là Phản Chủng }<. 


Đồng hoang Âu Ti l##q ở phía đông nước Phản Chủng, một 
người con gái quỳ dựa vào cây mửa ra tơ. 


Ba cây dâu không có cành, ở phía đông Âu Ti, cây ở đó dài 
trăm nhận, không có cành. 


Rừng Phạm Lâm ÿö24f vuông 300 dặm, ở phía đông ba cây 
dâu, Châu Hoàn }H|#š dưới đó. 


Hòn núi Vụ Ngung 32Ñ#, Vua Chuyên Húc m‡! chôn ở mặt 
nôm. Chín nàng vợ chôn ở mặt bâc. Có lời bảo là còn có gâu to, hô 
văn, con ly chu, khâu cửu, thị nhục. 


Bình Khâu 3ˆ: ở phía đông ba cây dâu, còn có ngọc rơi vãi, 
chim xanh lục, con thị nhục, cây dương liễu, cam quýt, hoa cam, 
được sinh ra trăm quả. Có hai núi giáp trên hang, hai gò lớn ở 
trong, tên là Bình Khâu. 


Bên trong Bắc Hải có thú, dạng nó như con ngựa, tên là câu dự 
BújBậ. Có loài thú, tên nó là øizo #š, đạng nó như ngựa trăng, cưa 
răng, ăn thịt hồ báo. Có loài thú nõn, dạng như con ngựa, tên là 
cung cung X8. Có loài thú xanh lam, dạng như con cọp, tên là l2 


la E#&. 


Phương bắc có con 0Ø cường 95, mặt người mình chim, 
vòng tai hai con răn xanh, giầm lên hai con răn xanh. 


9. HÁI NGOẠI ĐÔNG KINH (#279) 


Hải ngoại từ góc đông nam đến góc đông bắc ây: 


Ta Khâu $@'E, nơi đây nhiều ngọc rải rơi, ngựa xanh, con thị 
nhục, cây dương liễu, cam táo. Hoa cam, trăm quả được sinh ra. Ở 
Đông Hải, hai ngọn núi giáp gò đồi, trên có cây cối. Có lời bảo 
(đây) là Ta Khâu IắPFr, có lời bảo là được còn có trăm quả, vua 
Nghiêu được chôn ở phía đông. 


Nước Đại Nhân &AÄ ở phía bắc đó, người nơi đó to, ngồi mà 
gọt thuyên. Có lời bảo là ở dài phía bắc Ta Khâu. 


Thần Xa Bi #W. chủ trì ở phía bắc, mình thú, mặt người, tai to, 
hai vòng tai đeo rắn xanh. Có thuyết bảo là thần chủ trì (thi thần) 
Can Du RTiñ, ở phía bắc nước Đại Nhân. 





Thần Xa Bi. 


Nước Quân Tử 8# ở phía bắc đó, áo mũ đắt gươm, ăn thịt 
thú, khiến hai văn cọp ở bên cạnh, người ở đó hay nhường nhịn 
chẳng tranh giành. Có hoa cỏ thơm nồng, sớm sinh chập chết. Có 
lời bảo là phía bắc ở thi thần Can Du. 


Hồng hồng @$@@$ ö phía bắc đó, đêu có hai đâu. Có lời bảo ở 
phía băc nước Quân Tử. 


Cái hang Triều Dương §ffð, thần tên Thiên Ngô 1, vị đó là 
thủy bá (thần cai quản sông nước). Ở phía bắc Hồng-hồng trong 
giữa hai dòng nước. Thú ở nơi đó, tám đầu mặt người, tám chân 
tám đuôi, lưng xanh vàng. 





Thần Thiên Ngô. 


Nước Thanh Khâu tr ở phía bắc đó, người ở đó ăn ngũ côc, 
áo tơ lụa. Nơi đây có loài cáo bôn chân chín đuôi. Có lời bảo ở phía 
bắc Triêu Dương. 


Thiên Đề mệnh Thụ Hợi ### bước chạy, từ cực Đông sang đến 
cực Tây, năm trăm triệu mười tuyển chín nghìn tám trăm bước. 
Thụ Hợi tay phải nắm thẻ đoán, tai trái chỉ về hướng bắc Thanh 
Khâu. Có lời bảo vua Vũ khiến Thụ Hợi. Có lời bảo năm trăm triệu 
mười muôn chín nghìn tám trăm bước. 


Nước Hắc Xi #ã ở phía bắc đó, người nơi đó đen, ăn gạo gié 
nhai với răn, một đỏ một lam, ở bên cạnh đó. Có lời bảo: ở phía bắc 
Thụ Hợi, người nơi đó đầu đen, ăn ĐạO khiến với răn, ây một con 
răn đỏ. 


Ở dưới có Thang Cốc ?5⁄. Thang Cốc trên có cây phù tang, 
mười mặt trời được tắm, ở phía bắc Hắc Xi. Trong dòng nước ở 
đây, có cây lớn, chín mặt trời sống ở dưới cành, một mặt trời sông 
ở trên cành. 


Nước Vũ Sư Thiệp ERff3 ở phía bắc đó, người nơi đó đen, hai 
tay đều nắm một con rắn, tai trái có rắn xanh, tai phải có răn đỏ. 
Có lời bảo ở phía bắc mười mặt trời, người nơi đây mình đen mặt 
người, mỗi người năm một con rùa. 





Nước Vũ Sư Thiếp. 


Có nước Huyện Cô 34 ở phía bắc đó, người nơi đó về đùi 
đen, mang da cá ăn thịt chim nước, khiên hai con chim chen kê. 
Có lời bảo ở phía băc Vũ Sư Thiệp. 


Có nước Mao Dân ®š ở phía băc đó, người nơi đó thân mọc 
lông. Có lời bảo ở phía băc nước Huyên Cô. 





Nước Mao Dân. 


Nước Lao Dân 5E ở phía bắc đó, người nơi đó đen, có người 
đê dạy dân. Có lời bảo ở phía bắc nước Mao Dân, (người ở đó) mặt 
người, tay mắt chân toàn màu đen. 


Phương Đông có thần Câu Mang ®JẺ, mình chim mặt người, 
cưỡi hai con rồng. 


Ngày Bính Tuất tháng tư năm Kiến Bình thứ nhất (6 TCN), đãi 
chiêu Thái thường thuộc thần vọng hiệu trị, Thị trung Quang lộc 
Huân thần cung, Thị trung phụng xa Đô úy Quang lộc đại phu 
thần tú lĩnh chủ tỉnh. 


10. HẢI NỘI NAM KINH (#3Ršf#) 
Hải nội góc đông nam đề đến tây ấy: 


Âu Bị ở trong biển, Mân Ï[#j ở trong biển, ở đó phía tây bắc có 
núi. Có lời bảo là núi trong đất Mân ở trong biển. 


Ba thiên tử Chướng Sơn ñÿ|lI ở phương tây bắc của biển. Có lời 
bảo là ở trong biển. 


Tám cội cây của rừng quế ở phía đông Phiên Ngung ?§lÄ. 


Nước Bá Lự {ñ/#, nước Ly Nhĩ BÉ.f, nước Điêu Đề jjÊšñ, nước 
Bắc Cù 34L đều ở phía nam sông Uất Thủy 27K. Sông Uất Thủy 
chảy ra Tương Lăng Ỳfll# biển nam. Có lời bảo là Tương Lự ‡HIŸ. 


Nước Kiêu Dương lãl ở phía tây nước Bắc Cù, người nơi đó 
mặt người môi to, mình đen có lông, gót chân ngược, thây người 
cười cũng cười; tay trái câm ông sáo. 





Nước Kiêu Dương 


Con tê tê ở phía đông nơi vua Thuân mai táng, phía nam 
Tương Thủy ii7Zk, dạng nó như con trâu, thẫm đen, một sừng. 


Tòa núi Thương Ngô Z'†E, ở mặt nồm nơi Đề Thuần mai táng, 
Đề Đan Chu 7#?! 2E chôn ở mặt bắc. 


Rừng Phiếm Lâm Z‡X vuông ba trăm đặm, ở phía đông (nơi 
sống của) loài tinh tính šÈ#£. 


Tinh tinh biết tên người, thú ở đấy như heo sữa mà mặt người, 
ở phía tây nơi vua Thuần mai táng. 


Phía tây bắc nơi tỉnh tỉnh có loài tê giác, dạng nó như con trâu 
mà đen. 


Bề tôi của vua Khải BW nhà Hạ là Mạnh Đồ m#%, đó là thần cai 
quản xóm làng, người đến thỉnh tụng ở nơi của Mạnh Đồ, áo mặc 
có máu bèn giữ lấy, đó đề cầu được sinh đẻ, tại phía tây Đan Sơn 
LI. Đan Sơn ở phía nam Đan Dương, mà Đan Dương liền kề đó. 


Khế dũ Š5Ñˆ đầu rồng, sống ở trong Nhược Thủy, ở phía tây 
nơi tỉnh tỉnh biết tên người, dạng nó như con hùm, đầu rông, ăn 
thịt người. 


Có cây, dạng nó như trâu, một vết bóc ra nơi vỏ nó, giống đải 
tua, rắn vàng. Lá nó như lưới, quả nó như cây loan, cây đó như cây 
du gai, tên nó là kiến mộc #šZK. Ở phía tây Khế dũ, trên sông 
Nhược Thủy. 


Nước Đê Nhân RE Ä ở phía tây cây kiên mộc, người ở đó mặt 
người mà mình cá, không có chân. 


XÃÖẮ"Š BA 


“ 
224 


21/ <> › 
2/777 2)/ 





Nước Đề Nhân. 


Con ba xà [HE ăn thịt voi, ba năm mới nôn ra xương con voi, 
người quân tử ăn vào, không bị bệnh ở tim bụng. Rắn nơi đó xanh 
vàng đỏ đen, có thuyết nói rắn đen đầu xanh, ở phía tây nơi tê 
giác. 





Con 1mao mã J£ïŠ, dạng nó như ngựa, bốn khúc có xương. Tại 
phía tây bắc con ba xà, phía nam Cao Sơn r% [ÍI. 





Mao mã. 


Nước Hung Nô #J##, nước Khai Đề Bij#, người những nước ấy 
cũng ở phía tây bắc. 


11. HẢÁI NỘI TÂY KINH (8#) 


Hải nội góc tây nam đên phía bắc ây: 


Bê tôi của thần Nhị Phụt! BỆÑ tên là Nguy ƒ##, Nguy và Nhị 
Phụ giết Khế Dũ. Thiên Đề bèn đem giam cấm ở núi Sơ Chúc ñRlŠ, 
cùm chân phải của ông, trói ngược hai tay với tóc, buộc ở trên cây 
nơi núi. Ở phía tây bắc nước Khai Đề. 





Bề tôi thần Nhị Phụ 


Đại Trạch XšŠ vuông 100 dặm, nơi sinh đẻ và nơi thay lông 
của bây chim. Ở phía bắc Nhạn Môn Ï§F1. 


Núi Nhạn Môn, chim nhạn bay ra ở bên trong. Ở phía bắc Cao 


Liễu #8. 
Cao Liễu ở phía bắc đất Đại †È. 


Nơi chôn ông Hậu Tăc, núi nước bao quanh. Ở phía bắc nước 
Đê E. 


Có nước Lưu Hoàng Phong Thị 7š 5X, trong vuông 300 
dặm. Có đường bốn phương, trong có núi. Ở phía tây nơi chôn 
Hậu Tắc. 


Dòng nước cát chảy ra Chung Sơn, đi theo phía tây đến đôi 
núi Côn Luân, hướng tây nam chảy vào biển, ở núi Hắc Thủy #š7K. 


Đông Hồ #E ở phía đông Đại Trạch. 
Người Di ở phía đông Đông Hồ. 


Nước Mạch Ÿl ở phía đông bắc Hán Thủy. Đất gần với nước 
Yên 3#, (nước Yên) tiêu diệt. Chim mạnh điểu ở phía đông bắc 
nước Mạch, chim đó văn đỏ, vàng lam, hướng đông. 


Hải nội đồi núi Côn Lôn ở phía tây bắc, đô thành dưới thế của 
Thiên Đề. Đôi núi Côn Lôn vuông 800 dặm, cao muôn nhận. Trên 
có cây mộc hòa ZRZE, dài 5 tằm, to năm 5 vòng. Mặt có chín cái 
hó, lây ngọc làm lan can, mặt có chín cửa, cửa có thú khai minh 
BNEH canh giữ, nơi sở tại của trăm vị thần. Núi cao Bát Ngung 


J\fl, mé sông Xích Thủy, chắng phải lòng nhân từ như Hậu Nghệ 


thì tuyệt chắng có thể lên vực núi. 





Thú Khai minh. 


Xích Thủy đi ra đông nam góc núi, để đi đến phía đông bắc 
đó (chảy hướng tây nam trút vào Nam Hải, phía đông Yêm Hỏa ). 
Sông Hoàng Hà đi ra đông bắc góc núi, để đi đến hướng bắc đó, 
hướng tây nam lại vào Bột Hải, lại ra ngoài biến, liên phía tây mà 
bắc, vào nơi vua Vũ đã dẫn đến núi Tích Thạch ‡Š*H. 


Dương Thủy ‡Š#7K, Hắc Thủy đi ra phía tây bắc góc núi, đến 
hướng đông, đi theo hướng đông, lại đông bắc, hướng nam vào 
biến, qua phía đông loài chim tát phương. 


Vực nam Côn Lôn sâu 300 nhận, thú khi rmỉnh loại hỗ lớn mà 
chín đầu, đều mặt người, đông hướng đứng trên Côn Lôn. 


Phía tây Khai-minh có phượng hoàng, chim loan, đêu đội răn 
giâm răn, ngực có răn đỏ. 


Phía bắc Khai-minh có con thị nhục, cây ngọc trai, cây ngọc 
văn, cây vu kì, cây bắt tử. Phượng hoàng, chim loan đều đội khiên. 
Lại có con ly chu, cây bách, nước ngọt, cây thánh, mạn đoái S®%, 
có thuyết gọi là đĩnh mộc nha giao §#7R5† Z5. 


Phía đông Khai-minh có ơu bành XX52, ou để XE‡E, ou dương 
Ztl, ơu lí K8, öuu phàm #X}]\„ 0u tướng X18, quanh kề thây của 
Khế-dũ, đều câm cây thuốc bắt tử để chống cự. Khế-dđũ ấy, mình 
răn mặt người, đã bị bề tôi của Nhị Phụ giết. Cây phục thường R35, 
trên cây có người ba đầu, dò xét cây lang can. 


Phía nam Khai-minh có cây chim, sáu đâu, thuông luông, rắn 
hô mang, vượn đuôi dài, báo, chim tê cây, với hàng ao cây côi, 
chim fzrs 8ñ, chim chuẩn Ÿã, thị nhục. 


12. HÁI NỌI BÁC KINH (ƒ4t##) 
Hải nội góc tây bắc đến phía đông ấy: 


Tòa núi Xà Vu #ÈZ#, ở trên có người câm cây côn mà đứng 


hướng về đông. Có thuyết là Quy Sơn 81H. 


Tây Vương Mẫu dựa bàn mà đeo ngọc thắng, phía nam đó có 
chim fzm thanh =3, bị Tây Vương Mẫu lây ăn. Ở phía bắc núi lớn 
Côn Lôn. 


Có người tên Đại Hành Bá T1, cầm mác. Phía đông đó có 
nước Khuyên Phong ®‡†. Thây của thần Nhị Phụ ở phía đông Đại 
Hành Bá. 


Nước Khuyến Phong gọi là nước Khuyến Nhung #®#3, dạng 
như con chó. Có một người con gái, quỳ thăng tiễn cái chén ăn. Có 
ngựa văn, thân trắng nõn, lông bờm đỏ, mắt như vàng ròng, tên là 


cát lượng 3S, cưỡi nó thọ nghìn tuôi. 


Nước Quỷ f ở phía bắc thây của thần Nhị Phụ, vật nơi đó mặt 
người mà một mắt. Có thuyết bảo thần Nhị Phụ ở phía đông đó, 
nhân vật ở đó mặt người mình rắn. Con fhiao khuyến như chó, xanh 
lam, ăn thịt người gặm đầu trước. 


Cùng kì §3? dạng như con hồ, có cánh, ăn thịt người gặm đầu 
trước, tóc tai cũng bị ăn luôn, ở phía bắc thạo khuyến. Có thuyết 
bảo là (con cùng-kì ăn) từ chân. 





Cùng kỳ. 


Đài Đề Nghiêu, đài Đề Khốc, đài Đề Đan Chu, đài Đề Thuần, 
đều hai đài, đài bốn phương, ở phía đông bắc Côn Lôn. 


Đại phong XšãŠ dạng như con giọt sành. Cu nợa Z&lt. dạng 
như con ngài. 

Kiểu #, nó là người văn hồ, căng chân có cục đùi. Ở phía đông 
con cùøe kì. Một thuyết bảo dạng như người. Còn xuất hiện ở phía 


bắc núi lớn Côn Lôn. 


Tháp phi lỗ]3E, mặt người mình thú, màu xanh. 


Thây của Cứ Tỉ #&, đó là người bẻ cô xẻ tóc, không có một 
tay. 


Hoàn cấu P3, đó là người đầu thú mình thú. Một thuyết nói 
con nhím dạng chó, màu vàng. 


M¡ @®, đó là vật thân người đầu đen mắt đứng. 
Nhưng 3Ä, nó là người đầu người ba sừng. 
Nước Lâm Thị #&ÃE có thú hiểm, to như hồ, năm sắc đủ cả, 


đuôi dài trên mình, tên là số zøcô ñãzz, cưỡi nó thì ngày đi nghìn 


đặm. 





Chỗ phía nam núi lớn Côn Lôn, có khu rừng rậm vuông 300 


đặm. 


Vực thắm Tòng Cực ##‡$l sâu 300 nhận, chỉ có thần Băng Di 
2k thường đến sống. Băng Di mặt người, cưỡi hai con rồng. Một 
thuyết nới (nơi đó) là bờ vực Trung Cực /8‡#8. 





Hà Bá (Băng D)). 


Tòa núi Dương Ô fð?†, Hoàng Hà chảy trong đó; tòa núi Lăng 
Môn 3šƑ, Hoàng Hà chảy trong đó. 


Thây của vương tử Dạ #*##, hai tay, hai đùi, ngực, đâu, 
răng, đều chia đứt rải nơi khác. 


Đại trạch (đầm lớn) vuông 100 đặm, nơi sinh sống và là nơi đẻ 
trứng của bầy chim, ở phía bắc Nhạn Môn F1. 


Núi Nhạn Môn, chim nhạn bay từ trong. Ở phía bắc Cao Liễu 
I0. 


Cao Liễu ở phía bắc đất Đại. 


Vợ vua Thuân là Đăng Bi thị # W.E, sinh ra Tiêu Minh 8, 
Chúc Quang fãj3, sống ở sông đầm lớn. Linh của hai cô gái có thể 
chiếu đến nơi đây vuông trăm đặm. Một thuyết nói là Đăng Bi thị. 


Nước Cái Ä ở ở phía nam Cự Yên $E34, phía bắc nước Oa 
(Nhật Bản xưa). Oa thuộc Yên. 


Triều Tiên §8## ở phía đông Liệt Dương Zl|lỗ, bắc có biến, 
nam có núi. Liệt Dương thuộc Yên. 


Liệt Cô Xạ ZIl##Ä† ở biển sông trong châu. 


Nước Xạ Cô 8†## ở trong biến, thuộc Liệt Cô Xạ. Tây nam, núi 
vòng bao. 


Lăng neư Rf& mặt người, tay chân, mình cá, ở trong biển. Cá 


mè lớn sông ở trong biên. 





Lăng ngư. 


Xóm Minh Tô BBf8 sống ở trong biển. Núi Bồng Lai š#3% ở 


trong biển. Phố chợ người to ở trong biển. 


13. HẢI NỘI ĐÔNG KINH (#1##@9 


Hải nội góc đông bắc đên phía nam ây: 
Cự Yên §E#š ở góc đông bắc. 


Nước ở đòng cát chảy trong ấy thuần đoan †Bfi, tỉ dong 5E, ở 
hướng đông nam núi lớn Côn Lôn. Một thuyết nói là quận của hải 
nội, là huyện Bắt Quận Z8, ở trong dòng cát chảy. 


Nước ở dòng cát chảy ngoài ây là các nước Đại Hạ X#, Thụ Sa 
!#;), Cư Dao J##Z, Nguyệt Chi . Tây Hồ 8ä núi Bạch Ngọc 
H3 ở phía đông Đại Hạ, Thương Ngô Êlã ở tây nam núi Bạch 
Ngọc, đều tại phía tây dòng cát chảy, đông nam núi lớn Côn Lôn. 
Núi Côn Lôn ở phía tây Tây Hồ, ven ở tây bắc. 

Trong Lôi Trạch E§ŸŠ có thần sâm, thân rồng mà đầu người, 


trồng ở bụng nó. Ở Ngô Tây. 





Thân sâm. 


Đô Châu ä#M| ở trong biển, một thuyết là Úc Châu ŠjM. 
Hàn Nhạn §§Ï# ở trong biển, phía nam Đô Châu. 

Thủy Cưu #8!§ ở trong biển, phía nam Đô Châu. 

Núi Hội Kê 8Š ở phía nam Đại Sở X8. 


Ba sông Mân: sông Thủ Đại Z4, sông Xuất Vân HHìW, Bắc 
Giang 33T chảy ra Mạn Sơn SH, Nam Giang EÄ3T chảy ra Cao 
Sơn HỊ. Cao Sơn ở phía tây Thành Đô JŠ#, chảy vào biển ở phía 
tây Trường Châu 1M. 


Chiết Giang chảy ra đô thành của ba con Trời, ở phía đông đó. 
Ở tây bắc đất Mân ñlj, vào biên, phía nam Dư Kị &ầ. 


Lư Giang lã?T chảy ra đô thành của ba con Trời. Vào sông, 
phía tây Bành Trạch 52ïŠ. Một thuyết là bảo vệ Thiên tử. 


Hoài Thủy ?#É?K chảy ra Dư Sơn ÊẦLÚI, Dư Sơn ở phía đông 
Triều Dương 8l, phía tây Nghĩa Hương ®Zÿ, vào biến, phía bắc 
Hoài Phố ?#?8. 

Tương Thủy 387K chảy ra góc đông nam nơi chôn Vua Thuần, 


vòng bao phía tây, vào dưới Động Đình jRlfš. Một thuyết nói ở 
đông nam Tây Trạch P3. 


Hán Thủy chảy ra hòn núi Phụ Ngư #l. Đế Chuyên Húc 


chôn ở mặt bâc, chín bà vợ chôn ở mặt nôm, có bôn con răn bảo vệ. 


Mông Thủy chảy ra phía tây Hán Dương ?ŠÏỗ, vào sông, phía 
tây Nhiếp Dương lỗ. 


Ôn Thủy šÄ7K chảy ra Không Động lỀÍflj, núi Không Động ở 
phía nam Lâm Phần Bã3, vào sông lớn, phía bắc Hoa Dương 
St. 

Toánh Thủy #ã7K chảy ra Thiếu Thất 2», núi Thiếu Thất ở 
phía nam Ủng Thị #f, chảy vào Hoài Tây 3#, Yên Bắc Rữ3È. 
Một thuyết nói là Câu Thị 4E. 


Nhữ Thủy 32K chảy ra núi Thiên Tức XÑ, ở phía tây nam 
làng Lương Miễn ##J, chảy vào tây bắc Hoài Cực 3Ÿ, có thuyết 
nói Hoài ở phía bắc Kì Tư R8. 


Kính Thủy Ä§?7K chảy ra núi bắc Trường Thành E#, núi ở Úc 
Chất 8#, phía bắc Trường Viên E1, hướng bắc chảy vào sông 
Vị, Hí Bắc #3È.. Vị Thủy chảy ra núi Điều Thử Đồng Huyệt, hướng 
đông trút vào Hoàng Hà, chảy vào phía bắc Hoa Âm 3#Ïj#. 


Bạch Thủy #K chảy ra Thục Ãl, rồi hướng đông nam trút vào 
sông, chảy vào dưới Giang Châu thành 3TM. 


Núi Nguyên Thủy 377K đi ra Tượng Quận ##l phía tây Tầm 
thành Ÿf#, chảy vào hướng đông trút sông, vào phía tây Hạ 
Tuyển tấn, hợp trong Động Đình. 


Cổng Thủy šã7K chảy ra núi đông Nhiếp Đô ###l, hướng đông 


bắc trút vào sông, chảy vào phía tây Bành Trạch. 


Tứ Thủy 17K chảy ra đông bắc Lỗ #3 rồi nam, hướng tây nam 
qua phía tây Hồ Lăng 3#, rồi hướng đông nam trút vào Đông 
Hải, chảy vào phía bắc Hoài Âm 3#Ÿâ. 


Úc Thủy chảy ra Tượng Quận, rồi hướng tây nam trút vào 
Nam Hải, chảy vào phía đông nam Tu Lăng #8. 


Dị Thủy §#7K chảy ra phía tây nam Lâm Tắn B§, rồi hướng 
đông nam rót vào biên, nhập phía tây Phiên Ngung. 


Hoàng Thủy 37K chảy ra núi tây bắc Quê Dương ‡#‡lỗ, hướng 
đông nam trút vào Dị Thủy, nhập phía tây Đôn Phó Ÿt?ñi. 


Lạc Thủy šŠ?ZK chảy ra núi tây Lạc, hướng đông bắc trút vào 
(Hoàng) Hà, nhập phía tây Thành Cao RšS. 


Phân Thủy 7K chảy ra phía bắc Thượng Dũ _EÑ#, rồi hướng 
tây nam trút vào (Hoàng) Hà, nhập phía nam Bì Thị F£E. 


Thắm Thủy 3È7ZK chảy ra Tỉnh Hình 3#[#, Sơn Đông LH, 
hướng đông nam trút vào Hoàng Hà, nhập phía nam Hoài Đông 


l&m. 


Tế Thủy chảy ra Cộng Sơn #LH, gò Nam Đông Khâu RXRH, 
rẽ xuyên đầm Cự Lộc #BƑẽ, trút vào Bột Hải, nhập phía đông bắc 
Tè Lang Hòe #1R§. 


Lạo Thủy 337K chảy ra phía đông Vệ Cao f2, hướng đông 
nam trút vào Bột Hải, nhập Lạo Dương 3Ä. 


Sông Hô Đà chảy ra phía nam Tân Dương thành #f#, rồi 
hướng tây đến phía bắc Dương Khúc lỗ, rồi hướng đông trút 
vào Bột Hải, nhập phía bắc Việt Chương Vũ ST. 


Chương Thủy ïŠ7K chảy ra phía đông Sơn Dương HIlỗ, hướng 
đông trút vào Bột Hải, nhập phía nam Chương Vũ. 


14. ĐẠI HOANG ĐÔNG KINH (X8) 


Hốc lớn ở ngoài Đông Hải, là nước Thiêu Hạo »Š. Thiếu Hạo 
nhụ đề Chuyên Húc ở đây, bỏ mắt cầm sắt. Có vùng Cam Sơn 
HLU, sông Cam Thủy H?ZK chảy ra, sinh đầm Cam. 


Ở ngoài Đông Hải, trong khoảng Cam Thủy, có nước tên Hi 
Hòa SH. Có người con gái là Hi Hòa, bèn tắm mặt trời ở đầm 
Cam. Bà Hi Hòa là vợ của Đề Tuần #14, đã sinh mười mặt trời. 


Đại hoang dãy đông nam có núi, tên là gò đất Bì Mẫu 
(Da Mẹ). 


Ở ngoài Đông Hải, bên trong đại hoang, có núi tên là Đại 
Ngôn ®%8, nhật nguyệt được đi ra. 


Có hòn núi Ba Cốc 3#, có nước là Đại Nhân &.. Có thành 
phố Đại Nhân, tên là “Đại Nhân chỉ đường” XAZ#. Có một 
người to lớn lui trên đó, dang hai cánh tay mình ra. 


Có nước fiểu nhân (người nhỏ), tên là Tĩnh Nhân ÿŠ A.. 





Nước tiêu nhân. 


Có thần, mặt người mình thú, tên là thây của Lê Linh (Lê Linh 
chỉ thi: #@@~Z Đé). 


Có núi Quất Sơn ï#jII, sông Dương Thủy lỗ7K đi ra. 
Có nước Vị 32, ăn lúa nếp, sai bốn loài điều: hồ, báo, hùng, bị. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là Hợp Hư ®fš, nơi nhật nguyệt 
đi ra. 


Có nước là Trung Dung rh3. Đề Tuần sinh Trung Dung, 
người Trung Dung ăn thịt thú, quả cây, sai bốn loài điều: hồ, báo, 
hùng, bị. 


Có nước là Đông Khẩu ##H. Có nước là quân tử 8, người 
nơi đó áo mũ đeo kiếm. 


Có nước là Ty U ]H. Đề Tuân sinh Yến Long SE, Yến Long 
sinh Ty U, Ty U sinh Tư Sĩ RãzÈ, không vợ; Ty Nữ ñ3#, không 
chồng. Ăn nếp, ăn thú, họ sai bốn loài điều. 


Có hòn núi tên là Đại A KH]. 


Trong đại hoang có núi tên là Minh Tinh BS, nơi nhật 
nguyệt đi ra. 


Có nước là Bạch Dân äR. Đề Tuấn sinh Đề Hồng 7838, Đề 
Hồng sinh Bạch Dân, Bạch Dân sinh Tiêu Tính Ÿ8##, ăn nếp, Sal 
bốn loài điều: hồ, báo, hùng, bị. 


Có nước là Thanh Khâu TS r, có cáo chín đuôi. 
Có dân Nhu Bộc #!Š%, là nước của Duy Doanh Thổ #ế +. 


Có nước là Hãc Xi SE. Đê Tuân sinh Hắc Xỉ, họ Khương, ăn 
nêp, sai bôn loài điêu. 


Có nước là Hạ Châu & M{. Có nước là Cái Dư ẤZ?. 


Có thần nhân, tám đầu mặt người, mình cọp mười đuôi, tên là 
Thiên Ngô X33. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là Cúc Lăng Ư Thiên #§l#j2®, 
Đông Cực R‡8, Ly Mậu#Éf#, nơi nhật nguyệt đi ra. Tên là Chiết 
Đan Ÿ[#† - Đông phương là Chiết, lai phong là Tuấn - xứ Đông 
Cực có gió thôi ra vào. 


Trong bãi của Đông Hải, có thần, mặt người mình chim, hai tai 
đeo răn vàng, hai chân quấn răn vàng, tên là Ngẫu Hạo Rấÿ. 
Hoàng Đề sinh Ngẫu Hạo, Ngẫu Hạo sinh Ngầu Kinh 8ã, Ngẫầu 
Kinh nơi Bắc Hải, Ngẫu Hạo nơi Đông Hải, đó là thần biên. 


Có núi Chiêu Diêu, sông Dung Thủy R#7K đi ra. Có nước 


Huyền Cô 34ïŠ, ăn nệp, sai bôn loài điêu. 


Có nước Khốn Dân R, họ Câu ẤJ, ăn nếp. Có người là 
Vương Hợi #4, hai tay cầm chim, mới ăn đầu nó. Vương Hợi 
thác với Hữu Dịch #3, hà bá Bộc Ngưu fš#. Hữu Dịch giết 
Vương Hợi chiếm Bộc Ngưu. Hà bá niệm Hữu Dịch, Hữu Dịch ấn 


ra, làm nước với thú, mới ăn thịt, tên là Diêu Dân ‡£ #. Đề Thuần 
sinh Hí f*, Hí sinh Diêu Dân. 


Hải nội có hai người, tên là Nữ Sửu zZ†. Nữ Sửu có con cua 


lớn. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là Nghiệt Diêu Quân Đê 
5# HH z8, trên có cây phù, trụ ba trăm dặm, lá nó như cọng cải. Có 
hang là hang Ôn Nguyên 38”. Thang Cóc i33 trên có cây phù. 
Một ngày mới đến, một ngày mới ra, đều nhờ vào con quạ. 


Có thần, mặt người, tai chó, mình thú, hai tai đeo rắn xanh, tên 
là Xa Tỉ Thi  H.,Jẽ. 


Có loài chim năm sắc, Tương Hương Khí Sa. Chỉ là hạ hữu của 
Đê Tuân. Đê xuông hai đàn, chim sắc coi quản. 


Ở trong đại hoang, có núi tên Y Thiên Tô Môn 3äX#§F, nơi 
nhật nguyệt sinh, có nước là Huân Dân #§ E. 


Có Kì Sơn #šLH. Lại có Diêu Sơn ‡§LH. Có Tắng Sơn 81H, lại có 
núi Môn Hộ Ƒ]Ƒ. Lại có Thịnh Sơn RšLH. Lại có Đãi Sơn ffLHI. Có 


loài chim năm sắc. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là Hác Minh Tuân Tật #4427, 
nơi nhật nguyệt đi ra. Có nước là Trung Dung. 


Ngoài bể đông bắc, lại có ngựa tmn thanh, tam chuy —=ŠÉ, cam 
hoa HE. Còn có ngọc di, ngựa tam thanh, tam chuy, thị nhục, cam 
hoa, cam tổ, trăm loài cốc sở tại. 


Có nước là Nữ Hòa Nguyệt Mẫu II Rl. Có người tên là 
Uyên @$, bắc phương là Uyễn, lai phong là Viêm @ệ, nơi đó 
góc đông bắc đề ngừng nhật nguyệt, khiển cho không tương gian 
mọc lặn, coi quản đài ngăn. 


Trong góc đông bắc đại hoang, có núi tên là Hung Lê Thổ 
Khâu lI4'+. Ứng long đi ra cực nam, giết Xi Vưu và Hề Phụ, 
chắng được phục thượng. Cho nên xuông gây hạn, hạn bèn làm 
trạng của ứng long, thì được mưa lớn. 





Trong Đông Hải có núi Lưu Ba ÿR‡#, vào biển bảy nghìn 
dặm. Trên đó có thú, dạng như con trâu, mình xanh mà không có 
sừng, một chân, ra vào nước thì ắt có mưa gió, nó tỏa sáng như 
nhật nguyệt, tiếng nó như sâm, tên nó là Quỳ 3š. Hoàng Đề có 
được, lây xương của lôi thú, tiếng vang nghe năm trăm đặm, để uy 
với thiên hạ. 





Quỳ. 


15. ĐAILHOANG NAM KINH (k#£Eä& 





Ở ngoài Nam Hải, phía tây Xích Thủy, phía đông Lưu 5a, có 
loài thú, tả hữu có đầu, tên là truát thích BÑ¡3. Có ba con thú xanh 
dính cùng nhau, tên là sone sonc S§$É. 





Truất thích. 





Song song. 


Có ngọn núi A Sơn R[LHI. Ở trong Nam Hải, có hòn núi Tỉ 
Thiên 3B, cùng tận của Xích Thủy. 


Phía đông Xích Thủy, có cánh đồng Thương Ngô ?# i8, là nơi 
chôn cất của vua Thuấn và Thúc Quân“ ‡##. Còn có văn bối, li 
du, khưu cửu, ưng, cô, ủy duy®, sâu, hùm, voi, cọp, báo, sói, thị 
nhục. 


Có núi Vinh Sơn ÊŠLH, sông Vinh Thủy đi ra. Phía nam Hắc 
Thủy, có loài rắn tuyên, ăn con chủ. 


Có hòn núi Vu Sơn ZELH, phía tây có chim vàng. Đề Dược 


#&, bát trai. Chim vàng ở Vụ Sơn, cai quản rắn tuyên. 


Bên trong đại hoang, có hòn núi Bất Đình 2*Ƒ#, cùng tận sông 
Vinh Thủy. Có người ba thân, vợ Để Tuần là Nga Hoàng #5, 
sinh ở nước Tam Thân =8 này, họ Diêu #É, ăn nếp, sai bỗn loài 
điều. Có nguôn sâu bốn phương, bốn góc đều đạt, phía bắc thuộc 
Hắc Thủy, phía nam thuộc Đại Hoang, cạnh bắc tên là vực Thiếu 
Hòa ##, mé nam tên là Tòng Uyên ##Ÿ, nơi tắm gội của vua 
Thuấn. 


Lại có núi Thành Sơn, cùng tận của sông Cam Thủy. Có nước 
Quý Ngu #8, con của Chuyên Húc, ăn nếp. Có nước Vũ Dân 
3E, dân đó đều mọc lông lá. Có nước Noãn Dân B], dân đó 
đều đẻ trứng. 


Bên trong đại hoang, có hòn núi Bất Khương %%, cùng tận 
sông Hắc Thủy. Lại có núi Giả Sơn LH, sông Ngật Thủy Z7K đi 
ra. Lại có núi Ngôn Sơn SH. Lại có núi Đăng Bị Ä#fl. Có núi Kiết 
Kiết J4. Lại có núi Bồ Sơn 3§LÍI, sông Lễ Thủy 7K đi ra. Lại có 
Ngôi Sơn LH, phía tây đó có đơn, phía đông thì có ngọc. Lại phía 
nam có núi, sông Lễ Thủy đi ra. Có núi Vĩ Sơn EEHI. Có núi Thúy 
Sơn SšLHI. 


Có nước Doanh Dân Ñ #, họ U, ăn nêp. Lại có người mới ăn lá 


cây. 


Có nước Bất Tử 4*Z#È, họ A, cây cam là thức ăn. 


Bên trong đại hoang, có núi tên là Khứ Chất #®7Zš. Nam cực 
quả, Bắc bất thành, khứ chất quả. 


Trong bãi Nam Hải, có thần, mặt người, tai đeo hai con rắn 
xanh, chân quần hai con rắn đỏ, tên Bất Đình Hồ Dư ®$###?. 


Có thần tên là Nhân Nhân Hà [I*#, phương nam là Nhân 
Hồ, lai phong là hô đân, xứ nam cực vì gió ra vào. 


Có núi Tương Sơn Ä#šLlI. Lại có hòn núi Trọng Âm #lÏâ. Có 
người ăn thịt thú, là Quý L¡ #Ÿ#Z. Đề Tuân sinh Đề Li, nên là nước 
Quý Li. Có vực Mân Uyên #Šïïl. Thiếu Hạo sinh Bội Phạt f#1®, Bội 
Phạt xuông xứ Mân Uyên. Có nước bốn phương, tên là Tuấn Đàn 
&H. 


Có nước là Tài Dân #š. Đề Thuần sinh Vô Dâm ##}3, giáng 
ở xứ Tài, đó gọi là thầy cúng Tài Dân. Thây cúng Tài Dân họ Phán 
H?, ăn cốc, chắng chứa chắng mưu để mặc; chăng cây chẳng gặt để 
ăn. Còn có loài chim múa hát, chim loan tự hót, phượng hoàng tự 
múa. Còn có trăm loài thú, quây quân nhau tại một chốn. Nơi 
hàng trăm ngũ cốc tụ về. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là Dung Thiên R#Z, Hải Thủy 
#§2K phía nam chảy vào. 


Có người là Tạc Xi Äš#ã, Nghệ giết đi. 





Thần thú Tạc Xi. 


Có hòn núi Vực Sơn ##IH, có nước là Vực Dân l#, họ Tang 
#Š, ăn nếp. Có người bèn giương cung băn hoàng xà, tên là Vực 
Nhân. 


Có hòn núi Tống Sơn 5RLH, có rắn đỏ, tên là đục xà f #È. Có 
cây mọc trên núi, tên là øhơng mộc ÿÑ7ZR. Phong mộc, Xi Vưu đã 
dùng lá của nó làm gông cùm, đó là phong mộc. 


Có người răng vuông đuôi cọp, tên là thây của Tổ Trạng ‡R1Ä. 


Có tiểu nhân, tên là nước của Tiêu Nghiêu f§§š, họ Cơ Í#, loài 
côt tươi là thức ăn. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là núi Hủ Đô 5%, cùng tận của 
sông Thanh Thủy. Có tòa núi Tuyết Vũ SšRR, có cây tên là loan #Š. 
5 ài ỳ š 


Vua Vũ đánh Tuyệt Vũ, có đá đỏ mà sinh cây loan, gôc vàng, 
cành đỏ, lá xanh, các vị vua đêu lây đê làm thuôc. 


Có nước là Bá Phục {äÏñR, Chuyên Húc sinh Bá Phục, ăn nếp. 
Có nước là Dứu TínhÑl###. Có núi Điều Sơn ?ïLH. Lại có núi Tông 
Sơn ZRLHI. Lại có núi Tính Sơn ##LI. Lại có núi Hác Sơn #Lll. Lại có 
núi Trần Châu #1. Lại có núi Đông Châu ZR1H. Lại có núi Bạch 
Thủy HZK, sông Bạch Thủy đi ra, mà sinh thung lũng Bạch Uyên, 
là nơi thầy của Côn Ngô tắm rửa. 


Có người tên Trương Hoăng 55Ẵ, ở trên biên đánh cá. Trong 
biên có nước của Trương Hoăng, ăn cá, sai bôn loài điêu. 


Có người mỏ chim, có cánh, làm bắt cá ở biên. 


Ở trong đại hoang, có người tên là Hoan Đầu §#§§. Vợ Côn“ là 
Sĩ Kính ÍW, con Sĩ Kính là Viêm Dung #Ñ, sinh Hoan Đầu. 
Hoan Đầu mặt người mỏ chim, có cánh, ăn cá trong biên, vỗ cánh 
mà đi. Chỉ hợp với rau diệp đăng và gạo cây dương là thức ăn. Có 
nước của Hoan Đầu. 


Đê Nghiêu, Đê Khôc, Đê Thuân chôn ở núi Nhạc. Còn có văn 


bôi, li du, khâu cửu, ưng, cô, diên duy, thị nhục, hùm, gâu, cọp, 


báo; cây son, cành đỏ, bông xanh, quả đen. Có hòn núi Thân Sơn 


ERLH. 


Ở trong đại hoang, có núi tên là Thiên Đài K®%, biên nước từ 
nam chảy vào. 


Ở bên ngoài bê đông nam, ở giữa Cam Thủy, có nước là Hi 
Hòa SšiI. Có người con gái tên là Hi Hòa, mới tăm mặt trời ở vực 
Cam Uyên. Nàng Hi Hòa là vợ của Đê Tuân, sinh mười mặt trời. 

Có tòa núi Cái Do #ïð, trên đó có cây táo cam, thân cành đêu 
màu đỏ, lá vàng, hoa trăng, quả đen. Phía đông lại có hoa cam, 


thân cành đều màu đỏ, lá vàng. Có ngựa xanh, có ngựa đỏ, tên là 
tam chu —§ẼÉ. Có thị nhục. 


Có tiêu nhân, tên là Khuẩn Nhân jĩ A. 


Có tòa núi Nam Loại ENñđl, còn có ngọc di, ngựa trắng, tam 
chuy, thị nhục, hoa cam, trăm loài côc sở tại. 


' Đá tây: theo Quách Phác nói rằng tây rửa có thê gột sạch dơ bần trên mình mây. 
“ Hàm dương: loài dê lớn to như con lừa mà đuôi ngựa, ngày xưa được tìm thây ở nước Đại 
Nguyệt thị. Tương truyền loài dê này to đên 6 thước. 


3 Núi Thái Hoa: tức là núi Tây Nhạc Hoa Sơn, nằm về tây nam huyện Hoa Âm tỉnh Lũng Tây 
hiện nay, Trung Quôc. 


* Đá khánh: một loại đá dùng đề làm nhạc cụ. 

Ÿ Thi cưu: còn gọi là chim bố cốc. 

5 Anh mẫn: cũng là anh vũ, tức con chim vẹt. 

: Hoàng Đề: tên là Công Tôn Hiên Viên, là một trong Tam Hoàng Ngũ Đề. Ông là một vị vua 
thân thoại, được xem là thánh hiện và cũng là anh hùng văn hóa đời thượng cô của Trung Hoa, 


sáng chê ra rât nhiêu phát minh. 


ở Hậu Tắc: họ Cơ tên Khí, con của Đề Khốc, làm quan trông coi nghê nông thời vua Nghiêu, 
thiên hạ được mùa. Ông là tô tiên của triêu đại nhà Chu về sau. 


° Lục Ngô: vị thần chủ quản núi Côn Lôn, còn có tên là Mi Ngô, mặt người mình cọp móng cọp 
mà chín đuôi. 

!° Tây Vương Mẫu: còn gọi là Vương Mẫu nương nương, Diêu Trì Kim Mẫu, là vị nữ thần trong 
truyền thuyết Trung Quốc, có điện mạo là một bà già hiền lành. Tương truyền Vương Mẫu sống 
ở cung Dao Trì (Diêu Trì) núi Côn Lôn, trong vườn của bà có trồng bàn đào là giống đào tiên, ăn 
vào trẻ mãi không già. Bà là vợ của Thiên Đề. 


!! Thiếu Hạo: là một vị vua thần thoại, con của Hoàng Đê với bà Nữ Tiệt. Người đời sau tôn ông 
là Bạch Đề. 


!ˆ Quạng: một loại si mị, tức loài yêu quái ở rừng núi, mặt người mình thú, hay mê hoặc và làm 
hại người ta. 


! Núi Đan Hồ: có thuyêt cho răng núi này năm ở Ninh Phúc, một bộ phận ở trên chỗ núi Hạ Lan 
của Nội Mông: có thuyết lại nói ở vùng trong của Tân Cương. 


` Cây cơ: tức cây khải, cây cao mà lá hay rụng, hình bầu dục dài, vóc cây mềm mại. 
!' Hoạt Thủy: dòng sông thuộc phía tây Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. 
!° Toan Thủy: tức là sông Văn Dục ở tỉnh Sơn Tây, TQ. 


!” Bệnh sài: Trung Quốc gọi là bạch tiễn, đây là thứ bệnh thường có ở trẻ em, khiến lông tóc rụng 
rât nhiêu. 


'3 Hạt: giống chim như trĩ mà to, lông xanh, đầu có lông mao, tính mạnh tợn. Ngày xưa dùng 
lông chim này trang trí trên mũ giáp của võ tướng. 


19 DA ..... na. 
Bộc luy: là một loài ôc sên. 

S0 đá vu 2 ¬ Ệ 
Bô lô: một loại sò hàu ở vùng nước ngọt. 


?' Con hạc: một giống thú giống như con cầy đầu mũi nhọn, tính hay ngủ, ngày ngủ đêm ra ăn 
các loài sâu, lông loang lô, rậm mà mượt âm, dùng may áo âm. 


s Thuật nguyên: thuật là loại cây thuộc họ cúc, chỉ mọc trên núi; nguyên là loài cây lá và rê có 
chât độc, hoa màu tía nhạt, dùng làm thuôc. 


? Con đà: một loài như cá sấu, dài hơn hai trượng, bốn chân, da nó dùng đề bưng trống. 
® Con quỳ: theo truyền thuyết là một loài quái, ở gỗ đá, giống như rồng, có một chân. 


? Sông Huỳnh: tên một cái chằm ngày xưa, đến thời nhà Hán bị lắp thành bình địa, nay ở vào 
khoảng tỉnh Hà Nam. 


* Con hiệt: một giống dã thú hình trạng giống chó. 


?7 Lục hợp: người Trung Hoa cỗ dùng 4 phương đông, tây, nam, bắc và 2 phương trên — đưới làm 
thành lục hợp. 


? Kỷ: đơn vị thời gian của người xưa, 1 kỷ bằng 12 năm. 


? Thái Tuế: cũng gọi là Tuế Tinh, tức là chỉ sao Mộc, vì sao Mộc trong đải hoàng đạo cứ mỗi 
năm là qua được một cung, ước 12 năm vận hành l vòng trời, cho nên người xưa lây con sô đó 
đề tính I kỷ. 


về Nghệ: một thần nhân trong thần thoại Trung Hoa cô, cũng có thể gọi đầy đủ là Hậu Nghệ, vị 
anh hùng đã băn 9 mặt trời và cũng là chông của tiên tử Thường Nga. 


3! Tạc Xi: một vị thần trong truyền thuyết nửa người nửa thú, thần này có một cái răng cứng lộ ra 
ngoài miệng, to đến 5-6 thước, hình dạng giống như nắm cái đục. 


Đề Nghiêu: (2337 TCN-2258 TCN) là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc cô đại, một 
trong Ngũ Đề. Ông, cùng với các vua Thuần và Vũ sau này, được Nho giáo xem là các vị vua 
hiền minh kiểu mẫu và các tắm gương đạo đức tiêu biểu. Nghiêu, cũng được gọi là Giao Đường 
Thị, ông có tên là Phóng Huân, là con trai của Đề Khóc, mẹ họ Trần Phong. Ông có người em 
khác mẹ là Đề Chí. Vì Nghiêu trước khi lên ngôi từng làm tù trưởng bộ lạc Đào, sau lại cải 
phong ở đất Đường nên có khi gọi kép là Đào Đường thị hoặc gọi là Đường Nghiêu. Nghiêu 
thường được ca tụng là một vị vua tài giỏi và đạo đức, lòng nhân từ và sự cần cù của ông được 


coi là kiêu mẫu cho mọi bậc đế vương khác của Trung Quốc. Theo truyền thuyết, Nghiêu lên 
ngôi khi 20 tuổi, qua đời ở tuổi 119 và ông truyền ngôi cho vua Thuần, người được ông gả cho 
hai cô con gái từ trước. Nghiêu truyền ngôi cho Thuần chứ không truyền ngôi cho con là Đan 
Chu thường được sử sách đời sau xem là tắm gương mẫu mực của việc chọn người tài đức chứ 
không vì lợi ích riêng tư của dòng họ. 


3 Đề Khốc: còn gọi là Đề Cốc, họ Cơ, tên Tuấn, hiệu Cao Tân thị, là một vị vua huyền thoại 

của Trung Quốc. Đề Khóc là con của Đái Cực, Đái Cực là con của Huyền Khí, Huyền Khí là con 
trưởng của Hiên Viên Hoàng Đề. Ông trị vì từ năm 2412 TCN tới năm 2343 TCN, là người nhân 
ái khiêm nhường, được thiên hạ theo về. Ông có khả năng tận dụng đất đai và tài nguyên, có tài 
lãnh đạo mọi người. Đề Khốc có thái độ nghiêm túc, phẩm chất cao thượng, ứng xử hợp tình hợp 
lý, không tạo ra sự chênh lệch lớn trong xã hội, do đó mọi người đều tuân theo. Khốc lây con gái 
họ Hữu Thai tên là Khương Nguyên sinh ra Cơ Khí - tức Hậu Tắc, là thủy tổ nhà Chu, lại lấy con 
gái Hữu Nhung thị là Giản Địch sinh ra Tử Tiết - là thủy tổ nhà Thương. Vợ ba Đề Cốc họ Tu 
Ty sinh ra người con khác là Thanh Dương thị tức Đề Chí, vợ tư họ Trần Phong sinh ra Y Kỳ 
Phóng Huân - tức Đề Nghiêu. 


S THỊ nhục: một loại quái thú trong truyền thuyết, hình dạng nó như gan con trâu, có hai con 
ngươi, cắt thịt nó ra mà ăn thì mắt có thể nhìn sáng rõ hơn trong thời gian không lâu lắm. 


* Hu Yết: có thể là chỉ Đề Thuần. Ông là một vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cô đại, nằm 
trong Ngũ Đề. Nguyên tên ông là Trùng Hoa, người bộ lạc Hữu Ngu, ông được sinh ra ở Diêu 
Khư (gò Diêu) nên về sau lấy Diêu làm họ. Theo truyền thuyết, mẹ ông, Ôc Đăng là người rất 
hiền đức mất sớm, cha là Cô Tâu lấy vợ khác và sinh ra Tượng. Dù bị mẹ con Tượng và cả Cô 
Tâu đối xử không tốt, Thuần vẫn một mực hiếu thuận, giữ đúng đạo làm con. Danh tiếng Trùng 
Hoa được người trong bộ lạc nề phục nên khi trưởng thành, ông được bầu làm thủ lĩnh bộ lạc. 
Ông đem bộ lạc quy phục đề Nghiêu và được đề Nghiêu gả cho hai người con gái là Nga Hoàng 
và Nữ Anh, đồng thời tặng cho lương thực và rất nhiều bò dê gia súc. Khi vua Nghiêu già yếu, 
Thuần được Nghiêu nhường ngôi vị quân chủ của liên minh các bộ lạc. Từ đó, ông thường được 
gọi là Ngu Thuần. Thời cô đại, trị thuỷ để ồn định cuộc sống, phát triển việc cày cấy là việc cấp 
bách hàng đầu. Theo sử sách, Thuần sai Cổn làm việc trị thuỷ. Cốn trị thuỷ không thành công 
nên bị Thuần xử tội chết. Thuần lại dùng con Cồn là Hạ Vũ trị thuỷ. Sau nhiều năm, Hạ Vũ trị 
thuỷ thành công, vì thế được Thuần chọn làm người kế vị. Thuần không truyền ngôi cho con 
mình là Thương Quân mà trao ngôi báu cho Hạ Vũ. Thuần cùng với các vua Nghiêu và Vũ, 
đượcKhổng giáo coi là những vị vua kiêu mẫu, và là những tâm gương đạo đức trong văn hóa 
Trung Hoa. 


*5 Văn Vương: tức là Chu Văn vương Cơ Xương, hiệu là Tây Bá hầu, (1090 TCN - 1050 TCN), 
họ người đất U (nay thuộc ấp Tuần, huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây), là người đã xây nền móng triều 
đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Khi cha Cơ Xương là Cơ Quý Lịch còn ở ngôi, Chu chỉ là 
một nước nhỏ thuộc vương triều nhà Thương. Quý Lịch bị vua nhà Thương giết hại, Cơ Xương 
nối ngôi cha làm tước bá. Cơ Xương ghi nhớ mỗi thù giết cha, quyết tâm cai trị tốt đất nước của 
mình, từ đó lật đồ ách thống trị của triều Thương. Ông bắt chước phép của ông nội là Vương 
Quý, xua đuổi thế lực dị tộc lân cận, đồng thời với việc dùng binh ở ngoài, tăng cường, chỉnh 
đốn nội chính. Ông đối xử với dân khoan hậu, giảm bớt tô thuế. Ông còn luôn luôn mặc quần áo 


của người bình thường ra đồng ruộng đốc thúc nông phu khai khẩn đất đai, quan tâm đến bệnh 
tật, nỗi khốn khổ của trăm họ lớp dưới và những người cô quả già yếu v.v... các chính sách â ấy 
tạo nên sự đối nghịch rõ rệt với sự thống trị tàn bạo của nhà Thương, khiến nước láng giềng có 
không ít người bồng bề con cái chạy sang nước Chu nương nhờ. Cơ Xương đã thực hiện nhiều 
biện pháp thu hút nhân tài. Hễ gặp một người cókiễn thức, có tài văn võ, thì nhiệt tình khoản đãi, 
kề gối chuyện trò. Một ví dụ điền hình là đích thân đến mời Lã Vọng (Khương Tử Nha) là một 
ông già cầu cá bên sông VỊ khi đó đã hơn sáu mươi tuổi, và phong ông làm tướng soái cầm quân 
đội đánh nhà Thương, thậm chí yêu cầu con mình gọi ông là Thượng Phụ. Bởi vậy, kẻ sĩ bốn 
phương tấp nập đến quy phục. Thực hiện chính sách mở mang của Cơ Xương, nước Chu trở 
thành một nước lớn mạnh ở phía tây, khiến Trụ Vương lo ngại. Trụ vương ngoài mặt phong Cơ 
Xương làm Tây Bá, thống soái một phương, nhưng lại tìm cách vờ mời Cơ Xương đến kinh 

đô Triều Ca, rồi bịa đặt ra tội danh đề bắt giam Cơ Xương ở ngục Dữu Lý. Sau nhờ bầy tôi của 
Tây Bá dâng mỹ nữ, vật lạ cho vua Trụ, Trụ mới tha cho Cơ Xương. Sau khi trở về đất Chu, Cơ 
Xương tăng cường gấp rút diệt Thương. Ông dẫn quân vượt Hoàng Hà về phía đông, đánh thắng 
đến khu vực trung tâm triều Thương, chiếm cứ phần lớn vùng phía nam sông VỊ, hình thành cục 
diện "ba phần thiên hạ có hai phần". Đang lúc Cơ Xương chuẩn bị phát động cuộc tiễn công cuối 
cùng diệt Thương, thì không may ông bị bệnh mắt. Trước khi lâm chung, ông đặn đò người sau 
phải hoàn thành nghiệp lớn diệt Thương. Về sau con ông là Cơ Phát kế nghiệp, thực hiện được ý 
nguyện của ông, diệt vua Trụ nhà Thương, xây dựng lên nhà Chu, trở thành vua Chu Vũ Vương, 
truy tôn ông là Văn Vương. 

3 Chúc Dung: là một vị thần lửa trong thần thoại Trung Hoa. 

n Diệt mông: loài chim sáo ở nước, lông mao màu xanh, đuôi đỏ. 

3 Nước Tam Thân: nằm ở một dải Tứ Xuyên, Quý Châu. 

*° Hình Thiên: là một nhân vật thần thoại của Trung Hoa, là quan đại thần của Viêm Đề Thần 
Nông, thấy Hoàng Đề đánh bại Xi Vưu và Khoa Phụ, ông bèn thỉnh cầu quân lực đối kháng với 
Hoàng Đề, nhưng Thần Nông vì cầu an nên cự tuyệt xuất binh. Hình Thiên thất vọng nên đã tìm 
đến tộc người Khoa Phụ hi vọng phục dựng nên lực lượng đánh bại Hoàng Đế, nhưng các quan 
đại thần Phong Bá, Vũ Sư và Lục Ngô lại cản trở. Về sau Hình Thiên bị Hoàng Đề dùng gươm 
báu chém đứt đầu. 


` Nhị Phụ: một vị thần trong truyền thuyết, có hình dạng mặt người mình rắn. 
* Tầm: một đơn vị đo lường cổ, 1 tầm bằng 8 thước. 
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Câm sắt: một loại đàn cô. 


#4 Thúc Quân: tiên tô nhà Chu, sông thời Hạ, ông là cháu của Đê Khôc, cha là Thai TÌ, là em trai 
của Hậu Tặăc. 


- Ủy duy: một loài rắn trong truyền thuyết. 


“6 Cổn là cha đẻ của vua Đại Vũ nhà Hạ. 


